
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: A<Ò52 /TTr-ƯBND Cao Bằng, ngày Np tháng 11 năm 2022

TỜ  TRÌNH
v ề  việc thông qua D anh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm  2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Luật Tẻ chức chính quyền địa phưcmg ngày 19 tháng 06 năm 
2015; Luật sửa đoi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật 
To chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định sổ 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 
thỉ hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chỉnh phủ về 
sửa đoi, bô sung một sô nghị định quy định chỉ tiêt thi hành Luật Đât đai;

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 
sửa đoi, bô sung một sô nghị định quy định chỉ tiêt thỉ hành Luật Đât đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNALT ngày 12 thảng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điêu chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đắt.

ủy  ban nhân dân tỉnh kính trĩnh Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh 
mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023, 
gồm 550 dự án, công trình; tồng diện tích đăng ký thu hồi đất là: 1.635,62 ha, cụ 
thề như sau:

STT Đ ơn vị h àn h  chính

SỐ
lượng
công
tr ìn h

D iện tích  đăn g  ký th u  hôi (ha)

n p  Á  1  •  AT ông  diện 
tích

Diện tích chia theo loại đất

Đ ất
trồ n g

lúa
(LUA)

Đ ất
rừ ng

phòng
hộ

(RPH )

Đ ất
rừ ng
đặc

dụng
(RDD)

Đ ất
kh ác

(1) (2) (3)
(4)= (5)+ (6)

+ (7)+ (8)
(5) (6) (7) (8)

1 T h àn h  phố C ao B ằng 61 563,28 73,25 8,44 0,00 481,60
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STT Đon vị hành chính

Diện tích đăng ký thu hồi (ha)

Số
lưcrag
công
trình

Diện tích chia theo loại đât

Tống diện 
tích

Đất
trồng

lúa
(LUA)

Đất
rừng

phòng
hộ

(RPH)

Đất
rừng
đặc

dụng
(HDD)

Đất
khác

1.1 Công trình chuyển tiếp 54 524,79 69,76 1,44 - 453,60

1.2
Công trinh đăng ký mới 
nãm  2023

7 38,49 3,48 7,00 - 28,01

2 Huyện Bảo Lâm 65 68,57 0,58 21,91 - 46,08

2.1 Công trình chuyển tiếp 10 19,19 0,11 7,53 - 11,55

9 ' Công trình đăng ký mới 
2 ‘2 năm  2023

55 49,38 0,47 14,38 - 34,53

3 Huyện Bảo Lạc 31 286,18 5,34 27,21 - 253,63

3.1 Công trình chuyển tiếp 29 286,15 5,34 27,20 - 253,61

3.2
Công trình đăns ký mói 
năm 2023

2 0,03 - 0,01 - 0,02

4 Huyện Trùng Khánh 16 132,18 50,99 4,72 - 76,47

4.1 Côns trinh chuyển tiếp 16 120,10 49,48 1,31 - 69,31

4.2
Công ữình đăng ký mới 
năm  2023

31 12,08 1,51 3,41 - 7,17

5 Huyện Thạch An 106 123,84 15,63 35,44 0,36 72,41

5.1 Công trình chuyển tiếp 39 26,71 9,36 10,00 - 7,35

5.2
Côns trình đãns ký mới 
năm 2023

67 97,13 6,27 25,44 0,36 65,06

6 Huyện Nguyên Bình 82 39,01 3,37 16,95 0,30 17,04

6.1 Công trình chuyển tiếp 41 19,53 2,20 9,94 0,30 7,09

6.2
Công ừ ình đăns ký mới 
năm  2023

41 19,48 1,17 7,01 - 9,95

n Huyện Quảng Hòa 20 114,21 23,31 17,13 - 73,78

1 7 - 1

1

Công trình chuyên tiếp 7 80,94 17,04 10,96
-

52,94

7.2
Công trình đăns ký mói 
năm 2023 13 33,27 6,27 6,17 - 20,84

8 H uyện H ạ L ang 28 50,35 2,99 21,39 0,00 25,96

8.1 Công trình chuyển tiếp 9 38,41 2,17 18,75 0,00 17,49
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STT Đ ơn vị hàn h  chính

sá
Iưọng
công
trìn h

Diện tích  đăn g  ký th u  hồi (ha)

T ổng diện 
tích

Diện tích chia theo loại đất

Đ ất
trồ n g

lúa
(LUA)

Đ ất
rừng

phòng
hộ

(RPH)

Đ ất
rừng
đặc

dụng
(RDD)

Đ ất
khác

8.2
Công trình đăng ký mới 
năm  2023

19 11,94 0,82 2,64 0,00 8,47

9 H uyện H à Q uảng 84 49,59 8,65 12,90 - 28,04

9.1 Công trình chuyển tiếp 7 24,28 8,27 2,56 - 13,45

9.2
Công trình đăng ký mới 
năm  2023

77 25,31 0,38 10,33 - 14,59

10 H uyện  H oà An 57 208,40 30,71 42,03 - 135,65

10.1 Công trình chuyển tiếp 21 167,77 22,66 41,04 - 104,06

10.2
Công trình đăng ký mói 
năm  2023

36 40,63 8,05 0,99 - 31,59

Tồng 551 550 1.635,62 214,82 208,12 0,66

- Công trình chuyển tiếp 234 233 1.307,87 186,39 130,73 0,30
- Công trình đăng kỷ mới năm 
2023 348 348 327,75 28,43 77,39 0,36

(Cỏ Phụ lục chi tiết kềm theo)

Trường họp nếu phát sinh dự án, công trình mói, nêu có đủ căn cứ pháp lý 
thì ƯBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong 
năm 2023.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
Nơi nhận:
-  Như ừên;
- Chủ tịch, các PCT, Ưỷ viên ƯBND tỉnh;
- VP UBND tinh: LĐ VP, TP KT;
- Sở Tài nguyên và Môi trưòng;
- ƯBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NĐ ( T T ) ^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Ánh



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 09 tháng 12 năm 2022

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT

Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bô sung một so điểu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyên địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2014 của 
Chính phủ vê thỉ hành Luật đât đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 
sửa đoi, bô sung một sô nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đât đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 
vê sửa đôi, bô sung một sô nghị định quy định chỉ tỉêt thỉ hành Luật Đât đai;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NO-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kê hoạch sử dụng đât 
kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cao Bằng;

Xét Tờ trình sẻ  2958/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị thông qua Danh mục các dự án, công 
trình cần thu hồi đât trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; Bảo cáo SO.../BC- 
ƯBND ngày ... tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc Rà soát, chỉnh sửa, 
bô sung Danh mục công trình, dự án thu hôi đât, chuyên mục đích sử dụng đât 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Băng 
năm 2023; Báo cảo tham fra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đông nhân dân 
tỉnh; ỷ  kiến thảo luận của các đại biêu Hội đông nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 gồm: 555 dự án, công trình; tổng diện tích 
đăng ký thu hồi đất là: 1.551,43 ha. Cụ thể nhu sau:
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ST
T Đon vị hành chính

s á
lượng
công
trình

Diện tích đăng ký thu hồi (ha)

Tồng 
diện tích

Diện tích chia theo loại đất

Đất
trồng

lúa
(LUA)

Đất
rừng

phòng
hộ

(RPH)

Đất
rừng
đặc

dụng
(RDD)

Đất
khác

(1) (2) (3)

(4 )= (5 )+

(6)+ (7)+

S L

(5) (6 ) (7 ) (8)

1 Thành phố Cao Bằng 39 395,53 51,58 10,44 0,00 333,52

1.1 Công trình chuyển tiếp 32 351,30 48,09 1,44 - 301,78

1.2
Công trình đăng ký 
mới năm 2023 7 44,23 3,48 9,00

-

31,75

2 Huyện Bảo Lâm 62 68,49 0,58 21,91 _ 46,00

2.1 Cône trình chuyển tiếp 10
19,19 0,11 7,53

-

11,55

2.2 Công trình đăng ký 
mới năm 2023 52 49,30 0,47 14,38

-

34,45

3 Huyện Bảo Lạc 28 295,47 5,50 27,13 262,84

3.1 Công trình chuyển tiếp 24 283,56 5,34 27,12 -

251,10

3.2 Công trình đăng ký 
mới năm 2023 4

11,91 0,16 0,01
-

11,74

4 Huyện Trùng Khánh 46 132,18 50,99 4,72 . 76,47

4.1 Công trình chuyên tiếp 15 120,10 49,48 1,31
- 69,31

4.2 Công trình đăng ký 
mới năm 2023 31 12,08 1,51 3,41

-

7,17

5 Huyện Thạch An 112 138,28 16,30 36,46 0,36 85,16

5.1 Công trình chuyển tiếp 39 27,85 9,36 10,98 - 7,51

5.2 Công trình đăng ký 
mới năm 2023 73 110,43 6,94 25,48 0,36 77,65
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6 Huyện Nguyên Bình 84 49,01 3,41 22,05 1,62 21,93

6.1 Công trình chuyển tiếp 40
20,52 2,16 10,85 0,30 7,21

6.2
Công trình đăng ký 
mới năm 2023

44 28,49 1,25 11,21 1,32 14,71

7 Huyện Quảng Hòa 20 114,21 23,31 17,13 73,78

7.1 Công trình chuyển tiếp 7 80,94 17,04 10,96
-

52,94

7.2 Công trình đăng ký 
mới năm 2023 13 33,27 6,27 6,17 - 20,84

8 Huyện Hạ Lang 26 49,75 6,54 14,94 0,00 28,26

8.1 Công trình chuyển tiếp 6 37,55 5,72 12,30 0,00 19,53

8.2
Công trình đăng ký 
mới năm 2023 20 12,20 0,82 2,64 0,00 8,73

9 Huyện Hà Quảng 83 46,64 8,62 10,34 27,68

9.1 Công trình chuyển tiếp 6 21,33 8,24 0,00
-

13,09

9.2 Công trình đăng ký 
mới năm 2023

77 25,31 0,38 10,33 -
14,59

10 Huyện Hoà An 55 261,85 30,06 34,24 _ 197,56

10.1 Công trình chuyển tiếp 20 221,22 22,00 33,25
-

165,97

10.2
Công trình đăng ký 
mới năm 2023 35 40,63 8,05 0,99

-
31,59

nn ̂Tông 555 1.551,43 196,88 199,36 1,98 1.153,21

- Công trình chuyển tiếp 199 1.183,57 167,54 115,73 0,30 899,99

- Công trình đăng ký mới 
năm 2023 356 367,86 29,34 83,63 1,68 253,21

r

(CÓ phụ lục chỉ tỉêt kèm theo)

Trường hợp phát sinh dự án, công trình mới, nếu có đủ căn cứ pháp lý thì 
ƯBND tĩnh trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong 
năm 2023.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh eiao ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 
hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.



Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tô đại biêu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, kỳ 
họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày thông qua./.

4

Nơi nhặn: CHỦ TỊCH
- ủy  ban Thưcmg vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thưòttg trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- ủy ban nhân dân tỉnh;
- ủy  ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Triêu Đình Lê
- Huyện ủy, Thanh ủỵ, HĐND, ƯBND Y
các huyện, thành phố;

- Trung tâm thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
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Phụ lục I
D A NH  M ỤC CÁC D ự  Á N, CÔ NG  TR ÌN H  CẢN THU HÒI Đ Á T NĂM 2023 TRÊN DỊA BÀN TH ÀN H  PHÓ C A O  BẢNG

(Kèm Ị heo Nghị quyết sổ /NQ-HĐND ngày tháng 12 ncíni 2022 cùa HĐND lình)

STT Tên dự án, công trình (theo quyết định 
phê duyệt)

Vị trí thực hiện
(cấp xã)

Tông diện 
tích thực 
hiện dự 
án(ha)

Trong đó
Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thấm quyền, trích yếu văn bản)Đất trồng 

lúa(ha)
Dất rừng 
phòng hộ

Đất rừng 
đặc dụng

Đất khác
__ Ị M ___

(!) (2) (3) (4) (5) (ổ) ơ ) (8) (9)
I Công trình chuyến tiếp 351.30 48.09 1.44 0.00 301.78

1
Klui tái định cư  đường ph ía N am , 
khu đô thị mới thành  phố Cao 
Bằng, hạng mục: Khu tái định c ư  I

Phường Sông 
H iến

0.88 0.88

Q uyết định số 536/Ọ Đ -U B N D  ngày 07 /5 /2019  của ƯBND tỉn h  Cao 
Bằng về việc phê duyệt đồ án điều ch ỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định 
cư  I thuộc dự  án  khu tái định cư  đường p h ía  N am  khu đô thị mới thành 

phố Cao Bằng - tỷ  lệ 1/500 (lần 2).

2

Dự án đầu tư  xây dựng hạ tầng, kỹ 
thuật, chình trang đô thị khu dân cư  
tổ 7 phường Sông H iến, thành  phố 
Cao Bằng

Phường Sông 
H iến

2.52 2.52

Công văn số 2833-C V /V PTU  ngày 1 8 /3/2020 của văn phòng T ỉnh Ưỷ về 
thông báo kết luận của thường trực T inh Ưỷ về đấu giá khu đất khu tổ 7, 
phường Sông H iến, thành phố Cao Bằng; Công văn số 767/Ư BND-NĐ 
ngày 27/3/2020 của ƯBND tinh về triển  khai thủ tục đấu giá quyền sừ 
dụng đất tổ 7, phường Sông H iến, thành phố Cao Bằng; Q uyết đinh số 

1692/QĐ-SXD ngày 0 9 //2 0 19 của sở  xây dựng phê duyệt đồ án  quy 
hoạch chi tiết đối với 2 khu đất do H ợp tác  xã Lam Sơn và HTX Hồng 

T iến đang quản lý tại tổ  11, 12 phường S ông H iển, Thành phố C ao Bằng, 
tỷ  lệ 1/500; Q uyết định 2241/Q Đ -Ư B N D  ngày 22/11/2021 về v iệc phê 

duyệt chủ trương đầu tư  d ự  án đầu tư  hạ tầng  kỹ thuật, chinh trang đô thị 
khu dân cư  tổ  7, phường Sông H iến, thành  phố Cao Bằng.

3
Khu Tái định cư  2 khu đô  th ị mới 
thành phố Cao Bằng

Phường Sông 
Hiến

20.27 4.44 15.83

Q uyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc Điều ch inh  quy 
hoạch chi tiết K hu tái định cư  đường ph ía N am  khu đô thị m ới, thành 

phố Cao Bằng (khu 2), tỷ lệ 1/500; Q uyết đ ịnh số 2479/Q Đ -Ư B ND  ngày 
09/12/2020 củ a  U BN D  tinh Cao B ằng về chù trương đầu tư  d ự  án: Khu 

tái định cư  2 khu đô th ị m ới thành  phổ Cao Bằng

4
Kè sạt lở bờ, ổn định dân cư  bờ  trái 
Sông Bằng thành phố C ao Bằng

Phường N gọc 
X uân

0.76 0.16 0.6
Quyết định số 861/Q Đ -Ư BND  ngày 28 /5 /2020  của UBND tỉn h  Cao 

Bằng về việc phê duyệt dự  án  đầu tư  xây dựng  công trình Kè chống sạt lờ 
bờ, ổn định dân cư  bờ trái Sông Bằng, thành phố Cao Bằng

5
Kè chống sạt lờ bờ, ổn định dân cư  
Cao Bình, xã H ưng Đ ạo, thành  phố 
Cao Bằng

X ã H ưng Đạo 12.04 12.04
Q uyết định số 859/Q Đ -Ư BND  ngày 28 /5 /2020  của ƯBND tỉnh  Cao 

Bằng về việc phê duyệt dự  án  đầu tư  xây dựng  công trình Kè chổng  sạt lở 
ổn đ ịnh dân cư  Cao Bình, xã H ưng Đ ạo, thành phố Cao Bằng
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STT Tên dự án, công trình (theo quyết định Vị trí thực hiện
Tống diện 
tích thực Trong đó

phê duyệt) (cấp xã) hiện dự 
án (ha)

Đất trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ

Đất rừng 
đăcdung

Dất khác 
(ha)

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6

Đầu tư  xây dựng  cơ  sở  vật chất 
tuyến du lịch th ứ  4 C ông viên địa 
chất toàn cầu U N ESCO  non nước 
Cao Bằng (X ây dựng và phát triển 
tuyến du lịch C V Đ C  thứ  4 trong 
vùng C V Đ C  toàn cầu UNESCO 
N on nước C ao Bằng)

Phường Sông 
Hiến,

X ã Chu Trinh
0.50 0.5

Kế hoạch số 352/K H -U B N D  ngày 19/02/2020 cùa UBND tỉnh Cao Bằng 
về C ông tác xây dựng và phát triển CV Đ C toàn cầu UNESCO Non nước 
C ao Bằng; Quyết định sổ 2317/Q Đ -U B N D  ngày 27/11/2020 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư  dự án: Đầu tư  xây dựng cơ sở vật 
chất tuyến du lịch thứ  4 C ông viên đ ịa chất toàn cầu UNESCO Non nước

Cao Băng.

7

Trụ sở, cửa hàng  giới thiệu và bán 
sản phẩm  nông nghiệp của Trung 
tâm  D ịch vụ nông nghiệp Thành 
phố

Phường Đe Thám 0.09 0.09
Nghị quyết số 45/N Q -H Đ N D  ngày 23/12/2021 của HDND Tp Cao Bằng 
về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 thành  phố Cao Bằng

8
Đ ường vào khu khai thác, chế biển 
vật liệu xây dựng tập trung của 
T hành phố C ao Bằng

X ã C hu Trinh 8.76 0.09 0.85 7.82
Nghị quyết số 45/N Q -H Đ N D  ngày 23/12/2021 cùa HĐND Tp Cao Bằng 
về điều chinh, bổ sung kể hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 thành  phố Cao Bằng

9
Trụ sở  làm v iệc cùa Đ àng ủy - 
H ĐND -U B N D  xã H ưng Đạo, 
Thành phố C ao Bằng

X ã Hưng Đạo 0.53 0.53

Q uyết đ ịnh  số 2 0 1 1/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm  2021 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương đầu tư  dự  án: Trụ sờ  làm 

việc Đảng uỷ - 1 1ĐND - UBND xã H ung Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh
C ao Bằng

10
T rụ sờ  làm v iệc Đ ảng ủy - HĐND - 
U BN D  phường N gọc X uân, thành 
phố C ao Bằng

Phường Ngọc 
Xuân

0.44 0.44
N ghị quyết số 45/N Q -H Đ N D  ngày 23/12/2021 của HĐND Tp Cao Bằng 
về diều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 thành phố Cao Bằng

11
X ây dựng m ới Bệnh viện Y học cổ 
truyền tinh  C ao Bằng

Phường Sông 
H iến, Đề Thám

3.43 0.31 3.12

Q uyết đ ịnh số 1474/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tình Cao 
Bằng về chù trương đầu tư  Dự án  xây dựng mới Bệnh viện Y học cổ 

truyền tinh  Cao Bằng; Q uyết định 1898/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của 
U BN D  tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh dự  án đầu tư xây 

dựng công trình Xây dụng  m ới Bệnh viện Y học cổ truyền tinh Cao Bằng.

12

G iải phóng  m ặt bằng  xử  lý điểm 
đen, điểm  tiềm  ẩn tai nạn giao 
thông tại khu vực lý trình 
K m 272+700 - Đ ường Q uốc lộ 3 
thuộc đ ịa phận thành  phố Cao Bằng

Phường Sông 
Hiến

0.03 0.03
Nghị quyết số 45/N Q -H Đ N D  ngày 23/12/2021 cùa HĐND Tp Cao Bằng 
về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 thành phố Cao Bằng
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STT Tên dự án, công trình (theo quyết định 
phê duyệt)

Vị trí thực hiện 
(cấp xã)

'l ổng diện 
tích thực 
hiện dự 
án (ha)

Trong dó
Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thấm quyền, trích yếu văn bản)

Dẩt trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ

Đất rừng 
đặc dụng

Đất khác 
(ha)

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13
Xây dựng xuất tuyến trung  áp 22 
kv và 35 kV sau TBA  110 k v  Chu 
Trinh

X ã C hu Trinh, 
Phường D uyệt 

Trung, Tân G iang
0.04 0.04

Quyết đ ịnh số 781/Q Đ -PCC B ngày 21/5/2021 C ông ty  Điện lực Cao 
Bằng về việc phê duyệt đ iều  ch ỉnh  Báo cáo k inh tế- Kỹ thuật Đ TX D

công trinh

14

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 
Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - 
Hồng Nam (huyện Hòa An), tinh 
Cao Băng

X ã C hu Trinh 5.99 0.2 0.54 5.26

Q uyết định số 1901/QĐ-ƯBND ngày 14/10/2021 của UBND tinh  Cao 
Bằng phê duyệt điều chỉnh d ự  án đầu tư  xây dựng D ự án: Cải tạo , nâng 

cấp đường giao thông C hu T rinh  (thành phố Cao Bằng) - H ồng N am  
(huyện H òa A n), tỉnh  Cao Bằng

15
Công trình: V ỉa hè vòng xuyến 
Ngọc Xuân đến cầu G ia Cung

Phường N gọc 
Xuân

0.77 0.77
Nghị quyết số 45/N Q -H Đ N D  ngày 23/12/2021 củ a  H Đ N D  Tp C ao Bằng 
về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công  trung hạn giai đoạn  2021 - 

2025 thành phố Cao Bằng

Dự án Khu công nghiệp C hu T rinh, 
tỉnh Cao Bằng

16
- G iải p h ỏ n g  m ặt bằng  tổ n g  thể  
Khu công nghiệp  Chu Trinh (phần  
diện tích còn  lại)

X ã  Chu Trinh 63.58 5.93 57.65
Nghi quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 cùa H ĐND tinh về thông 
qua dự kiến kế hoạch đàu tư  công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tinh

C ao Bằng

- Đ ường vào h ệ  thống  x ử  lý  nước 
thài

X ã  C hu Trinh 6.45 0.73 5.72

17
Tu bổ, tôn tạo Đ ịa điểm  lưu niệm  
đồng chí H oàng Đ ình G iong

Phường Đề Thám 0.40 0.32 0.08

Q uyết định số 1239/QĐ-Ư BND ngày 15/7/2021 của ƯBND tỉn h  Cao 
Bằng về chủ trương đầu tư  d ự  án: Tu bổ, nâng  cấp khu lưu niệm  đồng chí 
Hoàng Đ ình G iong; Q uyết đ ịnh số 351/Q Đ -Ư B N D  ngày 18/3/2022 của 

UBND tỉnh Phê duyệt dự  án tu  bổ di tích Dự án: Tu bổ, tôn tạo  Đ ịa điểm 
lưu niệm  đồng chí H oàng Đ ình G iong

18 Thủy điện H ồng N am

X ã C hu T rinh, 
Phường D uyệt 
Trung, Phường 

Sông Bằng

55.50 6.33 49.17

Q uyết đ ịnh chủ trương đầu tư  số 1103/Q Đ -U B N D  ngày 24/7/2017 cùa 
UBND tỉn h  Cao Bằng; Q uyết đ ịnh điều ch ỉnh  chủ trương đầu  tư  số 

2161/Q Đ -U B N D  ngày 27/11/2017 của ƯBND tinh  Cao B ằng; Q uyết 
định điều chinh chủ trương đầu tư  số 102/Q Đ -U B N D  ngày 13/02/2020 

cùa UBND tìn h  Cao Bằng.

19
Đ ường dây và Trạm  biến áp  11 OkV 
C hu Trinh

X ã Chu Trinh 1.00 0.25 0.05 0.7

- Văn bàn số 2698/Ư B N D -K T ngày 02/11 /2020  của ƯBND tỉn h  Cao 
Bằng về việc chấp thuận tuyến, vị trí xây dựng đường dây và trạm  biển

áp 1 lOkV C hu Trinh, thành phố C ao Bằng;
- Văn bản số 5471/B D A LĐ -Q LC T2 của BQ L d ự  án  lưới điện - Tổng 

công ty đ iện lực m iền Bắc ngày 26/10/2021 về v iệc đăng ký kế hoạch sừ
dụng đất dự  án: Đ ường dây và T B A  1 lOkV Chu Trinh.
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S IT Tên dự án, công trinh (theo quyết định 
phê duyệt)

Vị trí thục hiện
(cấp xã)

Tồng diện 
tích tlụrc 
hiện dự 
án(ha)

'Prong dó
Văn bán pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thắm quyền, trích yếu văn bản)Dất trồng 

lúa(ha)
Đẩt rùng 
phòng hô

Đất rùng 
dăc dung

Dẩtkhác 
(ha)

(!) (2) (V (4) (5) (6) (7) (8) (9)

20
N hà văn hóa tổ  3 phường Ngọc 
Xuân

Phường Ngọc 
Xuân

0.04 0.04
Kế hoạch số 241/K H -Ư B ND  ngày 14/9/2021 của UBND thành phố Cao 
Bằng về việc thực hiện th í điếm  xây dựng mới, m ở rộng, sửa chữa nhà 

văn hóa tổ, xóm  trên đ ia bàn thành phố Cao Bằng

21

Đ ường nối nú t giao 142-143 thuộc 
quy hoạch chi tiết hai bên đường 
phía N am  K hu đô  th ị m ới thành 
phố Cao Bằng, tình C ao Bằng

Phường Đề Thám 0.55 0.19 0.36

C ông văn số 2 6 5 1/ƯBND-TH ngày 30/9/2021 của ƯBND tỉnh Cao Bằng 
về việc đổi tên dự  án: Đ ường vào trụ sở  Cục Thi hành án tinh Cao Bằng; 

Q uyết định số 2239/Ọ Đ -U B N D  ngày 22/1 1/2021 của UBND tỉnh Cao 
Bằng vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án: Đường nối nút giao 142-143 
thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam Khu đô thị mới thành

phố Cao Bằng

22
Cải tạo, nâng cấp  đường giao thông 
N à Rụa, thuộc tổ  08, phường Hòa 
C hung, thành phố C ao Bằng

Phường Hòa 
C hung

0.20 0.2
Kế hoạch đầu tư  công sổ 214/K H -Ư B N D  ngày 30/7/2021 của UBND 

thành phổ Cao Bằng vv Kế hoạch đầu tư  công năm 2022

23

Cải tạo dường dây 22kV , 35kV  để 
xây dụng các xuất tuyến  m ới từ  
TBA  110 kV  C ao B ằng (E16.1 ) 
năm  2021

Phường Đề Thám , 
xã H ưng Đạo

0.02 0.01 0.01

Q uyết định số: 1073/QĐ-EVNNPC ngày 11/05/2021 cùa Tổng công ty 
Điện lực m iền Bắc, về việc D uyệt danh m ục và tạm giao KHV công trình 

ĐTXD bổ sung năm 2021 cho C ông ty Đ iện lực Cao Bằng; Quyết định 
số: 1474/QĐ-PCCB ngày 14/9/2021, Công ty Điện lực Cao Bằng, về 

việc phê duyệt điều chinh Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật ĐTXD công trình.

24
Xây dựng m ới T rụ  sở  làm việc Tòa 
án nhân dân tinh C ao Bằng Phường Đề Thám 1.22 0.811 0.406

Q uyết định số 609/Q Đ -TA N D TC -K H TC  ngày 31/12/2021 của Tòa án 
nhân dân Tối Cao về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư  dự  án Xây dựng 

mới trụ sở  làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 
596/Q Đ -TA N D TC -K H TC ngày 31/12/2021 cùa Tòa án nhân dân Tối 

Cao về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư  vốn ngân sách nhà nước năm 
2022; Q uyết định số 93/Q Đ -TA N D TC -K H TC  ngày 04/5/2021 cùa Tòa 

án nhân dân Tôi Cao về chủ trương đầu tư  X ây dựng mới trụ sờ  làm việc 
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

25
Đầu tư  xây dựng tuyến  tránh  thành 
phổ C ao Bằng, tinh  C ao  Bằng

Phường Tân 
G iang, Hòa 

C hung, Sông 
H iến, Đề Thám

0.97 0.966

Q uyết định số 578/Q Đ -B G TV T ngày 05/5/2022 của Bộ G TVT phê duyệt 
Dự án đầu tư  xây dụng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tinh Cao Bằng; 
Q uyết định số  1687/Q D -B G TV T ngày 17/9/2021 cùa Bộ GTVT về viẹc 
phê duyệt chủ trương đầu tư  D ự án đầu tư  xây dựng tuyến tránh thành 

phố Cao Bằng, tinh  Cao Bằng
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S i r Tên dự án, công trình (theo quyết định 
phê duyệt)

Vị trí thực hiện
(cấp xã)

Tống diện 
tích thực 
hiện dự 
án (ha)

Trong đó
Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích VCU văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)
Dẩt rừng 
phòng hộ

Đất rừng 
dặc dụng

Đầt khác 
(ha)

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

26

Bồi thường, hỗ trợ  và tái đ ịnh cư  
đường phía N am  khu đô thị m ới, 
thành phố Cao B ằng  (lý trình 
K M 0+O0+Km 5+896,52)

-
H ạng mục: cổng  dọc D 500-D 1000  
(thoái nước nú t g ia o  g iữ a  đường  
ph ía  N am  với QL3, QL34)

X ã  H ưng Đ ạo 0.04 0.01 0.03

Q uyết định số 1913/Q Đ -U B ND  ngày 30  tháng  10 năm  2019 của ƯBND 
tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đ iều  ch ỉnh , bổ  sung d ự  án: Bồi thường, 

hỗ trợ  và tái định cư  đường p h ía  N am  khu đô  th ị m ới, thành phố Cao 
Bang (lý trình K M 0+00+K m 5+896,52) (bổ sung khoản mục chi ph í bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; khoản m ục chi ph í tổ  chức thực hiện GPM B; 
chi phí lãi vay ngân hàng thương m ại v à  thời gian thực hiện d ự  án)

-
H ạng mục: K he trũng  và  vùng  sạ t 
lờ  Km 2+160- K m 2+ 440

P hư ờng S ô n g  
H iến

3.16 3.16
Q uyết định số 1229/Q Đ -U B N D  ngày 22 /7 /2016  của ƯBND tinh  Cao 

Bằng về việc phê duyệt điều chình, bổ sung  d ự  án: Bồi thường, hỗ trợ  và 
tải đ ịnh cư  đường phía N am  khu đô th ị m ới, thành  phố Cao B ằng (lỷ 
trình K M 0+00+K m 5+896,52); Q uyết đ ịnh  số 1346/QĐ-UBND ngày-

H ạng mục: Vùng sạ t lở  km  1+811 
đến km 2+160

P hư ờng S ô n g  
H iển

2.72 2.72

-
H ạng mục: t ìo ạ n  n ú t g ia o  g iữ a  
đường p h ía  N am  và  QL3

X ã  H ưng Đ ạo 0.22 0.22

Q uyết định số 1346/QĐ-Ư BND ngày 01 /10 /2018  của UBND tỉnh Cao 
Bằng về việc phê duyệt đ iều  ch inh, bổ sung  D ự  án: Bồi thường, hỗ trợ  và 

tái định cư  đường ph ía N am  khu đô  th ị m ới, thành  phổ Cao Bằng (lý 
trình  K M 0+00+K m 5+896,52);

-
H ạng mục: Thu h ồ i đ ấ t M ở  rộng  
bãi đấ t đổ  thả i b ã i s ổ  01

Phường Đ ề  
Thảm, P hư ờng  

S ông  H iến
28.19 2.27 25.92

Q uyết định số 1229/Q Đ -Ư BND  ngày  22 /7 /2016  củ a  UBND tỉnh  Cao 
Bằng về việc phê duyệt đ iều  ch ỉnh  d ự  an: B ồ i thường, hỗ trợ  và tải định 

cư  đường p h ía  nam  khu đô  th ị m ới, th àn h  phố C ao Bằng (lý  trình 
km 0+00 -  km 5+ 896,52)

27 D ự án phát triển  đô th ị 3 A Phường Đề T hám 19.61 11.4 8.21
Q uyết định số 1610/QĐ-Ư BND ngày 03 /9 /2020  củ a  ƯBND tỉnh  Cao 

Bằng về việc chấp thuận đàu  tư  D ự án  p h á t triển  đô th ị số 3Ạ , phường 
Đ ề Thám , thành  phố C ao B ằng , tỉnh  Cao Bằng

28 D ự án phát triển  đô  th ị 7A
Phường S ông 

H iến
17.96 1.2 16.7 6

Q uyết định 1548/Q Đ -U B N D  ngày  27/8/2021 củ a  UBND tỉnh phê duyệt 
đồ án điều chình quy  hoạch chi tiế t tỷ  lệ 1/500 d ự  án  phát triển đô th ị 7A

29 D ự án  phát triển  đô  th ị 9A
Phường Sông 

Hiến
19.50 5.42 14.08

Q uyết đ ịnh số 1571/Q Đ -Ư BND  ngày  31/8/2021 của UBND tinh  Cao 
Bằng về việc phê duyệt đồ án  Đ iều ch ỉn h  quy hoạch  chi tiết tỷ  lệ 1/500, 
D ự án phát triển  đô th ị số 9A , phường S ông  H iến, thành phố C ao Bằng,

tỉnh  Cao B ằng
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SIT Ten dự án, công trình (theo quyết định 
phê duyệt)

Vị trí thục hiện
(cẩp xã)

Tông diện 
tích thục 
hiện dự 
án (ha)

Trong đó

Đất trồng 
lúa(ha)

Dất rừng 
phòng hô

Đất rừng 
dăc dung

Đất khác 
(ha)

(!) (2) (ĩ) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

30 D ự án phát triển  đô thị 1 OA
Phường Sông 

Hiến
18.40 1.09 17.31

Q uyết định số 1572/Q Đ -Ư BND  ngày 31/8/2021 của UBND tinh Cao 
B ằng về việc phê duyệt đồ án Đ iều chình quy hoạch chi tiết tỷ  lệ 1/500, 

D ự án phát triển đô thị số 1 OA, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

31
D ự án P T Đ T  B ắc Sông H iến, thành 
phố C ao Bằng

Phường Sông 
Hiến

45.03 3.2 41.83
Q uyết đ ịnh số 2245/Q Đ -Ư B N D  ngày 18/11/2020 của UBND tinh Cao 
B ằng về việc phê duyệt danh  m ục dự  án  đầu tư  có dử  dụng đất: Dự án 

phát triển đô thị Bắc Sông H iến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

32
Đầu tư  khai thác  lộ th iên  M ỏ sắt N à 
Rụa - B ãi thả i số 03

Phường Hòa 
C hung

9.50 3.2 6.3 Giấy chứng nhận đầu tư  số 1 1121000124 ngày 21/02/201 1

II
Công trình đ ăng ký m ói năm  
2023 44.23 3.48 9.00 0.00 31.75

1
C ông trình: X ây  dựng xuất tuyến 
trung áp  35kV  sau trạm  biến áp 
1 lOkV Chu Trinh

X ã C hu Trinh 0.02 0.0033 0.0004 0.0123
Q uyết đ ịnh 807/Q Đ -PCC B ngày 29/7/2022 của Công ty Điện lực Cao 
Bằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế  - kỹ thuật ĐTXD công trình: 

Xây dưng xuất tuyến trung áp 35kV  sau TBA 1 lOkV Chu Trinh

2
C ông trình: X ây  dựng, cải tạo lưới 
điện thành  phố C ao  Bằng, tinh  Cao 
Bằng năm  2023

Phường Đe 
Thám , Sông 

Bằng, 
Hợp G iang

0.00 0.0009 0.0019
Q uyết định số 776/Q Đ -PC C B  ngày 20/7/2022 của Công ty Điện lực Cao 
Bằng về việc phê duyệt dự  án Đ TXD  công trình: Xây dựng, cải tạo lưới 

điện khu vực thành phố Cao Bằng, tinh Cao Bằng năm 2023

3
Tuyến kết nối thành  phố C ao Bằng 
với cao tố c  Đ ồng Đ ăng (tỉnh  Lạng 
Sơn) - T rà  L ĩnh (tỉnh  C ao Bằng)

Xã Chu Trinh 21.16 0.62 9.00 11.54

Nghị quyết số 44/N Q -H Đ N D  ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cao Bằng về việc phế duyệt chủ  trương đầu tư  dự  án: Tuyến kết nối 
thành  phổ Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) -  Trà Lĩnh

(tình  Cao Bằng)

4

Xây m ới khu nhà 04 lớp học, khu 
nhà bếp và hạ tầng  kỹ thuật trường 
M ầm  non N am  Phong thành phố 
Cao Bằng

X ã H ưng Đạo 0.22 0.22

Q uyết định số 3539/Q Đ -U B N D  ngày 04/11/2021 của UBND thành phố 
Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  công trình: Xây mới khu 

nhà 04 lớp học trường mầm  non N am  Phong thành phố Cao Bằng; Quyết 
định số 3545/Q Đ -U B N D  ngày 04/11/2021 của UBND thành phố Cao 

Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  công trinh: Xây mới khu nhà 
bếp và hạ tầng kỹ thuật trường M ầm  non Nam Phong, thành phố Cao

Bằng.
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STT
Tên dự án, công trình (theo quyết định 

phê duyệt)
Vị trí thực hiện

(cấp xã)

Tống diện 
tích thực 
hiện dạ 
án (ha)

Trong đó
Văn bản pháp lv (Số hiệu, thòi gian, thấm quyền, trích yếu văn bản)

l)ất trồng 
lúa(ha)

Đất rừng 
phòng hộ

Đất rừng 
dặc dụng

Dất khác 
(ha)

0 ) (2) (V (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5

Đầu tư xây dựng công trình  Khu 
tái định cư  đường phía N am , khư 
đô thị mới thành phố Cao Bằng. 
Hạng mục: đường giao thông  kết 
nối từ  Khu tái định cư  đến các công 
trình lân cận, tống  chiều dài tuyển 
dường 448,75m ; xử lý mái taluy sạt 
lở tại khu vực lô số 12 (đổi diện 
cổng trường tiểu học Sông H iến I)

Phường Sông 
H iến

0.6722 0.6722
Q uyết định số 3 12/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 cùa ƯBND tỉnh về việc 
phê duyệt điều chỉnh, bố sung dự  án đầu tư  xây d ụng  công trình Khu 
TĐC đường phía N am  khu đô thị m ới thành phố Cao Bằng.

6 Dự án phát triển đô th ị - 5 A2 Phường Đề Thám 5.18 2.55 2.63
Q uyết đ ịnh số 2696/Q Đ -U B N D  ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Cao 
Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ  đề xuất khu vực phát triển đô 

thị thành phố Cao Bằng, tỉnh  C ao Bằng

7
Đầu tư  khai thác lộ th iên  M ỏ sắt N à 
Rụa - Khai trường khu B ắc (giai 
đoạn 2)

Phường Hòa 
C hung

16.98 0.31 16.67
G CN Đ T số 11121000124 ngày 21 /02 /2011; G iấy  phép số 1271 /G P- 

B TN M T ngày 30/6/2011 cùa B ộ Tài nguycn và Môi trường

T ổng (I+II) 395.53 51.58 10.44 0.00 333.52
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Phụ lục 2
DANH MỤC CÁC DỤ ÁN, CÔNG TRÌNH CÀN THU HÒI DÁT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN BẢO LÂM

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-I1ĐND ngày tháng 12 năm 2022 cùa HĐND tinh)

Tổng diện 
tích thực 
hiện dự 
án (ha)

Trong đó

STT Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thực 

hiện (cấp xã) Đất
trồng lúa 

(ha)

Đất 
rùng 

phòng 
hộ (ha)

Đất
rùng
đặc

dụng
(M

Đất khác 
(ha)

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thẩm  quyền, trích yếu 
văn bản)

(!) (2) (V (4) (5) (6) Ợ) (8) (9)

I Công trình chuyển tiếp 19.19 0.11 7.53 0.00 11.55

Xã Nam 
Quang

1.86 0.06 0.12 1.68
Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tinh V/v Phê duyệt dự án dầu tư xây dựng Công trình: cầu  và 
đường nối Quốc lộ 34 với xã Nam Quang, Nam Cao, huyện 

Bào Lâm, tỉnh Cao Bằng

1 Cao, huyện Bào Lâm, tình Cao Bằng
Thị trấn Pác 

Mi ầu
0.65 0.00 0.65

2 Dường bờ sông thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm, 
tinh Cao Bằng

Thị trấn Pốc 
Miầu

0.15 0.00 0.15
Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện Bảo Lâm

3
Đường giao thông Đồn biên phòng Cốc Pàng (155) ra 

các inổc từ 520 đến 534 (Điều chinh danh mục tại NỌ 
97,98)

Xã Đức Hạnh 11.62 5.77 5.85

Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 
Cao Bằng về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Đường 

giao thông Đồn biên phòng Cốc Pàng (155) ra các mốc từ 520 
đến 534

4

Ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân 
cư Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tinh Cao 
Bằng. I lạng mục dường giao thông nhánh Chè Lỳ A - 
Lững Pịa và mặt bằng bố trí dân cư

Xã Đức Hạnh 4.45 1.50 2.95

Quyết định số 12/QD-HĐND ngày 13/6/2016 của HĐND tinh 
Cao Bằng về việc phê duyệt dự án: Ớn định dân cư biên giới 

xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện 
Bảo Lâm, tình Cao Bằng; Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 
29/4/2021 cùa ƯBND tỉnh phô duyệt điều chinh dự án đầu tư 
xây dựng (lần 2) Công trình: Ón định dân cư biên giới xóm 

Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện Bảo 
Lâm, tình Cao Bằng

5
Bổ chứa nước xóm Chè Lỳ A, xã Đức Hạnh, huyện 

Bảo Lâm, tinh Cao Bằng
Xã Đức Hạnh 0.08 0.04 0.04

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của ƯBND tinh 
Cao Bằng về chù trương đầu tư dự án: cấ p  nước sinh hoạt một 

số xã vùng cao tinh Cao Bằng
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6 Be chứa nước xóm Chè Lỳ B, xã Đức Hạnh, huyện 
Bào Lâm, tinh Cao Bằng Xã Đức Hạnh 0.04 0.00 0.04

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 cùa UBND tinh 
Cao Bằng về chủ trương dầu tư dự án: cấp nước sinh hoạt một 

số xã vùng cao tinh Cao Bằng

7 Bê chứa nước xóm Cà pẻn, xã Dức Hạnh, huyện Bảo 
Lâm, tinh Cao Bằng Xã Đức Hạnh 0.03 0.03

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tinh 
Cao Bằng về chù trương dầu tư dự án: cấp nước sinh hoạt một 

số xã vùng cao tinh Cao Bằng

8 Bể chứa nước xóm Lũng Pịa, xã Đức Hạnh, huyện 
Bảo Lâm, tinh Cao Bằng Xã Đức Hạnh 0.05 0.05

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tinh 
Cao Bằng về chù trương đầu tư dự án: cấp  nước sinh hoạt một 

số xã vùng cao tỉnh Cao Bằng

9

Cấp điện cho các xóm chưa có diện trên dịa bàn tinh 
Cao Bằng (cấp diện cho các xóm Nặm Moòng, Tồng 
I Ioàng 2, Tồng Chảo, Phiêng Mường 2, Cốc Lùng - xã 
Quảng Lâm (dã diều chỉnh dợt 2)

Xã Quảng 
Lâm

Thị trấn Pác 
Miầu

Xã Đức Hạnh

0.05 0.00 0.02 0.03

QĐ số 944/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2021 cùa ban quản lý dự 
án đầu tư và Xây dựng tinh Cao Bằng về việc phê duyệt thiết 
kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: cấp  diện cho 

các xóm chưa có diện trên địa bàn tinh Cao Bằng

10 Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng
Thị trấn Pác 

Miầu
0.20 0.00 0.20

Văn bản số 2980/UBND-XD ngày 15/9/2017 của UBND tinh 
Cao Bằng về việc chấp thuận địa điểm thực hiện dầu tư xây 

dựng công trình Trụ sở Bào hiểm xã hội huyện Bào Lâm, tinh 
Cao Bằng

II Công trình  đăng ký mói năm 2023 49.30 0.47 14.38 0.00 34.45

1
Đường kết nối QL 34 đi chợ nông sàn, chợ Bò Trung 
tâm Thị Trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tình Cao 
Bằng

TT Pác Miầu 0.80 0.80

QĐ số 1702/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tể - kỹ thuật xây 

dưng công trình: Đường kết nối QL 34 di chợ nông sản, chợ 
Bò Trung tâm Thị Trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tinh Cao 

Bằng

2
Đường GTNT liên xã tuyến: xóm Nà Tăng (TT Pác 
Miầu) - xóm Bản Mỏ xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, 

tinh Cao Bằng

TT Pác Mi ầu 0.90 0.02 0.40 0.48 QĐ số I460/QĐ-UBN1) ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển dể chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG
Mông Ân 1.50 0.30 1.20

3
Đường GTNT Hát Han (xã Đức Hạnh, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Cao Bằng) - Đầu cầu Khau Vai (xã Khau 
Vai, huyện Mèo Vạc, tinh Hà Giang)

Đức Hạnh 1.95 1.95

QĐ số 1751/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế -k ỹ  thuật xây dựng 
công trinh: Đường GTNT Hát Han (xã Đức Hạnh, huyện Bảo 

Lâm, tinh Cao Bằng) - Đầu cầu Khau Vai (xã Khau Vai, huyện 
Mèo Vạc, tinh Hà Giang)
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4
Dường GTNT Sác Ngà - Tát Trà, xã Thạch Lâm, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Thạch Lâm
ìi
0.90 0.90

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

5
Dường GTNT Phia cò 1 - Phia Cò 2 xã Nam Cao, 
huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng (giai đoạn II)

Nam Cao 0.50 0.30 0.20

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu lư phát triển để chuẩn 
bị đầu lư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

6
Dường GT liên xã , huyện tuyến: Xóm Bản Cao - Nà 
Mon (xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng) - 
xã Ngọc Long (huyện Yên Minh, tinh Hà Giang)

Nam Cao 8.94 0.05 5.00 3.89

QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Đường GT liên x ã , huyện tuyến: Xóm Bản Cao - Nà Mon (xã 
Nam Cao, huyện Bào Lâm, tinh Cao Bằng) - xã Ngọc Long 

(huyện Yên Minh, tinh Hà Giang)

7
Mờ mới đường GTNT Phia Cò 1 - Phía Cò 2 xã Nam 
Cao, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng (giai đoạn I)

Nam Cao 0.50 0.30 0.20

QĐ SỐ 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

9
Dường GTNT Nà Chọn - Ngàm Điểm, xã Thái Sơn, 
huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng

Thái Sơn 0.82 0.02 0.20 0.60

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

10
Dường GT liên xã, huyện tuyến: Nặm Trà - Khau Dê 
(xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) - xóm Khau Ho (xã 
Sơn Lập huyện Bảo Lạc), tinh Cao Bằng

Thái Sơn 1.40 0.05 0.50 0.85

QĐ số 1691/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế ký thuật + dự toán 
xây dựng công trình: Đường GT liên xã, huyện tuyến: Năm Trà 
- Khau Dề (xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) - xóm Khau Ho (xã 

Sơn Lập huyện Bảo Lạc), tinh Cao Bằng

II

Mờ mới, cứng hoá đường giao thông liên xã, huyện 
tuyến: xóm Năm Trà - Khuổi Dùa (xã Thái Sơn, huyện 
Bào Lâm) - xóm Ông Théc (xã Sơn Lập, huyện Bảo 
Lạc), tinh Cao Bằng

Thái Sơn 2.40 0.05 1.00 1.35

QĐ số 1692/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc Phê duyệt dự án dầu tư xây dựng công trình: 

Đường GT liên xã, huyện tuyến: Mở mới, cứng hoá đường 
giao thông liên xã, huyện tuyến: xóm Nặm Trà - Khuổi Dùa 

(xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) - xóm Ông Théc (xã Sơn Lập, 
huyện Bảo Lạc), tinh Cao Bằng

12
Cài tạo, sửa chữa dường GTNT Nà Hiên - Phiêng Dù 
xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng

Vĩnh Quang 0.95 0.50 0.45

QĐ số 581/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 cùa UBND huyện Bảo 
Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

công trình: Cài tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Hiên - Phiêng 
Dù xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng
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13 Cài tạo, sửa chữa dường GTNT Nà Luông - Khau 
Cưởm xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Vĩnh Quang 1.57 0.50 1.07

QĐ số 555/QD-UBND ngày 08/4/2022 cùa UBNI) huyện Bào 
Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

công trình: Cải tạo, sửa chữa dường GTNT Nà Luông - Khau 
Cưởm xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tình Cao Bằng

14 Cài tạo, sửa chữa dường GTNT ƯBND xã - Nà Phiáo 
xã Vĩnh Quang, huyện Bào Lâm, tinh Cao Bằng

Vĩnh Quang 1.57 0.02 1.55

QĐ số 545/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Bảo 
Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
công trinh: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT UBND xã - Nà 

Phiáo xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng

15 Cài tạo, sửa chữa dường GTNT Nà Lại - Bản Cài xã 
Vĩnh Quang, huyện Bào Lâm, tỉnh Cao Bằng

Vĩnh Quang 1.24 0.04 1.20

QĐ số 544/QD-UBND ngày 07/4/2022 cùa UBNI) huyện Bảo 
Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tể - kỹ thuật xây dựng 

công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Lại - Bản Cài 
xã Vĩnh Quang, huyện Bào Lâm, tỉnh Cao Bằng

16
Mờ mới, cứng hoá dường liên xã tuyến: Trung tâm xã 
Vĩnh Quang - xóm Nà Phiáo - xóm Bản Riềm - Trung 

tâm xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Vĩnh Quang 1.35 0.35 1.00
QĐ số 1732/QD-UBND ngày 29/8/2022 của UBNI) huyện 
Báo Lâm về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 
dựng công trình: Mờ mới, cứng hoá đường liên xã tuyển: 

Trung tâm xã Vĩnh Quang - xóm Nà Phiáo - xóm Bản Riềm - 
Trung tâm xã Vĩnh Phong, huyện Báo

Vĩnh Phong 1.20 0.50 0.70

17 Công trình đường GTNT Phiêng Phay - Khau Ninh 
xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng Thái Học 3.20 3.20

QD số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển dề chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

18
Cứng hóa đường giao thông liên vùng tuyến: Nà Pồng - 
Phiêng Pèn - Lũng Lòn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, 

tinh Cao Bằng
Lý Bôn 0.30 0.30

QD số 1693/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình: Cứng hóa đường giao thông liên vùng tuyến: 
Nà Pồng - Phiêng pẻn - Lũng Lòn, xã Lý Bôn, huyện Bào 

Lâm, tình Cao Bằng

19 Đường GTNT Lũng Vài - Khau Trù - Nà Mấư, xã 
Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng Mông Ân 1.30 0.40 0.90

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuấn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQCỉ

20
Mở mới đường GTNT liên huyện, xã tuyển: Bản Búng 
xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tình Cao Bằng - xã Công 
3ằng huyện Pác Nặm tinh Bẳc Kạn

Yên Thổ 2.84 0.03 1.77 1.04

QĐ số 1730/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của ƯBND huyện 
Bảo Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng: Mờ mới dường GTNT liên huyện, xã tuyến: Bàn Búng 
xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng - xã Công Bằng 

huyện Pác Năm tinh Bẳc Kạn
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21
Mớ mới đường GTNT Bàn Nghéo - Bó Moọc xã Yen 
Thồ, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bang

Yên Thổ 0.40 0.01 0.25 0.14

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển đề chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

22
Cầu treo Nà Bay xã Ọuảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Cao Bằng

Quảng Lâm 0.01 0.01

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển dể chuẩn 
bị đầu lư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

23
Cứng hóa dường GT liên kết vùng tuyến: Tồng 
Ngoảng - Nà Luông - Tông Chào xã Quảng Lâm, 
huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bang

Quàng Lâm 1.34 0.03 0.05 1.26

QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 
Báo Lâm về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - ký thuật xây 
dựng công trình: Cứng hóa đường GT liên kết vùng tuyến: 

Tổng Ngoảng - Nà Luông - Tổng Chảo xã Quảng Lâm, huyện 
Bảo Lâm, tỉnh Cao Băng

24

Đường giao thông liên xã, huyện tuyến: xóm Phiêng 
Mường (xã Quàng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao 
Bằng) - xóm Nà I lúc (xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, 
tinh Hà Giang)

Quàng Lâm 2.77 0.05 1.20 1.52

QĐ sổ 1689/QD-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - ký thuật xây dựng 

công trình: Đường giao thông liên xã, huyện tuyến: xóm 
Phicng Mường (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tinh Cao 

Bằng) - xóm Nà Húc (xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tinh Hà 
Giang)

25
Nước sinh hoạt tập trung xóm Đoàn Kết xã Nam Cao, 
huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bang

Nam Cao 0.01 0.01

QĐ sổ 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đàu tư phát triển dể chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

26
Nước sinh hoạt tập trung xóm Nà Nhuồm xã Nain Cao, 
huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng

Nam Cao 0.01 0.01

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

27
Bể nước xóm Pác Ròm xã Nam Quang, huyện Bảo 
Lâm, tinh Cao Bằng

Nam Quang 0.02 0.02

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

28
Nước sinh hoạt tập trung Nà Cuồn xóm Nà Sài - trung 
tâm xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Yên Thổ 0.01 0.01

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

30
Trạm y tế xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tinh Cao 
Bằng

Vĩnh Quang 0.04 0.04

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển đề chuẩn 
bị dầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG
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31 Trạm y tế xã Yên Thổ, huyện Bào Lâm, tinh Cao Bằng Yên Thổ 0.04 0.04

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triền để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

32 Nhà văn hoá và sân vận động trung tâm xã Lý Bôn, 
huyện Bào Lâm, tinh Cao Bằng Lý Bôn 0.76 0.10 0.66

QĐ sổ 1460/QĐ-ƯBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triền để chuẩn 
b| đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

33 Cải tạo, nâng cấp chợ xã Yên Thồ, huyện Bảo Lâm, 
tinh Cao Bằng Yên Thổ 0.06 0.06

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lạc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 

công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, 
tinh Cao Bằng

34 Chợ trung lâm TT Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Cao Bằng TT Pác Miầu 0.28 0.28

QD số 1782/QD-UBND ngày 30/8/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dưng công trình: Chợ trung tâm TT Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Cao Bằng

35
Dự án bô trí sắp xếp dân cư xóm Bản Miều, Phiêng 

Rù, Nà Luông, Nà Tốm, Nà Lạn, xã Vĩnh Quang, 
huyện Bảo Lâm, tình Cao Bằng

Vĩnh Quang 2.20 0.80 1.40

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trinh MTQG

36
Dự án bố trí ổn dinh dân cư vùng thiên lai các xóm Nà 

Kiềng, Phiêng Phát, Tống Chảo, xã Quàng Lâm, huyện 
Bảo Lâm, tinh Cao Bằng

Quảng Lâm 4.00 4.00

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển để chuẩn 
bị dầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

37 Nhà văn hoá xóm Khau Noong xã Thạch Lâm, huyện 
Bảo Lâm, tinh Cao Bằng Thạch Lâm 0.02 0.02

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đâu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

38 Nhà văn hoá xóm Bản Là xã Thái Sơn, huyện Bảo 
Lâm, tinh Cao Bằng Thái Sơn 0.03 0.03

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

39 ■Nhà văn hoá xóm Bản Lìn xã Thái Sơn, huyện Bảo 
.âm, tinh Cao Bằng Thái Sơn 0.03 0.03

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQCi

40 Nhà văn hoá xóm Cốc Kạch xã Thái Học, huyện Bảo 
.âm, tỉnh Cao Bằng Thái Học 0.03 0.03

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển đề chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG
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41
Nhà văn hoá xóm Bản Bó xã Thái Học, huyện Bảo 
Lâm, tinh Cao Bằng

Thái Học ‘0.03 0.03

QD số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển dê chuân 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

42
Nhà văn hoá xóm Sam Quanh xã Thái Học, huyện Bào 
Lâm, tinh Cao Bằng

Thái Học 0.03 0.03

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

43
Nhà văn hóa xóm Nà Sích, xã Đức Hạnh, huyện Bảo 
Lâm, tinh Cao Bằng

Dức Hạnh 0.03 0.03

QĐ số I460/QĐ-UBND ngay 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

44
Nhà văn hóa xóm Dinh Phà, xã Đức Hạnh, huyện Bào 
Lâm, tinh Cao Bằng

Đức Hạnh 0.03 0.03

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

45
MR NVH xóm Don Sài xã Nam Quang, huyện Bảo 
Lâm, tình Cao Bằng

Nam Quang 0.01 0.01

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đẩu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

46
Nhà văn hoá và sân vận động trung tâm xã Nam 
Quang, huyện Bào Lâm, tình Cao Bang

Nam Quang 0.75 0.75

QĐ số 1736/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng 

công trình: Nhà văn hoá và sân vận động trung tâm xã Nam 
Quang, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng

47
Xây dựng nhà văn hóa Nà Héng xã Nam Quang, huyện 
Bào Lâm, tinh Cao Bằng

Nam Quang 0.05 0.05

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kể hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

48
Nhà văn hóa xóm Tổng Ác, xã Lý Bôn, huyện Bảo 
Lâm, tinh Cao Bằng

Lý Bôn 0.03 0.03

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

49
Nhà văn hóa xóm Pác Rả, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, 
tình Cao Bằng

Lý Bôn 0.03 0.03

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

50
NVH xóm Nà Mầư xã Mông Ấn, huyện Bảo Lâm, tình 
Cao Bằng

Mông Ân 0.03 0.03

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển dể chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG
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51 Nhà văn hoá trung tâm xã Quảng Lâm, huyện Bảo 
Lâm, tình Cao Bằng Quảng Lâm 0.04 0.04

QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Bào Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển đề chuẩn 
bị dầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG

52 Nhà văn hoá xóm Nà Luông xã Quảng Lâm, huyện 
Bảo Lâm, tình Cao Bằng Quảng Lâm 0.05 0.05

QĐ số 1460/QD-UBND ngày 29/7/2022 cùa UBND huyện 
Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn dầu tư phát triển để chuẩn 
bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện 

các Chương trình MTQG
Tổng (I+II) 68.49 0.58 21.91 0.00 46.00
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Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC D ự  ÁN, CÔNG TRÌNH CẢN THU HỎI DÁT NĂM 2023 TRÊN DỊA RÀN HUYỆN BẢO LẠC
__________ (Kèm theo Nghị quyết sổ  /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 cùa HĐND tinh)___________

STT
Tên dự án, công trình (theo quyết định phê 

duyệt)
Vị trí thực hiện (cấp 

xã)

Tổng 
diện tích 
thực hiện 

dự án 
(ha)

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, 
trích yếu văn bản)

Đất 
trồng 

lúa (ha)

Đất 
rừng 

phòng 
hộ (ha)

Đất
rừng
đặc

dụng
(ha)

Đất
khác (ha)

(ỉ) (2) 01 01 (5) (6) (V (8) (9)
1 Công trình chuyển tiếp 283.56 5.34 27.12 251.10

1 Đường giao thông Đồn Biên phòng Cốc Pàng (155) ra 
các mốc từ 520 đến 534

Xã Cốc Pàng 8.13 0.04 1.92 6.17

Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 cùa UBND 
tinh Cao Bằng phê duyệt dự án dầu tư xây dựng công trình: 
Đường giao thông Đồn Biên phòng Cốc Pàng (155) ra các 

mốc 520 đến 534

2
Mờ mới đường từ tổ công tác Bản Chang ra Mốc 568 
thuộc dịa bàn Đồn biên phòng Cô Ba, huyện Bảo Lạc

Xã Cô Ba 2.16 0.84 1.32

Văn bàn số 4379/BDBP-TM ngày 26/10/2021 cùa Bộ đội 
Biên phòng về việc triển khai xây dựng đường đến các tổ, 

chốt ra các Mốc 567, 568, 594 huyện Bảo Lạc và Mốc 935 
huyện Quảng Hòa, tinh Cao Bang

3
Mở mới đường từ ngã 3 đi xóm Kà Lò ra Mốc 594 
thuộc địa bàn Đồn biên phòng Xuân Trường, huyện 
Bảo Lạc

Xã Xuân Trường 2.25 0.79 1.46

Văn bản sổ 4379/BĐBP-TM ngày 26/10/2021 cùa Bộ dội 
Biên phòng về việc triển khai xây dựng đường dến các tổ, 

chốt ra các Mốc 567, 568, 594 huyện Bảo Lạc và Mổc 935 
huyện Quảng Hòa, tinh Cao Bằng

4
Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (Cầu 
qua sông Gâm) huyện Bào Lâm tỉnh Cao Bang

Xã Bào Toàn 8.66 0.25 8.41

Nghị quyết số 22/NQ-HDND ngày 17/7/2020 của HĐND 
tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chù trương đầu tư các dự án 
sừ dụng nguồn vốn dầu tư công trên địa bàn tinh Cao Bầng; 

Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 cùa UBND 
tình Cao Bằng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng 

cấp, cải tạo dường Nà Pồng - Đức Hạnh (Cầu qua sông 
Gâm), huyện Bảo Lạc, tinh Cao Bằng.

Xừ lý các vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn 
từ Km327+600-Km332 (Đòo Khau Cốc Chà), QL.4A, 
tinh Cao Bằng

Xã Xuân Trường 0.88 0.83 0.05 Quyết định số 2682/QĐ-TCĐBVN ngày 27/6/2022 của Tổng

5
Xã Khánh Xuân 0.13 0.13

cục đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư sửa 
chữa công trình: Xừ lý các vị trí nguy cơ mất an toàn giao 
thông đoạn từ Km327+600-Km332 (Đèo Khau Cốc Chả),

6 Dự án Thủy điện Bảo Lạc A
xã Cô Ba, xã Khánh 

Xuân
193.00 4.68 18.19 0.00 170.13

Quyết định chủ trương đầu tư số 99/QĐ-UBND ngày 
01/02/2018 của UBND tinh Cao Bang; Quyết định số 

2525/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 cùa UBND tinh Cao Bằng 
về việc quyết dịnh điều chinh chù trương đầu tư dự án tliuỷ 

điện Bào Lạc A, huyện Bảo Lạc, tinh Cao Bằng

7 Dự án Thủy diện Bản Ngà
Xã Đình Phùng, Huy 

Giáp, Hưng Đạo 33.52 33.52
Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND 

tinh Cao Bằng về việc phê duyệt chù trương đầu tư dự án 
Thủy điện Bản Ngà

8 Dự án Thủy điện Bàn Riển
Xã Kim Cúc, Hồng 

Trị, Hưng Thịnh, Hưng 
Đạo

18.17 18.17
Quyết định số 1932/QĐ-ƯBND ngày 31/10/2019 của UBND 

tỉnh Cao Bang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Thủy điện Bản Riển

9 Khu dân cư xóm Nà Chùa Thị trấn Bảo Lạc 8.50 8.50 Thực hiện theo hình thức PPP
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10 Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Bàn Riềng, xã 
Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tinh Cao Bằng Xã Sơn Lộ 4.00 4.00

Quyết định sổ 267/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 cùa UBND 
tinh Cao Bằng về việc chú trương đầu tư Dự án: Bố trí dân cư 

vùng thiên tai xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bào Lạc, 
tinh Cao Bằng

11
Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Cốc Ngòa, 
xóm Riềng Thượng, xã Mưng Đạo, huyện Báo Lạc, 
tinh Cao Bằng

Xã Hưng Dạo 1.50 1.50

Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND 
tình Cao Bằng về việc chù trương đầu tư Dự án: Bố trí dân cư 

vùng thiên tai xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, 
tinh Cao Bằng

12 Xây bể chứa nước sinh hoạt Slai Da - Nà Đôm Xã Cô Ba 0.02 0.02 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

13 Xây bế chứa nước sinh hoạt Lũng Rào - Phiêng Mòn Xã Cô Ba 0.02 0.02 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

14 Xây bế chứa nước sinh hoạt Lý Lúng - Lũng vầy Xă Cô Ba 0.05 0.05 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

15 Cấp nước sinh hoạt cho nhóm Nà Phan - Lũng vầy Xã Cô Ba 0.05 0.05 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

16 Công trình thuỷ lợi Nậm Dân - Phần Quang Xã Phan Thanh 0.10 0.10 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

17 Nhà vãn hoá thôn Bó Vài Xã Thượng Hà 0.01 0.01 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

18 Nhà văn hoá thôn Bản Chang Xã Thượng I là 0.01 0.01 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

19 Nhà vãn hoá thôn Nà Ngàm A Xã Thượng Hà 0.01 0.01 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

20 Nhà văn hoá thôn Cốc Thốc Xã Thượng Hà 0.01 0.01 Vốn tiết kiệm 10% nguồn vốn Nông Thôn Mới

21 Trường PTDTBT TH Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tinh 
Cao Bằng Xã Bào Toàn 1.20 1.20

Văn bản số 2163/UBND-TH ngày 19/8/2021 của UBND tinh 
Cao Băng về việc tiếp nhận hồ trợ an sinh xã hội của Ngân 

hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Quyết định số 
2809/QD-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc 
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công 
trình: Trường PTDTBT TH Bào Toàn, huyện Bào Lạc, tinh 

Cao Băng

22 Xây mới trụ sờ UBND xã Thượng Hà, huyện Bảo 
Lạc, tình Cao Bằng Xã Thượng Hà 0.24 0.24

Quyết định số 2221/QD-UBND ngày 22/11/2021 của UBND 
tinh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: 
Xây mới trụ sờ UBND xã 'Phượng I là, huyện Bào Lạc, tinh 
Cao Bằng; Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 
cùa UBND huyện Bảo Lạc về về việc phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trinh: Xây dựng mới trụ sờ 
UBND xã Thượng 1 là, huyện Bảo Lạc, tinh Cao Bằng

23 Giải phóng mặt bàng Di tích lịch sử Chùa Vân An Thị trấn Bào Lạc 0.89 0.36 0.42 0.11
Nghị quyết số 24/NQ-HDND ngày 05/7/2022 của HĐND 

huyện Bảo Lạc về việc diều chinh, bổ sung kế hoạch dầu tư 
công trung han giai đoạn 2021-2025 huycn Bảo Lac

24

Câp diện cho các xóm chưa có diện trên địa bàn tinh 
Cao Băng. (Công trình: cấp diện cho các xóm Po Pán, 
xóm Bản Lũng, xóm Cốc Lừng, xã Bảo Toàn, huyện 
3 ào Lạc)

Xã Bào Toàn 0.0512 0.0092 0.0420

Quyết định số 944/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2021 của Ban 
quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tinh Cao Bằng về việc phê 

duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: 
Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tinh Cao 

Băng
11 Công trình đăng ký inới năm 2023 11.91 0.16 0.01 0.00 11.74
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1
Cải tạo nâng cấp đường Bán Phuồng - Lũng Piao, xã 
Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tình Cao Bằng

Xã Khánh Xuân 2.40 2.40

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của ƯBND 
tình Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp 

dường GTNT Bản Phuồng - Lũng Piao, xã Khánh Xuân, 
huyện Bào Lạc, tỉnh Cao Bằng

2
Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, Bảo 
Lạc, tinh Cao Bằng năm 2023

Xã Thượng Hà 0.0032 0.0011 0.0021

Quyết định số 775/QĐ-PCCB ngày 20/07/2022 cùa Công ty 
Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công 

trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, Bảo 
Lạc, tỉnh Cao Bằng năm 2023

Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tinh 
Cao Bằng

Văn bản số 2323/ƯBND-KT ngày 01/9/2021 của UBND tinh 
Cao Bằng về việc giới thiệu hướng dẫn tuyến xây dựng công 
trình: cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tinh 

Cao Bằng; Quyết định số 944/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2021 
của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tinh Cao Bằng về 
việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

3
- Trạm biến áp Lũng Rì Xã Khánh Xuân 0.01 0.01

- Trạm biến áp Lũng Piao Xã Khánh Xuân 0.02 0.01 0.01 Cao Bằng

4
Cài tạo, nâng cấp đường Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc) -  
Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), tinh Cao Bằng

Xã Bão Toàn 9.48 0.16 9.32

Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND 
tinh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bảo 
Toàn (huyện Bào Lạc) - Đúc Hạnh (huyện Bảo Lâm), tinh 

Cao Bằng

TỔne(I+II) 295.47 5.50 27.13 - 262.84
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Phụ lục 4
DANH MỤC CÁC D ự  ÁN, CÔNG TRÌNH CÀN THU HÒI DÁT NĂM 2023 TRÊN DĨA BÀN HUYỆN TRÙNG KHÁNH

(Kèm theo N ghị quyết sổ  /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tình)

STT Tên clự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thực hiện 

(cấp xã)

lon g  diện 
tích thục 
hiện dụ- 
án (ha)

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, 
thấm quyền, trích yếu văn bản)Dất trồng 

lúa (ha)

Đất rùng 
phòng 
hộ (ha)

Đất rừng 
đặc (lụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

(1) (2) (V (4) (5) (6) (V (8) (9)
I Công trình chuyển tiếp 120.10 49.48 1.31 0.00 69.31

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng khu tái 
định cư, chinh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021 của UBND tinh Cao Bằng về

- Hạng mục hạ tầng giao thông TT. Trùng Khánh 3.00 3.00 việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 của huyện Trùng Khánh

- Hạng mục đất ỏ' TT. Trùng Khánh 11.00 11.00

2
Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đông Nam thị trấn Trùng 
Khánh, tỷ lệ 1/500.

TT. Trùng Khánh 10.04 9.41 0.63

Quyết định số 4420/NQ-UBND ngày 
10/11/2020 của ƯBND huyện Trùng 
Khánh về việc phê duyệt Đồ án Quy 
hoạch chi tiết Khu đô thị Đông Nam thị 
trấn Trùng Khánh, tỷ lệ 1/500

3
Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khâu hàng hóa nông, lâm, 
thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

TT. Trà Lĩnh 80.00 36.51 1.31 42.18

Quyết định số 2644/QĐ-ƯBND ngày 
31/12/2021 của UBND tinh Cao Bằng về 
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 cùa huyện Trùng Khánh

4 Chợ gia súc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng TT. Trùng Khánh 0.84 0.20 0.64

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 18 
tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân huyện Trùng Khánh về Kê hoạch đâu 
tư  công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
huyện Trùng Khánh (Nguồn vốn ngân 
sách địa phương huyện quản lý)

5
Đường GTNT xóm Bản Khun, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng 
Khánh, tinh Cao Bằng

TT. Trà Lĩnh 0.20 0.20

Quyết định số 2644/QĐ-ƯBND ngày 
31/12/2021 cùa UBND tinh Cao Bằng về 
việc phê duyệt kế hoạch sử  dụng đất năm 

2022 của huyện Trùng Khánh

Đường nội đồng các xóm, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, 
tinh Cao Bằng

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm6 - Đường giao thông xóm Lũng Điêng - Lũng Rỳ Xã Phong Nặm 0.10 0.06 0.04
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STT Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt) Vị trí thực hiện 
(cấp xã)

Tông diện 
tích thục 
hiện dự 
án (ha)

Trong dó

Đắt trồng 
lúa(ha)

Đất rừng 
phòng 
hộ (ha)

Đất rừng 
đặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, 
thâm quyền, trích yếu văn bản)

0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- Đường giao thông xóm Nà Chang - Nà Đâu Xã Phong Nặm 0.20 0.20 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng- Đường giao thông nội dồng xóm Đà Bút - Nà Đoan - Giộc Rùng Xã Phong Nặm 0.40 0.40

7 Đường nội thị thị trấn Trùng Khánh (Theo quy hoạch), huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

TT. Trùng Khánh 3.00 3.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bố ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

8

Đường ra đồng các xóm, xã N gọc Côn, huyện Trùng Khánh, tinh 
Cao Bằng Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngàyl 5/7/2022 cùa HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Dường ra đồng xóm Pác N gà - Bo Hay (Sam Kha) Xã Ngọc Côn 0.03 0.03

- Đường ra đồng xóm Đông Sy - N à Giào - Tự Bản (Nà Nhi) Xã Ngọc Côn 0.03 0.03
- Đưòng ra đồng xóm Pò Peo - Phía M uông (Chang Thông) Xã Ngọc Côn 0.02 0.02
- Đ ường ra dông xóm Phía M ạ (Pò Pất) Xã N gọc Côn 0.02 0.02

9 Khu tái định cư Hiếu Lễ, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng

Xã Lăng Hiếu 3.62 3.62

Quyết định số 2236/QĐ -UBND ngày 
22/1 1/2021 cùa UBND tinh Cao Bằng về 
chủ trương đẩu tư dự án: Khu tái định cư 

Hiếu Lễ, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng0.39 0.31 0.08

10

Nhà văn hóa các xóm, xã Q uang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bố ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
- Xây mới nhà văn hóa xóm Vĩnh Khải Xã Quang Hán 0.02 0.02

11 Nhà văn hóa trung tâm -Cung văn hóa thiếu nhi huyện Trùng 
Khánh (giai đoạn 1) TT Trùng Khánh 4.66 4.66

--------- ynyernmn su 4zV/ y  I7-TDT5TST7----------

25/10/2021 về chù trương đàu tư dự 
án:Nhà văn hóa trung tâm -Cung văn hóa 
thiếu nhi huyện Trùng Khánh (giai đoạn

12 Sân thể thao trung tâm xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng Xã Đàm Thủy 2.00 2.00

Nghị quyểt số 60/NQ-HĐND ngày 18 
tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Trùng Khánh
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STT Tên dụ án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thục hiện 

(cấp xã)

Tỏng diện 
tích thục 
hiện dự  
án (ha)

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, 
tham quyền, trích yếu văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)

Dất rừng 
phòng 
hộ(ha)

Đất rừng 
dặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) O) (8) (9)

13
Đầu tư  trụ sờ cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng

TT. Trùng Khánh 0.287 0.287

Quyết định số 945/QĐ -BTP ngày 
06/6/2021 cùa Bộ tư pháp về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư  dự án: Đầu tư trụ 
sờ  cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

14
Sửa chữa Trụ sỏ- làm việc Phòng Nông Nghiệp và PTNN huyện 
Trùng Khánh

TT. Trùng Khánh 0.070 0.070

Quyết định số 4595/QĐ -UBND ngày 
07/12/2021 của UBND huyện Trùng 

Khánh về việc giao dự toán chi ngân sách 
năm 2021

15 Trạm y tế xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Xã Cao Thăng 0.17 0.09 0.08

Nghị quyết số 29/NQ-HDND 
ngày 15/7/2022 của I IĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

II Công trình đăng ký mói năm 2023 12.08 1.51 3.41 0.00 7.17

1
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xóm Vĩnh Quang, Thị trấn Trà 
Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

T T T rà  Lĩnh 0.36 0.36

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

2
Đường GT liên xóm Bản Lang - Tông Rỳ xóm Bản Lang, Thị 
trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tinh Cao Bằng

TT Trà Lĩnh 0.34 0.34

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

3
Đường ra đồng Sộc Lóng - Nà Chi - Bản Luông, xã Cao Thăng, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Cao Thăng 0.15 0.15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngàyl 5/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng
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T ống diện 
tích thục 
hiện dự  
án  (ha)

T rong  đó

STT Tên dụ-án , công tr ìn h  (theo quyết định phê duyệt)
Vị tr í th ụ c  hiện

(cấp xã) Đất trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng 
hộ (ha)

Đất rừng 
đặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

Văn bản pháp  lý (Số hiệu, thòi gian, 
thẳm  quyền, trích yếu văn bản)

0) (2) (V (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4
Đường ra đồng Kha Tắc xóm Pác Lung, xã Cao Thăng, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Xã Cao Thăng 0.08 0.08

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngàyl 5/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bang

5
Đường giao thông nội đồng Rầy Đông xóm Bản Hâu, xã Cao 
Thăng, huyện Trùng Khánh, tinh Cao Bằng Xã Cao Thăng 0.06 0.06

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quôc gia trên địa bàn tinh Cao Băng

6 Đường ra đồng Pác Lung - Bản Luông, xã Cao Thăng, huyện 
Trùng Khánh, tình Cao Bằng Xã Cao Thăng 0.02 0.01 0.01

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

7 Đ ường giao thông Đồng Tâm - Long Giang, xã Chí Viễn, huyện 
Trùng Khánh, tinh Cao Bằng Xã Chí Viễn 0.30 0.02 0.28

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
vê việc phân bô ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nâng cấp đường nội đồng Bản Khấy - Sơn Thủy, xã Chí Viễn, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Nghị quyết số 29/NQ-HĐND

8 Nâng cấp đường nội đồng Bản Khấy, xã Chí Viễn, huyện Trùng 
Khánh, tinh Cao Bằng Xã Chí Viễn 0.40 0.03 0.37 về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

Nâng cấp đường nội đông Sơn Thủy, xã Chí Viễn, huyện Trùng 
Khánh, tinh Cao Bằng Xã Chí Viễn 0.40 0.03 0.37
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V

STT Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thực hiện 

(cấp xã)

Tông diện 
tích thục 
hiện dụ' 
án (ha)

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, 
tham quyên, trích yếu văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)

l)ất rừng 
phòng 
hộ(ha)

Đất rừng 
dặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9
Dường nội đồng xóm Bản Chang - Pác Rao - Thềnh Khe, xã Đức 
Hồng, huyện Trùng Khánh, tinh Cao Bằng

Xã Đức Hồng 0.10 0.10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chưcmg trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

10
Đường GT nội đồng xóm Đà Hoặc - Phia Hồng - Pác Chang, xã 
Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Khâm Thành 0.34 0.34

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

11
Đường GTNT xóm Tân Phong, xã Phong Châu, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Phong Châu 0.50 0.02 0.48

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

12
Đường GTNT Bản Viết - Luộc pểt, xã Phong Châu, huyện Trùng 
Khánh, tinh Cao Bằng

Xã Phong Châu 0.40 0.40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bô ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

13
Đường giao thông liên xã Nà Mằn (Phong Châu)- Nà Sa (Đình 
Phong)

Xã Phong Châu, 
Đình Phong

1.00 1.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Băng

Đường nội đồng các xóm, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, 
tinh Cao Bằng

0.00
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 cùa HĐND tinh Cao Bằng- Đường ra đồng Đà Bút - Nà Đoan - G iốc Rùng Xã Phong Nặm 0.02 0.016 0.007



Page 6

STT Ten d ự  án , công tr ìn h  (theo quyết định phê cỉuyệt)
Vị tr í thực hiện 

(cấp xã)

T ông diện 
tích thục 
hiện dự  
án  (ha)

T rong  dó

Văn bản pháp  lý (Số hiệu, thòi gian, 
thẩm  quyền, trích yếu văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng 
hộ (ha)

Đất rừng 
dặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
R “

- Đường ra dồng Bài Ban - Canh c ấ p  - Keo Việng Xã Phong Nặm 0.10 0.06 0.04
vê việc phân bô ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
- Đường GTNT Xóm Lũng Điêng - Lũng Rỳ Xã Phong Nặm 0.50 0.50

15
Đường GTNT Bàn Niếng - Pú Dô, xã Quang Hán, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Quang Hán 0.34 0.03 0.31

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

16
Mở mới đường GTNT Lũng Quăn Cô Mười, xã Quang Hán, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bang

Xã Quang Hán 0.36 0.01 0.35

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
vê việc phân bô ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Băng

17
Đường nội đồng Diều Phon - Cốc Đứa xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa, 
xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tình Cao Bằng

Xã Quang Trung 0.35 0.13 0.02 0.20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

18
Đường GTNT Lũng Bá - Lũng Tó, xã Quang Vinh, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Quang Vinh 1.15 1.00 0.15
Kế hoạch số 218/KH-UBND của UBND 
huyện Trùng Khánh về kế hoạch đầu tư 
công năm 2023

19
Đường GTNT Lũng Nà Ngoài - Lũng Nà Trong, xã Quang Vinh, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Quang Vinh 0.45 0.45

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng
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S I T Ten dụ án , công tr ìn h  (theo q u y ết đ ịnh  phê duyệt)
Vị tr í  thực hiện 

(cấp xã)

Tông diện 
tích thục 
hiện dự  
án  (ha)

T ro n g  đó

Văn bản pháp  lý (Số hiệu, thò i gian, 
tham  quyền, trích  yếu văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng 
hộ (ha)

Đất rừng 
dặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

20
Đường giao thông liên kết vùng Lũng Thá - Lũng Mu, xã Quang 
Vinh, huyện Trùng Khánh, tinh Cao Bằng

Xã Quang Vinh 1.20 0.88 0.32

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

21
Trường PT Dân tộc bán trú THCS Quang Vinh - Lưu Ngọc, xã 
Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Quang Vinh 0.20 0.20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Băng

22
Đường thôn xóm Lũng Nặm Dưới -Rằng Khiêu, xã Tri Phưo-ng, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Xã Tri Phương 0.03 0.03

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bô ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

23
Đường GTNT Lũng Noọc - N à Ngỏn - Lũng Riềm, xã Xuân Nội, 
huyện Trùng Khánh, tinh Cao Bằng

Xã Xuân Nội 0.46 0.04 0.42

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Băng

24
Mương thủy lợi Nà Cai - Cốc Chia, xóm Bản Viết, xã Phong 
Châu, huyện Trùng Khánh, tình Cao Bằng

Xã Phong Châu 0.02 0.02

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngàyl 5/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bô ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Yôv rlirnn /'Òi toA /4iôn loMiítn Trnnrr Y Lótíít t »n li c* OA lỉ Ã n A

Xã Cao Chương 0.00 0.0021 0.0021

Quyét định số 774/QĐ-PCCB ngày 
20/7/2022. về việc phê duyệt Dự án

r \T Y n  AAA A frmK* Yni/ /41 rn r» aẢÍ ton 11 r/Ýi

TT Trà Lĩnh 0.00 0.0008 0.0022
Xã Khâm Thành 0.00 0.0007 0.0006 0.0017
Xã Đình Phong 0.00 1 0.0008
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STT Tên dụ- án , công tr ìn h  (theo quyết định phê duyệt)
Vị tr í thực hiện 

(cấp xã)

Tống diện 
tích thực 
hiện dự  
án (ha)

T rong  đó

Văn bản pháp  lý (Sô hiệu, thòi gian, 
thâm  quyền, trích yêu văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng 
hộ (ha)

Đất rừng 
đặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Xã Phong Năm 0.00 0.0008 0.0008

điện huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 
nam 2023Xã Đoài Dưong 0.00 0.0008

Xã Chí Viễn 0.00 0.0038 0.0006
Xã Phong Châu 0.01 0.0126 0.0014

26

Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa các xóm, xã Khâm Thành, huyện 
Trùng Khánh, tinh Cao Bằng

0.00
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
vê việc phân bô ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Đà Hoặc Xã Khâm Thành 0.05 0.05

- Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Phia Hồng Xã Khâm Thành 0.05 0.05

- Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Giộc Vung Xã Khâm Thành 0.06 0.06

27

Nhà văn hóa các xóm, xã Q uang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng 0.00 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thưc hiên các chương trình muc tiêu

- Nhà văn hóa xóm  Vững Bền Xã Quang Hán 0.02 0.02

- Nhà văn hóa xóm Bản Lòa Xã Quang Hán 0.02 0.02 quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

28

Nhà văn hóa 3 xóm, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng 0.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa HĐND tình Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Nhà văn hóa xóm Đồng Xoa Xã Tri Phương 0.02 0.02

- Nhà văn hóa xóm Hợp Thành Xã Tri Phương 0.01 0.01

- Nhà văn hóa xóm Bản Biên Xã Tri Phương 0.04 0.04

29
Nhà văn hóa xóm Nà Hâu - Nà Chang, xã Phong Nặm, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Xã Phong Nặm 0.05 0.05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
vê việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trinh mục tiêu 

quốc gia trên dịa bàn tinh Cao Bằng
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S IT T ê n  d ự  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( t h e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
Vị t r í  t h ự c  h iện

( c ấ p  xã)

T ổ n g  d iện  
t íc h  t h ự c  
h iệ n  d ự  
á n  (h a )

T r o n g  d ó

V ă n  b a n  p h á p  lý (Số h iệu ,  t h ò i  g i a n ,  
t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ă n  b ả n )Đất t rồng  

lúa (ha)

Đ ất rừng  
phòng 
h ộ (h a )

Đất rừ n g  
đặc dụn g  

(ha)

Đ ất khác 
(ha)

(Ỉ) (2) (V (4) (5) (6) (7) (8) (9)

30 Trạm y tế xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Xã Chí Viễn 0.10 0.10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chưong trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

31
Đầu tư xây mới Trạm Y tế xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng

Xã Đức Hồng 2.00 2.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tinh Cao Bằng 
về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 
2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tổng (I+II) 1 3 2 . 1 8 5 0 . 9 9 4 . 7 2 0 . 0 0 7 6 . 4 7
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Phụ lục 5

DANH MỤC CÁC Dự ÁN, CÔNG TRÌNH CẢN THU HÒI ĐÁT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA HÀN HUYỆN THẠCH AN

(Kèm theo Nghị quyếi số /NO-HĐND ngày thúng Ị 2 năm 2022 cùa IIDND tinh)

STT Ten dự án, công trình 
(theo quyết định phê duyệt)

Vị trí thực hiện (cấp 
xã)

Tổng diện tích 
thục hiện dự 

án (ha)

Trong đó
Văn bản pháp lý (số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản)Đất 
trồng 

lúa (ha)

Dất rừng 
phòng hộ
__ íilK)__

Dất rừng 
dặc dụng

' (M

Dất khác 
(ha)

(1) _ G 1 _________________________ (3) (5) (6) (V (*) (9)

I Công trình chuyển tiếp 27.85 9.36 10.98 0.00 7.51

1
Trung tâm điều hành Ban chi dạo dự án, TT quản lý điểu hành 
Giao thông đường cao tốc Đồng Đăng - Trả Lĩnh

TT Dông Khê 1.62 1.62 0.00 QĐ 2361/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 Điều chinh cục bộ QH tt 
Đông Khê

2 Xây dựng mới trụ sở làm việc xã Kim Đồng, huyện Thạch An, 
tinh Cao Băng - giai doạn I

Xã Kim Đồng 0.32 0.32

Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 cùa UBND 
tinh Cao Bằng về chù trương đầu tư dự án: Xây dựng mới trụ sờ 
làm việc xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tinh Cao Băng - giai 

doạn I

3
Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tinh Cao 
Bằng

TT Đông Khê 4.30 1.90 2.40

Quyết định chù trương dầu tư 1378/QĐ-ƯBND ngày 
04/8/2021 của UBND tinh Cao Bằng về chù trương đầu tư dự án: 

Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tĩnh Cao 
Bằng; QĐ số 2278/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 Phê duyệt dự án 

đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tinh Cao 
Bằng.

4 Mở mới, bê tông dường Pác Mười - Kliuồi Đeng, xóm Tân Hòa Xã Canh Tân 0.78 0.00 0,78 0.00
Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

5
Mở mới cấp phối dường liên thôn Cẩu Lặn - Nà Đeng (Kéo 
Quý), xã Đức Thông, huyện Thạch An, tinh Cao Bang

Xã Đức Thông 1.14 0,98 0.16

Quyết định số 2632a/QĐ -UBND ngày 30/8/2022 phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật công trinh: Mở mới cấp phối đường liên 
thôn Cẩu Lặn - Nà Đeng (Kéo Quý), xã Đức Thông, huyện 

Thạch An, tinh Cao Bằng

6 Đường vào khu sản xuất Lũng Slào thôn Tục Ngã Xã Đức Xuân 0.25 0.00 0.25
Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công ừung 

hạn giai doạn 2021- 2025 huyện Thạch A

7 Đường GTNT Nà Pá - Slòng Luông Xã Đức Xuân 0.80 0.00 0.80 0.00
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Thạch An

8 Đường nội dồng Khuổi Khán thôn Tục Ngã Xã Đức Xuân 0.30 0.30 0.00
Nghi Quyết số 5 1/NQ-HDND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

9 Cầu hang Nà thôn Tục Ngã Xã Đức Xuân 0.02 0.02 0.00
Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai doạn 2021- 2025 huyện Thach An

10 Dập mưong thủy lợi xóm Nà khao Xã Kim Đồng 0.02 0.02 0.00
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngáy 03/8/2021 của HDND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai đoan 2021- 2025 huyện Thach An
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STT Ten dự án, công (rình 
(theo quyết định phê duyệt)

Vị trí thực hiện (cấp 
xã)

rống diện tích 
thục hiện dụ- 

án (lia)

Trong dó
Văn bẳn pháp lý (số hiệu, thòi gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản)Đất
trồng 

lúa (ha)

I);it rừng 
phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 
dặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

(!) ________________________ G Ấ _ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (21

11 Đập mương thủy lợi xóm Nà Vai Xã Kim Đồng 0.01 0.01 0.00
Nghị Quyết số 51/NQ-HDND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

han giai đoan 2021- 2025 huyên Thạch An

12 Đập mương thủy lợi xóm Khuồi Dăm Xã Kim Đồng 0.01 0.01 0.00
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công trung 

han giai doan 2021- 2025 huyên Thạch An

13 Mở mới, nâng cấp đường nội đồng Sộc Sao Xã Lê Lai 0.11 0.00 0.11
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công trung 

han giai đoan 2021- 2025 huyên Tliach An

14
Mờ mới bê tông đường nội đồng sộc Dào (thuộc công trinh: 
Đường giao thông nội dồng xã Lê Lai (thực hiện nông thôn mới 
nâng cao giai (loạn 2021 -2025))

Xã Lê Lai 0.20 0.00 0.20
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyên Thach An

15
Mờ mới bê tông đường nội đồng Bó Nả (thuộc công trinh: 
Đường giao thông nội đồng xã Lê Lai (thực hiện nông thôn mới 
nâng cao giai doạn 2021-2025))

Xã Lê Lai 0.30 0.00 0.30
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công 
trưng han giai đoan 2021- 2025 huyên Thach An

16 Xây dựng đường giao thông Nội dòng 
Tòng Trà - Bó Puông + cầu Xã Lê Lợi 0.06 0.06 0.00

Nghị Quyết số 51/NQ-HDND ngày 03/8/2021 cùa HĐND 
huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dàutư công 

trung han giai đoan 2021 - 2025 huyên Thach An

17 Xây dựng đưcmg giao thông Nội đồng 
Pác Trà - Lũng Slán Xã Lê Lợi 0.36 0.36 0.00

Nghị Quyết số 51/NQ-HDND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

han giai đoan 2021- 2025 huyên Thach An

18 Xây dựng đường giao thông Nội dồng 
Nhà ông Đông - Co Lót Xã Lê Lợi 0.12 0.10 0.02

Nghị Quyết sổ 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công trung 

han giai doan 2021- 2025 huyên 'Phách An

19 Xây dựng đường giao thông Nội đồng 
Bản Bung Xã Lê Lợi 0.38 0.30 0.08

Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công trung 

han giai đoan 2021 - 2025 huyên ‘Phách An

20 Xây mới đập Klnra Xăm + kênh mương Xã Lê Lợi 0.23 0.02 0.21
Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của IIDND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 
trung hạn giai đoan 2021 - 2025 huyên Thach An

21 Xây mới đập chứa nước Bản Nhận Xã Lê Lợi 0.30 0.00 0.30

Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

han giai đoan 2021- 2025 huyên Thach An

22 Đường GTNT Bàn Cộ -Khuổi Vai xóm Chông Cá Xã Minh Khai 0.69 0.00 0.69 0.00
Nghị Quyết số 51/NQ-PIĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công 
trung han giai doan 2021- 2025 huyên Thach An

23 Đường GTNT Nà Đoòng -Ngạm Tém xóm Nà Đoỏng Xã Minh Khai 0.75 0.00 0.75 0.00
Nghị Quyết SỐ51/NQ-I1ĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Thạch An
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24 Dự án Mở mới đường GTNT Khuồi Tliôm -  Khuồi Phát, xã 
Quang Trọng

Xã Quang Trọng 1.80 0.00 1.80 0.00

Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 
huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 

trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

25 Mở mới dường Khuổi Tạp -  Khuổi Ỏng, xã Quang Trọng Xã Quang Trọng 1.30 0.00 1.30 0.00

Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

26
Mở mới đoạn nối tiếp đường GTNT Nặm Dạng -  Khuổi Âu, xã 
Quang Trọng

Xã Quang Trọng 0.60 0.00 0.60 0.00

Nghị Quyết số 51/NQ-HDND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

27 BT dường GTNT Khau Khoang - Giả Mỵ Xã Thái Cường 0.40 0.00 0.40 0.00

Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 
huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 

trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

28 I3T đường GTNT Nà Luông - Phiêng Un Xã Thái Cường 2.00 0.00 2.00 0.00

Nghị Quyết SỐ 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 
huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dẩutư công 

(rung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

29 Đường GTNT Nà Luông- Khuổi Ngãng Xã Thái Cường 0.30 0.00 0.30 0.00

QĐ số 401/QĐ-ƯBND ngày 09/4/2018 cùa UBND tinh Cao 
Bằng về chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm c quy mô nhỏ 
không thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc trương trình MTQG 

giai đoạn 2018-2020

30 Bê tông dường GTNT Tinh lộ 219 -Pác Giới
Xã Thái Cường 0.10 0.00 0.03 0.07 Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện 

Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Thạch AnXã Trọng Con 0.05 0.00 0.02 0.03

31 BT dường s x  Cạm Hước - Khuối Ngườm Xã Thái Cường 0.30 0.00 0.30 0.00

Nghị Quyết Số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 
huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch dầutư công 

trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

32 BT đường s x  Bó Pia -Nà Ngược Xã Thái Cường 0.21 0.00 0.12 0.09

Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

33 BT dường GTNT Lũng Mười Xã Thái Cường 0.08 0.00 0.02 0.06

Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND huyện 
Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung 

hạn giai doạn 2021-2025 huyện Thạch An

34 Đường sản xuất Lũng Lao, Lũng Mu, Cò Dằm Xã Vân Trình 0.20 0.00 0.20

Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 
huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 

trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

35
Đầu tư Trụ sở cơ quan THADS giai doạn 2021-2025 trên địa 
bàn tinh Cao Bằng (trụ sờ Chi cục THADS huyện Thạch An)

TT Đông Khê 0.24 0.22 0.02

Quyết định số 945/QĐ-BTP ngày 03/6/2021 cũa Bộ trường Bộ 
Tư pháp v/v phê duyệt chú trương đầu tư dự án: Đầu tư trụ SỜ  cơ 

quan THADS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tinh Cao Bang
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36 Dự án cấp điện cho các xóm chưa cỏ điện trên dịa bàn các (xã 
Vân Trình, xã Trọng Con huyện Thạch An, tinh Cao Bang)

Xã Vân Trình, Trọng 
Con

0.06 0.01 0.03 0.03

Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 cùa UBND tinh 
Cao Bằng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
dự án: cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tinh Cao 
Bằng và Quyết định số 994/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2021 của 
Ban QLDA đau tir và xây dựng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng dự án: cấp điện cho các xóm chưa có 
điên trên dia bàn tinh Cao Bằng

37 Xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ dất thị trấn Đông Khê, 
huyện Thạch An, tình Cao Bầng TT Đông Khê 3.87 2.14 1.73

Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND 
tỉnh Cao Bằng về chủ trưong dầu tư dự án: Xây dựng khu tái 

định cư, phát triển quỹ dất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bằng

38 Cải tạo, chống quá tài, giảm TTĐN huyện Hạ Lang, Thạch An, 
tinh Cao Băng năm 2022

Xã Thụy Hùng, Lê 
Lai, Đức Thông

0.02 0.00 0.01 0.01

Quyết định số 1730/QĐ-PCCB ngày 08/11/2021 cùa công ty 
diện lực tinh Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật ĐTXD công trình Cài tạo, chống quá tải, giảm TTĐN 
huyên Ha Lang, Thach An, tình Cao Bang

39 Xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế huyện 
Thạch An TT Đông Khê 3.25 2.27 0.05 0.93

Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 cùa 
Ưỷ ban nhân dân tình Cao Bằng phê duyệt dự án Xây mới và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Thạch An, tinh 
Cao Bằng

II Công trình dăng ký mới năm 2023 110.43 6.94 25.48 0.36 77.65

1 Công trình đường giao thông liên xã Nà Luồng (thị trấn Đông Khê)- 
Lũng Mằn ( Lê Lai) TT Đông Khê 3.23 0.00 3.23

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội dồng 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các chưong trinh mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

2 Công trình đường giao thông liên xã Khuồi Mjầu (Canh Tân)- Bản Ba 
(Kim Đồng), huyện Thạch An, tinh Cao Bằng

Xã Canh Tân, Kim 
Đồng 2.66 0.01 2.60 0.05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các chtrong trinh mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

3 Nâng cấp Đường liên xã Kim Đồng- Canh Tân, huyện Thạch An, tinh 
Cao Bang

Xã Canh Tân, Kim 
Đồng

4.94 0.00 1.24 3.70

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bang về việc phân bổ ngân sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

4 Cải tạo, nâng cấp dường Bản Nhận - Lũng Cài, xóm Bàn Nhận, xã Lê 
Lợi, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Lê Lợi 0.90 0.30 0.60

Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 05/5/2022. Phê duyệt Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật dầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp dường 

Bản Nhận - Lũng Cài, xóm Bản Nhận, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bằng

Công trinh mở mới đường nội dồng Bàn Pò-Lũng Quáng xã Đức 
Long, huyện Thạch, tinh Cao Bằng Xã Đức Long 0.56 0.00 0.36 0.20

QD số 2416/QD-UBND ngày 05/8/2022 của UBND huyện Thạch An 
về việc phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dầu tư xây dựng công 

trình: Mỡ mới dường nội dồng Bàn Pò - Lũng Quán, xã Đức Long, 
huyện Thạch An, tinh Cao Bang
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6 Công trình dường giao thông liên xã Nà Pá (Đức Xuân) - Lũng Buốt 
(Lê Lai) Xã Đức Xuân 1.35 0.01 1.17 0.17

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bang

7 Nhà Văn hóa xóm Pác Lũng, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tinh Cao 
Bằng

Xã Đức Xuân 0.02 0.00 0.02

Nghị quyết SỐ29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội dồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bản tinh Cao Bằng; 
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trinh mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

8 Nước sinh hoạt tập trung xóm Pác Khoang xã Đức Xuân, huyện 
Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Đức Xuân 0.02 0.00 0.02

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên dịa 
bàn tình Cao Bằng

9 Cải tạo, nâng cấp đường giao thôn xóm Chu Lăng, xã Kim Đồng, 
huyện Thạch An, tinh Cao Bầng Xã Kim Đồng 1.30 0.10 1.20

Số 1440/QĐ- UBND ngày 5/5/2022 số Quyết định Phê duyệt Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng câp đường 
giao thôn xóm Chu Lăng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tinh Cao 

Bằng

10 Đường điện sinh hoạt xóm Nà Chàm - Bó Pja, xã Kim Đồng, huyện 
Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Kim Đồng 0.02 0.01 0.01

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng; 
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

11
Công trình đường giao thông liên xã Nà Khao (xã Kim Đồng) - Nà 
Luông (xã Thái Cường)

Xã Kim Đồng, Xã 
Thái Cường

4.20 0.38 3.82

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng 
nhân dân tình Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

12 Đường Nội đồng Sliền ngoại - Hang Thồng xã Lê Lợi, huyện Thạch 
An, tinh Cao Bằng

Xã Lê Lợi 0.24 0.18 0.06

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Băng; 
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

13 Trạm y tố xã Lê Lợi, xã Lê Lợi, huyện Thạch an, tinh Cao Bằng Xã Lê Lợi 0.14 0.03 0.11

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bỗ ngần sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng
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14 Công trinh Nhà văn hóa xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 0.15 0.02 0.13

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước 

năm 2022 thực hiện các clnrong trinh mục tiêu quốc gia trên dịa 
bàn tỉnh Cao Bằng

15 Đường Nội đồng Đông Đăm - Keng Nhàn + cầu, thôn Nà Tậu, xã Lê 
Lợi, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Lê Lợi 0.32 0.11 0.21

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội dồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng; 
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước vá mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

16 Cải tạo,nâng cấp đường GTNT Pác Duốc, xóm Pác Nặm, xã Minh 
Khai, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Minh Khai 2.10 0.00 1.05 1.05

Quyết dịnh số 1438/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 Phê duyệt Báo cáo 
kinh tê kỹ thuật đàu tư xây dựng công trinh: Cải tạo,nâng cấp dường 

GTNT Pác Duốc, xóm Pác Năm, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tinh 
Cao Bằng

17 Diện sinh hoạt xóm Khau Sliểm xã Minh Khai, huyện Thạch An, tinh 
Cao Bằng Xã Minh Khai 0.04 0.00 0.04 0.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội dồng nhân dần 
tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

18 Mờ mới dường GTNT Phai Thin - Nặm Cáp, xóm Pác Nặm,xã Minh 
Khai, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Minh Khai 0.80 0.00 0.80 0.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên dịa bàn tinh Cao Băng; 
QĐ số 2524/QD - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước vá mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trinh mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

19 Nước sinh hoạt tập trung Nà Phạc, xóm Tân Hòa xã Ọuang Trọng, 
luyện Thạch An, tinh Cao Bang Xã Quang Trọng 0.02 0.00 0.02

Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dàn 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bang

20 Cấp điện sinh hoạt xóm Tân Lập, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bằng Xã Quang Trọng 0.09 0.00 0.09 0.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội dồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

21 Đường GT Nậm Dạng (Quang Trọng), huyện Thạch An, tinh Cao 
Bằng - Vũ Loan (Na Ri), tinh Bấc Cạn Xã Quang Trọng 4.50 0.00 1.00 3.50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội dồng nhàn dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quôc gia trên địa bán tinh Cao Bang

22 Công trình giao thông liên xã Pác Han (xã Thái Cường) - Nà Áng (xã 
Vân Trình) Xã Thái Cường 2.10 0.00 1.50 0.60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội dồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng
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S I T
T e l l  dự án, công trình 

(theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thục hiện (cấp 

xã)

Tống diện tích 
thực hiện dự 

án (ha)

Trong đó
Văn bản pháp lý (số hiệu, thòi gian, thẩm quyền, trích yếu 

văn bản)Đất
trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ
__ í i ĩ i__

Đất rừng 
đặc dụng
__ ílìi)__

Đất khác 
(ha)

(!) (2)_________________________ (3) (4) (5) JSL - -J21__ — ÍỄẦ___ (9)

23 Mở mới đường sản xuất Kéo Mỹ- Kéo Ái, thôn Têm Tăng, xã Thái 
Cường, huyện Thạch An, tình Cao Bằng Xã Thái Cường 0.10 0.08 0.02

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nưcVc năm 2022 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Băng, 
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngan 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

24 Cấp điện sinh hoạt xóm Nà Én, xóm Bản Néng, xã Thụy Hùng, huyện 
Thạch An, tinh Cao Bang Xã Thụy Hùng 0.01 0.00 0.01

Nghi quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bang về việc phân bô ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quôc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng; 
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

25
Công Trinh Giao thông liên xã Bàn Sliền (Thụy Hùng)- Nà Tán (Vân 
Trình) Xã Thụy Hùng 0.40 0.00 0.15 0.25

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 
tình Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Băng

26 Công Trình Giao thông liên Khua Đí- Pá Mười, xã Thụy Hùng Xã Thụy Hùng 0.57 0.00 0.02 0.55

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bang về việc phân bố ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng; 
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

27 Nhà Văn hóa xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Thụy Hùng 0.10 0.00 0.10
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội dồng nhân dân 

tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

28
Cải tạo, nâng cấp dường GTNT Khuổi Shu - Bân Cáu xã Trọng Con, 
luyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Trọng Con 2.01 0.00 2.01

Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về chủ trương dẩư tư 
dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Khuổi Shu - Bản Cáu xã Trọng 

Con, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng

29 Cải tạo, nâng cấp Đường GTNT Nà Lẹng xã Trọng Con, huyện Thạch 
An, tinh Cao Bằng Xã Trọng Con 0.57 0.01 0.56

Quyết định số 3742/QD-UBND ngày 15/12/2021 về chù trương đàu tư 
dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường GTNT Nà Lẹng xã Trọng Con, huyện 

Thạch An, tinh Cao Bằng

30
Xây mới cầu Pác cầu Pác Tầu xóm Nam Quang, xã Trọng Con, 
luyện Thạch An, tinh Cao Bang Xã Trọng Con 0.04 0.02 0.02

Nghj quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội dồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bố ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

31 Công trình điện sinh hoạt xóm Nam Quang, xã Trọng Con Xã 'Trọng Con 0.02 0.02 0.00
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 

tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng
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(0 (2) ÍỀl (4) (5) (6) ơ ) (8) (21

32 Nước sinh hoạt tập trung Khuổi Vinh, xóm Nà Lẹng, xã Trọng Con, 
huyện Thạch An, tình Cao Bằng Xã Trọng Con 0.01 0.00 0.01

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bang

33 Đường GTNT xóm Pác Han xã Thái Cường, huyện Thạch An, tinh 
Cao Bằng Xã Thái Cường 1.11 0.87 0.24

Quyết định số 2995a/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 về chú 
trương đầu tư xây dựng công trình: Dường GTNT xóm Pác Han xã 

Thái Cường, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng

34 Bể nước sinh hoạt tập trung Bản Nhận, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bằng Xã Lê Lợi 0.01 0.00 0.01 0.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bằng

35 Công trình đường giao thông liên xã Sliền Ngoại (Lê Lợi) - Bản Ràn 
(Tràng Định) Xã Lê Lợi 1.20 0.10 0.50 0.60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tinh Cao Bang

36 Trướng mẩm non Canh Tàn, xã Canh Tân Xã Canh Tân 0.21 0.00 0.21 0.00
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội đồng nhân dân 

tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngàn sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trinh mục tiêu quốc gia trên dịa bàn tinh Cao Bẳng

37 Công trinh dường giao thông liên xã Pò Lài (Trọng Con)- Nà Luông 
(xã Thái Cường) Xã Trọng Con 0.80 0.03 0.75 0.02

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 cùa Hội đồng nhân dân 
tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên dịa bàn tinh Cao Bằng

38 Xảy dựng các hạng mục phụ trợ trạm y tế Minh Khai Xã Minh Khai 0.05 0.00 0.05
QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

39 Bê tông đường Lũng Pác Khoang - Sloòng Luông xóm Nà Tục xã 
Đức Xuân, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Đức Xuân 1.20 0.02 1.18

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn dầu tư)

40 3ường GTNT xóm Khuổi Dẩy xóm Nặm Nàng, xã Kim Đồng, huyện 
1'hạch An, tinh Cao Bang Xã Kim Đồng 0.20 0.00 0.05 0.15

QĐ số 2524/QD - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình muc tiêu quốc gia (vốn đầu lư)

41 Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Tân Hòa, xã Canh Tân, huyện Thạch 
An, tinh Cao Bằng Xã Canh Tân 0.02 0.00 0.02

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đẩu tư)

42 Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Tân Thành, xã Canh Tân, huyện 
Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Canh Tân 0.03 0.00 0.03

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

43 Cầu bê tông Pác Moọc xóm Tân Hợp, xã Canh Tân, huyện Thạch An, 
inh Cao Bằng Xã Canh Tân 0.02 0.01 0.01

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kc hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trinh mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)
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44 Đường nội đồng Bản Cáu - Đuốc Sliêng xóm Bân Nghèn xã Đức 
Long, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Đức Long 0.13 0.03 0.10

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vổn ngàn 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đẩu tư); QĐ số 216/QĐ-ƯBND ngày 
14/9/2022 v/v phê duyệt hồ sơ dự toán công trình Đường nội đồng Bản 
Cáu - Đuốc Sliêng, xóm Bàn Nghèn, xã Đức Long, huyện Thạch An, 

tinh Cao Bằng

45 Cải tạo nâng cấp đường nội thôn Nà Pò - Khuổi Mài, xã Đức Thòng, 
huyện Thạch An, tinh Cao Bang Xã Đức Thông 0.09 0.00 0.09

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao ke hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

46 Mương Thủy lợi Kéo Sau - Nà Pùng xóm Bản páng xã Lê Lợi, huyện 
Thạch An, tinh Cao Bằng Xã Lê Lợi 0.01 0.01 0.00

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu lư)

47 Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Nà Kẽ xã Minh Khai, huyện Thạch 
An, tinh Cao Bang Xã Minh Khai 0.03 0.00 0.03

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

48 Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Nặm Tàn, xã Minh Khai, huyện 
Thạch An, tinh Cao Băng Xã Minh Khai 0.02 0.00 0.02

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trinh mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

49 Xây dựng nhà văn hóa xóm Nà Sen, xã Minh Khai, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bằng Xã Minh Khai 0.03 0.00 0.03

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

50 Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Pác Nặm xã Minh Khai, huyện Thạch 
An, tinh Cao Bằng Xã Minh Khai 0.03 0.03 0.00

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trinh mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

51 Xây mới nhà văn hóa xóm Pác Han, xã Thái Cường, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bằng Xã Thái Cường 0.03 0.00 0.03

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trinh mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

52 Xây mới nhà vãn hóa xóm Bản Sliến xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bang Xã Thụy Hùng 0.03 0.00 0.03 0.00

QĐ số 2524/QD - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn dầu tư)

53 Xây mới nhà văn hóa xóm Khuổi Cáp xã Thụy Hùng, huyện Thạch 
An, tinh Cao Bằng Xã Thụy Hùng 0.03 0.00 0.03

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

54 Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Néng xã Thụy Hùng, huyện Thạcli An, 
tinh Cao Bằng Xã Thụy Hùng 0.06 0.06 0.00

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

55 Xây mới nhà văn hóa xóm Ka Liệng xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, 
tinh Cao Bằng Xã Thụy Hùng 0.03 0.00 0.03

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

56 Xây mới nhà văn hóa xóm Nam Quang xã Trọng Con, huyện Thạch 
An, tinh Cao Bằng Xã Tirọng Con 0.03 0.00 0.03

QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân 
sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trinh mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)
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STT Ten dự án, công (rinh 
(theo quyết định phê duyệt)

Vị trí thực hiện (cấp 
xã)

rống diện tích 
thực hiện dự 

án (ha)

Trong dó
Văn băn pháp lý (số hiệu, thòi gian, tliẩni quyền, trích yếu 

văn băn)Đất
trồng 

lúa (ha)

l)ất rừng 
phòng hộ 

(ha)

l)ất rừng 
dặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

J L L ________________________ QL_____________ Q l (4) (5) (6) (V (8) (21_____________________

57 X â y  m ớ i n h à  v ă n  h ó a  x ó m  V ĩn h  Q u a n g  x ã  T r ọ n g  C o n ,  h u y ệ n  T h ạ c h  

A n , t in h  C a o  B ằ n g Xã Trọng Con 0.03 0.03 0.00

Q Đ  s ố  2 5 2 4 /Q Đ  - U B N D  n g à y  1 9 /8 /2 0 2 2  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  

s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c ác  c h ư ơ n g  

t r in h  m ụ c  t i ê u  q u ố c  g ia  (v ố n  d ầ u  tư )

58 X â y  m ớ i n h à  v ă n  h ó a  x ó m  H ồ n g  S o n  x ã  V â n  T r in h ,  h u y ệ n  T h ạ c h  A n , 

t ìn h  C a o  B ằ n g Xã Vân Trình 0.06 0.00 0.06

Q Đ  s ố  2 5 2 4 /Q D  -  U B N D  n g à y  1 9 /8 /2 0 2 2  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  

s á c h  n h à  n trớ c  v à  m ụ c  t iê u  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  

t r ìn h  m ụ c  t iê u  q u ố c  g ia  (v ố n  đ ầ u  tư )

59
M ờ  m ớ i Đ ư ờ n g  G T N T  K h u ồ i  Á n g  - K h u ổ i  B ã i ,  x ã  M in h  K h a i ,  h u y ệ n  

T h ạ c h  A n , t in h  C a o  B ằ n g .  H ạ n g  m ụ c :  N e n ,  m ặ t  d ư ờ n g  v à  h ệ  th ố n g  

th o á t  n ư ớ c
Xã M inh Khai 1.20 0.00 1.20 0.00

Q Đ  số  93 8 /Q Đ -U B N D  ng ày  15/4/2021 V /v  p h ê  duyệt b áo  c áo  kinh tế - kỹ 
thu ật đẩu  tư  xây  dự n g  công  trinh: M ớ  mới Đ ường G T N T  K huoi Ang - Kliuồi 

B ái, xã M inh K hai, huyện  T h ạch  A n , tinh  C ao  Bang. H ạng m ục: N èn, mặt 
d ư ờ ng  v à  h ê  th ố n g  thoát nước

60 Đ ư ờ ng  nội d ồng  P h ía  L u ô n g  - B úng  S lù  th ô n  N à Pá X ã Đ ứ c Xuân 0.70 0.70 0.00
Nghị Q uyết s ố  5 l /N Q -H Đ N D  n gày  03/8 /2021  của H Đ N D  huyện Thạch An về 

v iệc  thông  q u a  d ự  k iến  kể hoạch  d ầu tư  c ô n g  trung hạn giai doạn  2021- 2025 
liuvện T hach  An

61 Đ ư ờ ng  v à  c ầ u  N á Lại th ô n  P ác  K hoang X ã Đ ứ c X uân 0.30 0.30 0.00
Nghị Q uyết số  5 1 /N Q -H Đ N D  n gày  03/8 /2021 của H Đ N D  huyện Thạch An về 

v iệc  thông  q u a  d ự  k iến  k ế  h o ạch  đ ầu tư  công  trung hạn giai đoạn  2021- 2025 
huvên  T h ach  An

62 Tuyến  kết nối thảnh  p h ố  C a o  B an g  vớ i c a o  tố c  Đ ồng  Đ ãng (tinh  L ạng  S on) - 
T rà  Lĩnh (tinh  C a o  B ằng)

Xã Thái Cường, Lê 
Lai, Vân Trinh, Kim 

Đồng
59.06 3.47 9.48 46.11

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bang phê duyệt chù trương dâu tư d ự  án: 
Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (tinh 
Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tĩnh Cao Bang)

63 Đ ư ờ ng  g iao  thông  liên  x ã  N á  DỀ (th j trấn  Đ ô n g  K hê)- N à  N iếng  (L ê  Lọi) 
huyện  T h ạch  A n

TT Đông Khê - xã Lê 
Lợi

3.04 3.04

Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 V/v phê duyệt 
Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trinh: Đường giao thông liên xã 

Nà Dề (thị trấn Đông Khê)- Nà Niếng (Lê Lợi) huyện Thạch An

64 Bê tô n g  đư ờ n g  N à ít  -  B ó  P ả n g  x ã  V ân  T rình , huyện  T h ạch  A n , tinh  C ao  
B ằng Xã Vân Trinh 0.74 0.01 0.73

Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 V/v phê duyệt 
Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Bê tông dường Nà ít - Bó 

Pàng xã Vân Trình, huyện Thạch An, tinh Cao Bằng

65 Đ ường g iao  thông  P h ạ c  S liến  -  Thiên H ư ơ n g  x ã  Vân T rinh , lm yện T h ạch  An Xã Vân Trình 0.64 0.64

Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 V/v phê duyệt 
Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trinh: Đường giao thông Phạc 

Sliến - Thiên Hương xã Vân Trình, huyện Thạch An

66 Đ ường g iao  thông  liên x ã  C h ô n g  C á  (x ã  M in h  K hai) -  B ằng V ân (huyện Ngân 
Sơn), huyện  T h ạch  A n , tinh  C a o  B ằng Xã Minh Khai 2.90 2.90

Quyết dinh số 2565/QĐ-UBND ngày 24/08/2022 V/v phê duyệt 
Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trinh: Đường giao thông liên xã 

Chông Cá (xã Minh Khai) - Bằng Vân (huyện Ngân Sơn), huyện 
Thạch An, tinh Cao Bằng
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STT Tên dự án, công trình 
(theo quyết định phc duyệt)

Vị trí thực hiện (cấp 
xã)

Tổng diện tích 
thực hiện dự 

án (ha)

Trong dó
Văn bản pháp lý (số hiệu, thòi gian, thẩm quvền, trích yếu 

văn bản)Đất 
trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ

íỉl ĩì

Đất rừng 
đặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

(!) (J l (V (4) (5) (6) (7) — 81___ QL

67 C ải lạo , nâng c ấp  đư ờ n g  g iao  th ô n g  T liôin B ấc  - K hau T u ô n g  xóm  N ả D ê - thị 
Iran Đ ông  K hê, huyện T h ạch  A n, tinh  C ao  B ang

Thị trấn Đông Khê 2.50 2.50

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND cùa Hội đồng nhân dân huyện 
Thạch An ngày 07/11/2022 Điều chinh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Thạch An (lan 3); 
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND cùa Hội đồng nhân dân huyện 

Thạch An ngày 07/11/2022 Điều chinh, bổ sung kế hoạch đầu tư 
công năm 2022 huyện Thạch An (lần 3)

68 Kéo điện sinh hoạt cụm Lũng Mười - Pác Giới Xã Thái Cường 0.02 0.02
Nghị Quyết sổ 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

69 Kco điện sinh hoạt cụm Bàn Tâứ Xã Thái Cường 0.03 0.03
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyên Thạch An

70 Kéo điện sinh hoạt cụm Kliuổi Ngàng Xã Thái Cường 0.04 0.04
Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

71 Điện sinh hoạt cụm Bó Hùm Sườn -Vài - Tẻm Tăng Xã Thái Cường 0.02 0.02
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyên Thạch An

72 Điện trung thế, hạ thế Pác Nặm Xã Minh Khai 0.09 0.04 0.05
Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 cùa HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

73 Cầu bê tông Nà Ngái xã Trọng Con Xã Trọng Con 0,12 0.12
Nghị Quyết số 5 1/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND 

huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An

Tổng (I+II) 138.28 16.30 36.46 0.36 85.16
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Phụ lục 6
DANH MỤC CÁC DỤ ÁN, CÔNG TRÌNH CẢN THU HÒI DÁT NĂM 2023 TRÊN DỊA BÀN HUYỆN NGUYÊN BÌNH

(Kèm theo Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND lỉnh)

STT Tên dự án, công trình (theo quyết định phê 
duyệt)

Vị trí thực hiện
Tổng diện 
tích thực 

hiện dự án

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thấm 
quyển, trích yêu văn bản)

Dự án, 
công 
trình 
đăng 

ký mới

Dụ- án, 
công 
trình 

chuyên 
tiếp

Dịa điểm (dcn cấp 
xã)

LUA
(ha)

RPH
(ha)

RDI)
(ha)

Đất
khác
(ha)

0 ) (2) (V (4) (5) (6) O) (8) (9) (10) (II)

I Công trình chuyên tiếp 20.52 2.16 10.85 0.30 7.21

I
Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nguyên Bình, huyện 
Nguyên Bình, tinh Cao Bằng

Nguyên Bình 6.76 0.11 6.65

VB số 419/UBND-KT&HT ngày 16/4/2021 của 
UBND huyện Nguyên Binh về việc chấp thuận địa 
điểm xây dựng và chủ trương đầu tư dự án: 'Nghĩa 

trang nhân dân thị trấn Nguyên Bình, huyện 
Nguyên Bình, tinh Cao Bằng

2021

2
Đường vào sân vận động UBND xã Hoa Thám 
( 1 km)

Hoa Thám 1.00 0.70 0.30

QĐ số 2113/QĐ-BQP ngày 16/7/2020 cùa Bô 
Quốc phòng

2021

3 Xây dựng mới phòng hội đồng trường Tiểu Học 1 loa Thám 0.72 0,72 2021

4 Xây mới nhà lớp học trường Tiếu Học, sân trường Hoa Thám 1.14 1.14 2021

5 Xây mới nhà công vụ trường Tiểu Học Hoa Thám 0.23 0.23 2021

6 Xây mới nhà vệ sinh công cộng trường Tiểu Học 0.04 0.04 2021

7 Đường GTNT Nà Coóc - Nà Luyện, xã Hưng Đạo Hưng Đạo 0.42 0.42
NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của 
HĐND huyện Nguyên Bình về Kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 huyện Nguyên Bình
2021

8
Đường GTNT Khuổi Hầu - Lũng Mú - Cốc Mòn, xã 
Mai Long (giai doạn 2)

Mai Long 1.46 1.11 0.35 NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2212/2020 của 
HĐND huyên Nguyên Bình về Kế hoach đầu tư 

công năm 2021 huyện Nguyên Bình

2021

9
Mở mới dường Đán Đeng - Cốc Cài, xóm Pác Cai, 
xã Phan Thanh

Phan Thanh 0.36 0.36 2021

10 Nhà văn hóa xóm Quang Trung, xã Quang Thành Quang Thành 0.03 0.03

NQ số 08/2020/NQ-l 1ĐND ngày 2212/2020 của 
HĐND huyên Nguyên Bình về Kế hoach đầu tư 

công năm 2021 huyện Nguyên Bình

2021

11 Nhà văn hóa xóm Quang Thượng, xã Quang Thành Quang Thành 0.03 0.03 2021

12 Nhà văn hóa xóm Quang Bình, xã Quang Thành Quang Thành 0.03 0.03 2021

13 Đường GTNT Bắc Dài - Khuổi Quốc, xã Tam Kim Tam Kim 0.10 0.10 2021
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14 Đường nối từ Trần Bằng đến Nà Sang, xóm Bản 
Um, xã Tam Kim Tam Kim 0.10 0.10 2021

15 Đường GTNT Tát Pục - Phịa Phạ, xóm Nà Vài, xã 
Thành Công Thành Công 0.10 0.10 NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2212/2020 của 

HĐND huyện Nguyên Bình về Kế hoạch đầu tư 
công năm 2021 huyện Nguyên Bình

2021

16 Nâng cấp cải tạo đường Nà Luông - Thin Tòng xã 
Thịnh Vượng Thịnh Vượng 0.10 0.10 2021

17 Đường GTNT Muộm Xưôi - Lũng Hin, xóm Nặm 
Rằng, xã Triệu Nguyên Triệu Nguyên 0.90 0.50 0.40

NQ sổ 08/2020/NQ-HDND ngày 2212/2020 của 
HĐND huyện Nguyên Binh về Kê hoạch dầu tư 

công năm 2021 huyên Nguyên Bình

2021

18 Đường Lũng Pán - Tà Sa xóm Lũng Kèng xã Vũ 
Minh Vũ Minh 0.60 0.60 2021

19 Đường Siu Đô - Lao Kiên xóm Lũng Kèng xã Vũ 
Minh Vũ Minh 0.70 0.70 2021

20 Đường giao thông ỌL34 - Bàn Cáu, xóm Hợp Nhất, 
xã Minh Tâm Minh Tâm 0.45 0.04 0.41

KH số: 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 của 
UBND huyện Ke hoạch đầu tư công năm 2022 

huyện Nguyên Bình
2022

21 Mương thủy lợi Pàn Gà, xóm Hồng Quang, xã 
Quang Thành Quang Thành 0.02 0.02

KI 1 số: 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 cùa 
UBNI) huyện Kế hoạch dầu tư công năm 2022 

huyên Nguyên Bình

2022

22 Đường GTNT Pù Hủi - Rằng Ca, xã Hưng Đạo Hưng Đạo 0.20 0.05 0.15 2022

23 Nhà văn hóa xóm Nà Lẹng, xã Hưng Đạo Hưng Đạo 0.02 0.02 2022

24 Nhà văn hóa xóm Khuồi Lin, xã Hưng Đạo Hưng Đạo 0.02 0.02 2022

25 Nhà văn hóa xóm Nà Roỏng, xã Hưng Đạo Hưng Đạo 0.02 0.02 2022

26 Đường GTNT Khuổi Nha - Pù Bàn, xóm Khuổi 
Phay xã Hoa Thám Hoa Thám 0.70 0.70

KH số: 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 của 
UBND huyện Kế hoạch dầu tư công năm 2022 

huyên Nguyên Bình

2022

27
BTXM đường nội dồng nhóm Ly Boi - Cốc Mác, 
xóm Bình Đường, xã Phan Thanh Phan Thanh 0.12 0.12 2022

28 Dường GTNT Nà Múc - Pát Nát, xóm Nà Mạ, xã 
Tam Kim, huyện Nguyên Bình Tam Kim 0.53 0.03 0.50 2022

29 Đường từ sân vận động dến đường Tam Kim - Khu 
•ừng xóm Bản Um Tam Kim 0.30 030 QH Nông thôn mới xã Tam Kim 2022

30 Đường nội đồng từ Nà trang - Nhà văn hóa Vù Mìn 
xóm Nà An Tam Kim 0.20 0.20

QH Nông thôn mới xã Tam Kim
2022

31 Đường nội đồng Cốc Lùng - Nà Chủ xóm Nà Mạ Tam Kim 0.24 0.24 2022
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32
Đường liên xã Khau Càng (Thành Công) - Nà Rì 
(ỉ lưng Đạo), xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng

Thành Công 0.80 0.80

QĐ số 2261/UBND ngày 19/9/2019 cũa UBND 
huyện Nguyên Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật xây dựng Đường liên xã Khau Càng (Thành 

Công) - Nà Rì (Hưng Đạo), xã Thành Công, huyện 
Nguyên Bình, tinh Cao Bằng

2022

33 Cấp điện sinh hoạt xóm Đoàn Kết, xã Thành Công Thành Công 0.05 0.02 0.03
KH số: 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 của 

UBND huyện Kc hoạch dầu tư công năm 2022 
huyện Nguyên Bình

2022

34
Cầu Nà Cáy, Xóm Tồng Ngà, xã Thể Dục, huyện 
Nguyên Bình

Thể Dục 0.05 0.05 QH NTM xã Thể Dục 2022

35
Đường Khuồi Pất - Khuổi Địa - Khuổi Đeng, xã 
Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình

Thịnh Vượng 0.05 0.00 0.05
KH số: 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 cùa 

UBND huyện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 
huyện Nguyên Bình

2022

36 Đường GTNT nội đồng Pác Tháy xóm Lê Lợi Triệu Nguyên 1.53 0.70 0.81 0.02 QH NTM xã Triệu Nguyên 2022

37
Đường bc lông xóm Thòm Phiêng (Phiêng Cà cũ), 
thị trấn Tĩnh Túc

Tĩnh Túc 0.28 0.07 0.21
KH số: 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 của 

UBND huyện Ke hoạch đầu tư công năm 2022 
huyộn Nguyên Bình

2022

38 Nhà văn hóa xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông Vũ Nông 0.04 0.04
KI Ỉ số: 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 của 

UBND huyện Kế hoạch đàu tư công năm 2022 
huyện Nguyên Bình

2022

39 Nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông Vũ Nông 0.04 0.04 2022

40 Nhà văn hóa xóm Xí Thầu, xã Vũ Nông Vũ Nông 0.04 0.04 2022

II Công trình đăng ký mói năm 2023 28.49 1.25 11.21 1.32 14.71

I
Trạm Y tế xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng

Thành Công 0.40 0.40
Dự kiến đàu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng - 

Đối ứng chương trình MTQG
X

2
Đường Nà Dù - An Mã (Pác Rọ - vằng  Giềng), 
xóm Nà An, xã Tam Kim

Tam Kim 0.05 0.03 0.02
Ke hoạch đầu tư công năm 2023 cùa huyện 

Nguyên Bình
X

Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình,

Tĩnh Túc 0.01 0.01
Quyết định số 775/QĐ-PCCB ngày 20/7/2022 cùa 
Công ty điện lực Cao Bằng V/v phê duyệt Dự án 
ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện 
huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lạc tình Cao

V

Nguyên Bình 0.02 0.01
_

0.01
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huyện Bào Lạc tinh Cao Bằng năm 2023
Tam Kim 0.01 0.01

Bằng năm 2023; Tờ trình sổ 2135/TTr-PCCB ngày 
17/8/2022 cùa Công ly diện lực Cao Bằng V/v 

đăng ký kế hoạch sử dụng dất các công trình năm 
2023 cùa Công ty Điện lực Cao Bằng.

/V

Vũ Minh 0.02 0.01 0.01

4 NVH trung tâm thị trấn Tĩnh Túc Tĩnh Túc 0.32 0.32
Chương trinh mục tiêu quốc gia PTKT-XH vùng 

dồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
X

5 Xây dựng Trường Tiểu học Ca Thành Ca Thành 1.00 1.00

QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia

X

6 Mương thủy lợi Cốc Bó, Nà Cháo, xóm Quang 
Thượng, xã Quang Thành Quang Thành 0.02 0.01 0.01

Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/7/2021 Ke 
hoạch đầu tư công năm 2022 cùa huyện Nguyên 

Bình
X

7 Làm đường bê tông Khau Vai xóm Bình An, huyện 
Nguyên Bình, tinh Cao Bằng Triệu Nguyên 1.10 0.80 0.30

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
cùa UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022 thực hiện các chương trinh mục tiêu 

quốc gia

X

8 Xây mới cầu cứng SLý Lẹch, xã Thể Dục, huyện 
Nguyên Bình Thể Dục 0.05 0.01 0.04

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
cùa UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia

X

9 Xây cầu vào ƯBND xã Thể Dục xóm Bản Nùng, xã 
Thể Dục Thể Dục 0.02 0.01 0.01

Quyết dịnh số 3292/QD-UBND ngày 12/8/2022 
cùa UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia

X

10 Cầu Nà Bioóc, xóm Nặm Bioóc, xã Thế Dục Thể Dục 0.02 0.02
Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/7/2021 Kê 
hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Nguyên 
Bình

X

"
Nước sinh hoạt tập trung Sè Pàn xã Thịnh Vượng (2 
bể chứa) Thịnh Vượng 0.02 0.02

Chương trìnhmục tiêu QG Phát triển KTXH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

X
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12
Đường Khuổi Xóm xã Thịnh vượng, huyện Nguyên 
Bình

Thịnh Vượng 0.15 0.05 0.10

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia

X

13
Dường liên kết vùng Quan Đồng, xóm Cảm Tẹm, 
xã Hoa Thám kết nối với km2 đường đi xóm Nà 
Nọi, xã Minh Tâm

Hoa Thám 0.45 0.05 0.40

QĐ số 941/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của 
UBND tinh Cao Bằng V/v giao mục tiêu, nhiệm 
vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu 

Quốc gia

X

14
Dường giao thông Hoàng sấn - Khuồi Lin dài 4 km 
xóm Khuối Lìn ( HT: 2m - QH: 5m)

Hưng Đạo 1.12 0.03 0.76 0.33

QD số 3292/QĐ-ƯBND ngày 12/8/2022 về việc 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia

X

15
Dường tránh chợ Phia Đén từ xóm Pù Vài sang 
xóm Phia Đén di trung tâm xã Thành Công

Thành Công 7.17 4.66 0.65 1.86

QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia

X

16
Đường Tổng Sơ - Lũng Chủ xã Phan Thanh, huyện 
Nguyên Bình

Phan Thanh 0.05 0.04 0.01

QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia

X

17 NVH xóm Đông Sơn Minh Tâm 0.10 0.10

QĐ số 108/QD-UBND ngày 31/8/2022 của 
UBND xã Minh Tâm về việc phê duyệt hồ sơ xây 
dựng công trình: xây dựng 01 Nhà văn hóa xóm 
Đông Sơn, xã Minh Tâm, huyện Nguycn Bình, 

tinh Cao Bằng, Hạng mục: Nhà Văn Hóa

X
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18 NVH xóm Bình Minh Minh Tâm 0.01 0.01

QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia

X

19 Đường GTNT Thôm Lầu - Gòi Điểm xóm Tân 
Thịnh, xã Vũ Minh Vũ Minh 0.18 0.10 0.08

QĐ số 3799/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc 
giao, điều chình bổ sung chi tiết vốn đầu tư công 

năm 2022 ngân sách Trung ương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia lần 1

X

20 Cải tạo, sửa chừa đường GTNT Tát Pục - Phia Phạ, 
xóm Nà Vài, xã Thành Công Thành Công 0.15 0.05 0.10

QĐ số 1150/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của 
UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 'Cải tạo, 

sửa chữa đường GTNT Tát Pục - Phía Phạ, xóm 
Nà Vài, xã Thành Công. Hạng mục: Nền mặt 

dường và hệ thống thoát nước

21 Sân vận dộng UBND xã Hoa Thám Hoa Thám 1.00 0.08 0.78 0.14 Quyết định, số 4300/ QĐ- BQP ngày 31/12/2020 
cùa Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt điều chinh 

chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nông 
thôn mới tai xã Tam Kim, xã Hoa Thám, huyên 

Nguyên

X

22 Nhà văn hóa xóm Cảm Tẹm Hoa Thám 0.05 0.05 X

23 Nhà văn hóa xóm Nà Ngần Hoa Thám 0.02 0.02 X

24

Mương thủy lợi xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, 
tinh Cao Bằng: Nhánh 1 Mương thủy lợi Cốc Sâu - 
Nà Dù xóm Nà An; Nhánh 2 Mương thủy lợi Tổng 
Viền xóm Nà An; Nhánh 3 Phai Khắt - Thẳm Gầu

Tam Kim 0.08 0.03 0.05

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022

X

25 vlương thủy lợi Khuổi Khoáng, xóm Đồng Bao, xã 
doa Thám, huyện Nguyên Bình, tinh Cao Bằng Hoa Thám 0.03 0.03

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022

X
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26
Dường Nà Lẹng - Khuổi Luông, xóm Nà Leng, xã 
1 lưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bang

Hưng Đạo 0.30 0.02 0.28

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022

X

27
Dường giao thông Thôm Ca - Canh Hội, xóm 
Quang Bình, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, 
tinh Cao Bang

Quang Thành 0.20 0.02 0.18

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2023

X

28
Cài tạo và nâng cấp đường bản Núng, Triệu Nguyên 
(Nguyên Bình) - Thanh Long (Thông Nông, Hà 
Quàng) tỉnh Cao Bằng

Triệu Nguyên 1.00 0.20 0.80

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kể hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2023

X

29
Dường giao thông Bình Lằng (Thông Nông, Hà 
Quàng) - Thái I loe, Bó Ca xã Vũ Minh, huyện 
Nguyên Bình, tinh Cao Băng

Vũ Minh 0.90 0.30 0.60

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
cùa UBND huyện Nguyên Bình vv giao ké hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2024

X

30
Dường Thành Công - Hưng Đạo, huyện Nguyên 
Bình, tinh Cao Bằng

Thành Công - 
Hưng Đạo

0.50 0.50

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2025

X

31
Mương thủy lợi Khuổi Dân - Đắm Đâư, xã Vũ 
Vlinh, huyện Nguyên Bình

Vũ Minh 0.02 0.02

Quyết định số 3292/QĐ-ƯBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2026

X
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32
Kiên cố hóa mương thúy lợi Khuổi Dân - Đắm Đâư, 
xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình Pác Tạng - Lũng 
Rườn xóm Đoàn Kết xã Vũ Minh

Vũ Minh 0.05 0.01 0.04

Quyết định số 3292/QD-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2027

X

33
Mương thủy lợi Khuổi Lùng - Táp Cá, xã Yên Lạc, 
huyện Nguyên Bình

Yên Lạc 0.02 0.02

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
cùa UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2027

X

34

Mương thủy lợi thị trấn Nguyên Bình (Nhánh 1 Bó 
Rịn - Cốc Khuongr, xóm Bản Luộc; Nhánh 2 Khuổi 
Tấu - Tổ dân phố 1; Nhánh 3 Nà Tua, Nà Khoang - 
Tổ dân phố 2)

Nguyên Bình 0.05 0.02 0.03

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2028

X

35
Mương thủy lợi xã Tam Kim (Nhánh 1 xóm Nà Mạ; 
Nhánh 2 Rỏng Ca - Nà Khau xóm Nà An)

Tam Kim 0.05 0.02 0.03

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
cùa UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2029

X

36

Mương thủy lợi xã Thành Công, huyện Nguyên 
Bình (N hanhsl: Nà Réo, xóm Tam Hợp, xã Thành 
Công; Nhánh 2: Nặni Dần xóm Bàn Chang, xã 
Thành Công)

Thành Công 0.20 0.05 0.15

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2030

X

37
Đường liên xã xóm 1 loài Khao, xã Quang Thành 
sang xóm Tam Hợp xã Thành Công

Thành Công 1.50 0.10 0.20 1.20

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2030

X
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38
Đường giao thông liên xã xóm Nặm Kim, xã Ca 
Thanh - xóm Nà Cà, xã Bằng Thành, huyện Pắc 
Nặm, tinh Bắc Kạn

Ca Thành 2.30 0.05 0.7 1.55

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
của UBND huyện Nguycn Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2031

X

39
Đường giao thông liên xã xóm Lũng Súng, xã Yên 
Lạc sang xóm Bản Ô xã Đình Phùng huyện Bảo Lạc

Yên Lạc 2.40 0.20 0.80 1.40

Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 
cùa UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2032

X

40

Đường GTNT Khuổi Khiếu xóm Cốc Bó, thị trấn 
Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 
Hạng mục nền mặt đường, cống thoát nước, Lý 
trình: Km 00 - 768,3 m

TT. Nguyên Bình 0.10 0.08 0.02

Quyết dịnh số 1758/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 
cùa UBND thị trấn Nguyên Bình về việc phc duyệt 

hồ sơ xây dựng công trình: Đường GTNT Khuồi 
Khiếu xóm Cốc Bó, thị trấn Nguyên Bình, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

X

41
Điểm bay dù lượn tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện 
Nguyên Bình

thị trấn Tĩnh Túc 0.67 0.67

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/11/2022 của 
Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình Điều 

chỉnh, bổ sung Ke hoạch đầu tư công năm 2022 
huyện Nguyên Bình (lần 4)

42 Bê tông hóa dường Tổng Ngà, xã Thể Dục xã Thể Dục 0.43 0.017 0.262 0.153
'QĐ số 3292/QD-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao kế 

hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 
2022 thực hiện các chương trinh mục tiêu Quốc gia

43 Đường BTXM Lũng Tỳ - Lũng Po, xã Vũ Nông xã Vũ Nông 0.60 0.085 0.513
Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 cùa UBND 
huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật xây dựng công trình

44

Đường giao thông liên xã Pác Cai - Nặm Toòng - 
Khuổi Ló, xã Phan Thanh sang xã Bành Trạch, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Đoạn I - từ xóm Pác 
Cai đến xóm Bản Chiếu), huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng

xã Phan Thanh 3.58 0.08 0.08 3.42
Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND 
huyện Nguyên Binh về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật xây dựng công trình



Page 10

Tổng (I+ll) 49.01 3.41 22.05 1.62 21.93
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Phụ lục 7

DANH MỰC CÁC D ự  ÁN, CÔNG TRÌNH CẢN THU HỎI DÁT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG HÒA
_____________ (Kèm theo N ghị quyết sổ  /N Q-H Đ ND  ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tinh) ________

STT Tên dự  án, công trình  (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thục hiện

(cấp xã)

Tổng diện 
tích thực 

hiện dự  án 
(ha)

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thấm 
quyền, trích yếu văn bản)Đốt

trồng lúa 
(ha)

Đ ất 
rùng 

phòng 
hộ(ha)

Đất
rùng
đặc

dụng
(ha)

Đất khác 
(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Công trình chuyển tiếp 80.94 17.04 10.96 0.00 52.94

1 Thuỷ điện Khuổi Luông Xã Be Văn Dàn 48.39 5.99 6.29 0.00 36.11

Quyết định sổ 2264/QĐ-ƯBND ngày 
24/11/2021 cùa UBND tinh Cao Bằng về 

việc điều chinh phạm vi diện tích thực hiện 
dự án Thuỷ điện Khuổi Luông (hạng mục 
lòng hồ) tại Quyết định 2834/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 cùa ƯBND tỉnh phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện 

Quảng Hoà; Quyết định số 54/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2008 của UBND tình Cao Bằng 
về việc Phê duyệt cấp địa điểm công trình: 
Nhà máy thuỷ điện Khuổi Luông, xã Cách 

Linh, huyện Phục Hoà (nay là huyện Quảng 
Hoa)

2 Nhà văn hóa xóm Bản Giuồng Xã Tiên Thành 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07

năm 2018 của UBND tinh Cao Bằng về chù 
trương đầu tư danh mục dự án nhóm c  quy 
mô nhỏ thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc 

các chương trình MTQG giai đoạn 2018- 
2020 trên địa bàn huyện Phục Hòa, tình Cao 
Bàng;QĐ so 61/QĐ-UBND ngày 31/1/2020 
cùa UBND tinh CB (diều chỉnh dự án nhóm

_________ n  ttlai om Q im m _________

Cải tạo, sửa chữa đường tinh 205 (đoạn qua địa phận Quàng 
Hoà: TT Quàng Uyên, xã Đại Sơn, Xã Chí Thảo, xã Cách 
Linh và TT I ỉoà Thuận tổng diện tích đường 205 là 44,97 ha 
trong đó diện tích hiện trạng hiện có là 12,55 ha và diện tích 
dăng ký kế hoạch năm 2023 là 20,46 ha, do đoạn qua Chí

TT Quàng Uyên 1.29 1.16 0.00 0.00 0.13

3

TT Hòa Thuận 2.76 0.00 0.00 0.00 2.76 Quyết định số 890/QĐ-ƯBND ngày 
30/5/2021 cùa UBND tinh Cao Bằng về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự 
án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205Xã Đại Sơn 3.80 0.05 0.10 0.00 3.65
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Tông diện 
tích thực 

hiện dự án 
(ha)

Trong đó

STT Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt) Vị trí thục hiện
(cấp xã) Đất

trồng líia 
(ha)

Đất 
rùng 

phòng 
hộ(ha)

Đất
rùng
đặc

dụng
(i.a)

Đất khác 
(ha)

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thẩm 
quyền, trích yếu văn bán)

0 ) (2) 0 ) (4 ) (5 ) (6) O ) (8) (9 )

Xã Cách Linh 12.61 3.07 3.22 0.00 6.32

4 Đường tránh thị trấn Quảng Uyên

TT Quảng Uyên 8.27 4.95 0.82 0.00 2.50
Quyết định 1235/QĐ-UBND ngày 

15/7/2021 của UBND tinh Cao Bằng về chủ 
trương đầu tư dự án Đường tránh thị trấn 
Quảng Uyên, huyện Quàng Hoà, tinh Cao 

BằngXã Phúc Sen 2.73 1.65 0.28 0.00 0.80

5 Cầu treo dài 60 m nối xã Cách Linh với xã Bế Văn Đàn ra 
mốc 935 Xã Bế Văn Đàn 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02

Văn bản 4379/BĐBP-TM ngày 26/10/2021 
của Bộ đội Biên phòng về việc triển khai 

xây dựng dường đến các tổ, chốt ra các Mốc 
567,568,594 huyện Bào Lạc và Mốc 935 

huyện Quảng Hoà, tinh Cao Bằng

6

Khôi phục, cải tạo dường Khau Chang - Trưng Vương - Ngọc 
Động (Quảng Uyên) thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân 
sinh và quản lý tài sản dường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao 
Bằng

Xã Ngọc Động 0.87 0.17 0.25 0.00 0.45

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 
22/6/2021 của UBND tinh Cao Bằng phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khôi 
phục, cải tạo đường Khau Chang - Trưng 

Vương - Ngọc Động (Quảng Uyên), thuộc 
dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản 
lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh 

Cao Bằng

7 Xây dựng trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch thực vật Cao Bằng TT Tà Lùng 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13

Quyết định số 850/QĐ-BVTV-KII ngày 
04/4/2022 của Cục Bào vệ thực vật v/v phê 

duyệt chủ trương dầu tư dự án Xây dựng 
Trạm Kiểm dịch thực vật Cao Bằng trực 

thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VII

II Công trình đăng ký mới năm 2023 33.27 6.27 6.17 0.00 20.84
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Tổng diện 
tích thực 

hiện dự án 
(ha)

Trong đó

STT Tên dụ án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thục hiện 

(cấp xã) Đất
trồng lúa 

(ha)

Đất 
rừng 

phòng 
hộ (ha)

Đất
rùng
đặc

dụng
(ha)

Đất khác 
(ha)

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thấm 
quyền, trích yếu văn bản)

0 ) (2) 0 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1
Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa 

bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1

TT Tà Lùng 2.35 0.00 0.00 0.00 2.35
Quyết định số 4277/QĐ-BQP ngày 

21/10/2022 cùa Bộ Quốc phòng phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Đường 
TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa

TT Hoà Thuận 2.65 0.00 0.00 0.00 2.65 bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bang/Quân
Xã Đại Sơn 11.44 0.00 5.00 0.00 6.44 khu 1

Xã Cách Linh 7.29 0.00 0.00 0.00 729
Xã Bế Văn Đàn 1.27 0.00 0.00 0.00 1.27

2
Nhà văn hoá Bản sầm - TT I ỉoà Thuận, huyện Quàng Hòa, 
tình Cao Bằng

TT Hoà Thuận 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 cùa UBND huyện Quàng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG

3 Xây dựng mới NVH xóm Pác Cam - TT Quảng Uyên TT Quảng Uyên 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00

Quyết dịnh số 1756/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 của UBND huyện Quàng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG

4 Nhà văn hoá xã Cách Linh Xã Cách Linh 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 cùa ƯBND huyện Quảng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG

5 Xây dựng Nhà văn hoá xóm Đồng Tâm Xã Cai Bộ 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05

Quyết định số 1756/QĐ-ƯBND ngày 
23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG

6 Xây dựng Nhà văn hoá xóm Kim Bàng Xã Cai Bộ 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG
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STT Tên dụ- án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thục hiện

(cấp x«ã)

Tổng diện 
tích thục 

hiện dụ' án 
(ha)

Trong dó

Văn bản pháp lý (Sô hiệu, thòi gian, thâm 
quyền, trích yếu văn bản)Đất

trồng lúa 
(ha)

Đất 
rùng 

phòng 
hộ(ha)

Đất
rùng
đặc

dụng
(ha)

Đất khác 
(ha)

(1) (2) (V (4) (5) (6) (V (8) (9)

7 Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Lái - Lũng Liềng 
Ihuộc xóm Biên Hoà xã Đại Sơn

Xã Đại Sơn 7.50 6.00 1.00 0.00 0.50

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 của UBND huyện Quàng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG

8 Xây dựng Nhà văn hoá xã Mỹ ỉ lưng huyện Quảng Hòa, tỉnh 
Cao Bằng

Xã Mỹ Hưng 0.10 0.05 0.00 0.00 0.05

Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 
cùa HĐND tinh Cao Bằng vv phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng

9 Sân thể thao xã Mỹ Hưng huyện Quảng 1 lòa, tinh Cao Bằng Xã Mỹ Hưng 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00

Nghị quyết 29/NQ-11ĐND ngày 15/7/2022 
của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia trcn địa bàn 

tinh Cao Bằng

10 Xây dựng Nhà văn hoá xã Ngọc Động huyện Quàng Hòa, tinh 
Cao Bằng

Xã Ngọc Động 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00

Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 
cùa HDND tinh Cao Bằng vv phân bổ ngân 

sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia trên dịa bàn 

tinh Cao Bằng

11
Trường TH và THCS Quốc Toàn xã Quốc Toàn huyện Quảng 
Hòa, tình Cao Bằng

Xã Quốc Toàn 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 cùa UBND huyện Quảng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG

12 Xây mới NVH hoá (xóm Cao Xuyên, Cốc Phát - Pác vầu) xã 
Quốc Toàn huyện Quảng Hòa, tinh Cao Bằng

Xã Quốc Toàn 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00

Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 
23/8/2022 của UBND huyện Quàng Hoà v/v 

giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các chương trình 

MTQG

13 Công trình xây dựng, cải lạo lưới diện huyện Quảng Hoà, tinh 
Cao Bằng năm 2023

Xã Cai Bộ 0.0032 0.0014 0.0000 0.0000 0.0018

Quyết định 786/QĐ-PCCB ngày 22/7/2022 
về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công trinh: 
Xây dựng, cải tạo lưới diện huyện Quảng

Xã Chí Thao 0.0008 0.0007 0.0000 0.0000 0.0001

Xã Cách Linh 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012

Xã Hạnh Phúc 0.0080 0.0022 0.0001 0.0000 0.0057
Xã Đại Sơn 0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016
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SIT Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)
Vị trí thực hiện 

(cấp xã)

Tông diện 
tích thực 

hiện dự án 
(ha)

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thầm 
quyền, trích yếu văn bản)Đất

trồng lúa 
(ha)

Đất 
rùng 

phòng 
hộ (ha)

Đất
rùng
đặc

dụng
(ha)

Đất khác 
(ha)

( I ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) (8 ) (9 )

T T  H o à  Thuận 0.0092 0.0016 0.0000 0.0000 0.0076

Tổng (I +11) 114.21 23.31 17.13 0.00 73.78
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Phụ lục X
DANH MỤC CÁC Dự ÁN, CỎNG TRÌNH ĐĂNG KÝ THU HỒI ĐÁT TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN HẠ LANG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết sổ /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tinh)

STT Hạng mục
Vị trí thực hiện 

(cap xã)

Tổng diện 
tích thực 

hiện dự án 
(ha)

Diện tích chia theo loại đất (ha)

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm định, trích 
yếu văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ 

(ha)

Đầt rừng 
đặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

0) (2) (3) (4) (5) (6) (ĩ) (8) (9)
I Công trình chuyển tiếp năm 2022 37.55 5.72 12.30 0.00 19.53

1

Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nhà làm việc 
cùa các lực lượng chức năng tại khu vực Kỷ 
Sộc xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tinh Cao 
Bằng

Xã Quang Long 0.07 0.02 0.00 0.05

Quyết định số 2241/QĐ-BQL ngày 31/12/2020 của ban quản 
lý khu kinh tế về Phê duyệt Báo cáo kinh tể - Kỹ thuật đầu tư 
xây dựng Công trình Cài tạo, sừa chữa và nâng cấp Nhà làm 
việc của các lực lượng chức năng tại khu vực Kỷ Sộc xã Quang 
Long, huyện Hạ Lang

2
Công trình hồ Khuổi Khoang (thuộc dự án 
Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng)

Xã Cô Ngân 14.32 4.60 9.72
Quyết định số 3 108/QĐ-BNN-TCTL ngày 17/8/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án 
Cụm hồ chứa nước tinh Cao Bằng

3
Công trình hồ Pác Thặng (thuộc dự án Cụm hồ 
chửa nước tinh Cao Bằng)

Xã Cô Ngân 21.11 4.70 7.20 9.21
Quyết định số 3108/QĐ-BNN-TCTL ngày 17/8/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án 
Cụm hồ chứa nước tinh Cao Bằng

4
Xây dựng công trình di tích nơi thành lập chi 
bộ đầu tiên Đảng bộ huyện Hạ Lang

TT Thanh Nhật 0.09 0.00 0.00 0.09
Nghị quyết số 43/2021/NQ/HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND 
huyện về việc Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025;

5
Bãi xử lý rác thải Thị trấn Thanh Nhật, huyện 
Hạ Lang

Xã An Lạc 1.50 1.00 0.50 0.00
Nghị quyết số 43/2021/NQ/HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND 
huyện về việc Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025;

6
Xây dựng Đen thờ Tô Thị Hoạn huyện Hạ 
Lang

Xã Đồng Loan 0.46 0.00 0.00 0.46

Nghị quyết số 43/2021/NQ/IIĐND ngày 27/7/2021 của HĐND 
huyện về việc Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

II Công trình đăng ký mới năm 2023 12.20 0.82 2.64 0.00 8.73

1
Đường giao thông Nặm Lìn, xã Kim Loan, 
huyện Hạ Lang, huyện I lạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Kim Loan 1.50 0.03 0.00 1.47

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

2
Đường giao thông Lũng La - Lũng Mò, Bản 
Đông, xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, tinh Cao 
Bằng

Xã Kim Loan 0.85 0.02 0.53 0.30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bang
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STT I i ạ n g  m ụ c
Vị t r í  th ự c  hiện

(c ấp  xã)

T ổ n g  diện 
t ích  t h ụ c  

h iện  d ự  án  
(ha)

Diện t ích  c h ia  th eo  loại  đ ấ t  (ha )

V ă n  b ả n  p h á p  lý (Số h iệu ,  th ò i  g ian ,  t h ấ m  đ ịn h ,  t r ích  
y ế u  v ăn  b án )D ấ t  t rồ n g  

l ú a ( h a )

D ấ t  r ừ n g  
p h ò n g  hộ 

(ha )

Dất r ừ n g  
d ặ c  d ụ n g  

(ha)

Đ ấ t  k h á c  
(ha )

0 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

3
Đường giao ihông Khưa Đẳng, xóm Đồng 
Thuận, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tinh 
Cao Bằng

Xã Đồng Loan 0.14 0.04 0.05 0.05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 cùa Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trinh mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

4 Đường giao thông Pác Ngườm, Bản Thuộc, xã 
Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Đồng Loan 0.20 0.06 0.06 0.08

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

5
Đường giao thông Bản Chao -  Nà Pồng, xã An 
Lạc, huyện Hạ Lang, tình Cao Bằng Xã An Lạc 1.76 0.00 0.50 1.26

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 cùa Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bố ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

6 Đường giao thông liên xã An Lạc - xã Kim 
Loan, huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Kim Loan, xã 
An Lạc 1.50 0.01 0.05 1.44

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

7 Đường giao thông Bó Mực - Nà Đắng, xã 
Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Quang Long 1.05 0.02 0.00 1.03 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao BangXã Thống Nhất 0.36 0.00 0.00 0.36

8 Đường giao thông xóm Xa Lê- Khau Khá, xã 
Quang Long, huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng Xã Quang Long 0.71 0.04 0.00 0.67

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên dịa 
bàn tinh Cao Bằng

9 Đường giao thông Bản Sao - Lũng Đa, xã 
Minh Long, huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Minh Long 0.10 0.00 0.10 0.00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 cùa Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tình Cao Bằng

10 Đường giao thông xóm Nà Ngần, xã Thẳng 
Lợi, huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng xã Thang Lợi 0.63 0.00 0.00 0.63

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 cùa Hội dồng 
nhân dân tình Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trinh mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

11 Đường giao thông Bản Phan, xã Thắng Lợi, huyện 
Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng xã Thắng Lợi 0.62 0.02 0.00 0.60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng
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Diện t ích  ch ia  th eo  loại đ ấ t  (ha)

STT H ạ n g  m ụ c
Vị t r í  t h ự c  h iện  

( c ấ p  xã)

T ô n g  diện 
t ích  th ự c  

h iện  d ự  án  
(ha )

Đ ấ t  t r ồ n g  
lúa  (ha )

Đ ấ t  r ừ n g  
p h ò n g  hộ 

(ha)

Đ ấ t  r ừ n g  
đ ặ c  d ụ n g  

(ha )

Đ ấ t  k h á c  
(ha)

V ăn  b ả n  p h á p  lý (Số h iệu ,  th ò i  g ian ,  t h ẩ m  đ ịn h ,  t r í c h  
y eu  v ă n  b ả n )

( I ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

12 Mương thủy lợi Bang Dưới, xã Lý Quốc Xã Lý Quốc 0.10 0.07 0.00 0.03

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng

13
Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Tha 
Hoài, Cốc Cam, xã An Lạc, huyện Hạ Lang, 
tinh Cao Bằng

Xã An Lạc 0.05 0.00 0.00 0.05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 cùa Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bầng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng; QĐ số 2639/QD-UBND ngày 31/12/2021 
cùa UBND tinh Cao Bằng về việc phc duyệt Kế hoạch sứ dụng 
đất năm 2021 huyện 1 lạ Lang

14
Mương thủy lợi Bó Mực, xã Quang Long, 
huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Quang Long 0.62 0.50 0.00 0.12

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội dồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

15
Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Rung 
Ky, Khum Đinh, xã Vinh Quý, huyện Hạ 
Lang, tinh Cao Bang

Xã Vinh Quý 0.10 0.00 0.00 0.10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng

16
Mương thủy lợi Bàn Thần, xã Vinh Quý, 
huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Vinh Quý 0.26 0.01 0.00 0.25

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bồ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

17
Trạm y tế xã Đồng Loan. Huyện Hạ Lang, tinh 
Cao Bằng

Xã Đồng Loan 0.02 0.00 0.00 0.02

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 cùa Hội đồng 
nhân dân tinh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tinh Cao Bằng

Xã Đồng Loan 0.0036 0.0006 0.0008 0.0022

Công trình: Xây dựng cải tạo lưới điện 
huyện Hạ Lang, tinh Cao Bằng

Xã Kim Loan 0.0012 0.0010 0.0000 0.0002 Quyết định số 789/QĐ-PCCB ngày 22/7/2022 cùa Công ty diện 
lực Cao Bằng về việc phê duyệt Dự án DTXD công trình: Xây

18 Xã Thống Nhất 0.0048 0.0022 0.0000 0.0026

Xã Cô Ngân 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 2023
Xã Thị Hoa 0.0104 0.0007 0.0036 0.0061

19
Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom 
mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, 
tinh Cao Bằng/Quân khu 1

Xã Cô Ngân 1.35 1.35

Quyết định số 4277/QD-BQP ngày 21 /10/2022 của Bộ Quốc 
phòng phê duyệt chù trương đầu tư dự án Xây dụng Đường 
TTBG và rà phá bom mìn, vật nồ trên dịa bàn huyện Quảng 
Hoà, tinh Cao Bầng/Quân khu 1
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STT llạng mục Vị trí thực hiện 
(cấp xã)

Tông diện 
tích thục 

hiện dự án 
(ha)

Diện tích chia theo loại dất (ha)

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, tham định, trích 
yếu văn bản)Đất trồng 

lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 
đặc dụng 

(ha)

Đất khác 
(ha)

0) (2) (3) (4) (5) (6) (V (8) (9)

20 Trường Mầm non xã An Lạc, huyện Hạ 
Lang

Xã An Lạc 0.26 0.26

Quyết dịnh số 2476/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 của ủy ban 
nhân dân huyện Hạ Lang về việc giao, điều chinh, bổ sung chi 
tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 nguồn ngân sách trung ương 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia(lần 1)

Tổng (I+1I) 49.75 6.54 14.94 0.00 28.26
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Phụ lục 9
D A N H  M Ụ C  C Á C  D Ụ  Á N , C Ô N G  T R Ì N H  C À N  T H U  H Ò I  Đ Á T  N Ă M  2 0 2 3  T R Ê N  D ỊA  B À N  H U Y Ệ N  H À  Q U Ả N G

(Kèm theo Nghị quyết sổ  /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 cùa HĐND tinh)

S T T T ê n  d ụ  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( t h e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t)
V ị t r í  t h ụ c  h iệ n  ( c ấ p  

x ã )

T ỏ n g  d iệ n  

t íc h  t h ụ c  
h iệ n  dụ- 

á n  ( h a )

T  r o n g  d ó

V ă n  b ẳ n  p h á p  lý ( S ố  h i ệ u ,  t h ờ i  g i a n ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ă n  b ả n )Đ ấ t
t r ồ n g  lú a  

( h a )

D ấ t  r ừ n g  
p h ò n g  

h ộ  ( h a )

D ấ t  r ừ n g  

d ặ c  d ụ n g  

( h a )

D ấ t  k h á c  

( h a )

(!) (2) (3) « ) (5) (6) m (8) (9)

I C ô n g  t r ì n h  c h u y ê n  t i ế p 2 1 .3 3 8 .2 4 0 .0 0 0 .0 0 13.09

1

H ạ  tần g  kỹ  th u ậ t  đ ô  th ị v à  k h u  tái đ ịn h  c ư  th ị t rấ n  X u â n  H ò a , h u y ệ n  H à 

Q u ả n g , t in h  C a o  B ằ n g  ( Đ ư ờ n g  n ộ i  v ù n g  th ị t rấ n  X u â n  H ò a , h u y ệ n  H à 

Q u ả n g , t in h  C a o  B a n g )

T T . X u â n  H ò a 4 .2 0 3.03 0 .0 0 0 .0 0 1.17

Q u y ế t  đ ịn h  s ố  2 2 2 4 /Q Đ - U B N D  n g à y  2 2 /1 1 /2 0 2 1  c ủ a  ủ y  b a n  n h â n  d â n  tin h  

C a o  B ằ n g  v ề  c h ũ  t rư ơ n g  đ ầ u  tư  D ự  á n : H ạ  tầ n g  k ỹ  th u ậ t  đ ô  th ị v à  k h u  tá i  đ ịn h  

c ư  th ị t r ấ n  X u â n  H ò a , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g ;  B á o  c á o  s ố  3 0 9 6 /B C -  

U B N D  n g à y  1 7 /1 1 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u á n g  V /v  B á o  c á o  d ề  x u ấ t  

c h ú  t rư ơ n g  đ ầ u  tư  D ự  á n :  H ạ  tầ n g  kỹ  th u ậ t  đ ô  th ị v à  k h u  tái đ ịn h  c ư  th ị trấ n  

X u â n  H ò a , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g ;  K ế  h o ạ c h  s ố  1 4 4 4 /K H -U B N D  

n g à y  1 1 /8 /2 0 2 0  c ủ a  U ỷ  b a n  n h â n  d â n  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  K c  h o ạ c h  đ ầ u  tư  

c ô n g  n ă m  2 021  h u y ệ n  H à  Q u ả n g

2 Đ ư ờ n g  trá n h  th ị  t rấ n  X u â n  H o à , h u y ệ n  H à  Q u ã n g T T . X u â n  H ò a 16.10 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 11.10
K ế h o ạ c h  số  2 1 7 0 /K H - U B N D  n g à y  1 9 /8 /2 0 2 1  c ù a  U ỷ  b an  n h â n  d â n  t in h  C a o  

B ằ n g  V /v  K.ế h o ạ c h  đ ầ u  tư  c ô n g  n ă m  2 0 2 2  t in h  C a o  B ằ n g

3
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  B ìn h  M in h ,  x ã  Y ê n  S ơ n , h u y ệ n  H à  Q u à n g ,  

t in h  C ao  B a n g
X ã  Y ê n  S ơ n 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3

D ự  á n  th u ộ c  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  M T Q G  n ă m  2 0 2 1 ; Q u y ế t  đ ịn h  s ố  3 2 4 2 /Q Đ -  

Ư B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ã n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  

t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

4 T rụ  s ở  C h i c ụ c  H à i q u a n  c ứ a  k h ẳ u  S ó c  G ia n g X ã  S ó c  H à 0 .7 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .7 0 B á o  c á o  s ố  1 3 5 6 /B C -H Q C B  n g à y  3 0 /9 /2 0 2 0  c ủ a  C ụ c  H ả i Q u a n  tin h  C a o  B ằ n g

5 X â y  d ự n g  t rụ  s ờ  C h i c ụ c  T h i  h à n h  á n  d â n  s ự  h u y ệ n  H à  Q u à n g T T . X u â n  H ò a 0 .2 8 0.21 0 .0 7

Q u y ế t  đ ịn h  s ố  9 4 5 /Q Đ -B T P  n g à y  0 3 /1 6 /2 0 2 1  c ủ a  B ổ  T ư  p h á p  v ề  v iệ c  p h ê  

d u y ệ t c h ủ  t rư ơ n g  đ ầ u  tư  d ự  á n :  Đ ầ u  tư  t rụ  s ờ  c ơ  q u a n  T H A D S  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 -  

2 0 2 5  t r ê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ằ n g

6
C ấ p  d iện  c h o  x ó m  c h ư a  c ó  đ iệ n  t r ê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ằ n g  (x ã  L ũ n g  
N ặ m , xã  T h ư ợ n g  T h ô n ,  x ã  T ổ n g  C ọ t ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g )

X ã  T h ư ợ n g  T h ô n 0 .0 2 0 .0 0 0 8 0 .0 1 4 4 Q u y ế t  đ ịn h  s ố  8 5 4 /Q Đ -U B N D  n g à y  2 6 /5 /2 0 2 1  c ủ a  U B N D  tin h  C a o  B ằ n g  p h ê  

d u y ệ t  b á o  c á o  n g h iê n  c ứ u  k h ả  th i đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  d ự  á n : c ấ p  đ iệ n  c h o  c á c  

x ó m  c h ư a  c ó  đ iệ n  t r ẽ n  đ ịa  b ịa  t in h  C a o  B ầ n g  v à  Q u y ế t  đ ịn h  s ố  9 9 4 /Q Đ -  

B Q L D A  n g à y  3 0 /1 2 /2 0 2 1  c ù a  B a n  Q L D A  d ầ u  tư  v à  x â y  d ự n g  p h ê  d u y ệ t  th iế t  

k ế  b ả n  v ẽ  th i c ô n g  v à  d ự  to á n  x â y  d ự n g  d ự  á n : c ấ p  đ iệ n  c h o  c á c  x ó m  c h ư a  c ó  

đ iệ n  t rê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ằ n g

X ã  T ổ n g  C ọ t 0 .0 0 0 .0 0 1 6

X ã  L ũ n g  N ặ m 0.01 0 .0 0 4 0 0 .0 0 3 2

II C ô n g  t r ì n h  đ ă n g  k ý  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 25 .3 1 0 .3 8 1 0 .3 3 0 .0 0 14 .5 9

1
Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã : Đ o ạ n  x ó m  L à n g  L ỷ , N ộ i T h ô n  -  X ó m  B ả n  

K h é n g , x ã  C ả i  V iê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g

X ã  N ộ i T h ô n 0 .9 7 0 .0 0 0 .6 0 0 .3 7 Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  
k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g iaX ã  C ả i  V iê n 0 .8 5 0 .0 0 0 .5 5 0 .3 0

2
Đ ư ờ n g  G T N T  P á c  T h in , x ó m  P á c  T h in ,  x ã  L ư ơ n g  C a n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  

t in h  C a o  B ẳ n g
X ã  L ư ơ n g  C a n 0 .9 5 0 .0 0 0 .0 5 0 .9 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

3
Đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  l iê n  x ã : Đ o ạ n  X ó m  K h a u  D ự a , X ã  c ầ n  N ô n g  - X ó m  

L ũ n g  Tỳ, x ã  L ư ơ n g  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u ã n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

X ã  C ầ n  N ô n g 1.00 0 .0 0 0 .8 5 0 .1 5 Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g iaX ã  L ư ơ n g  T h ô n g 1.16 O.Oo| 1.05 0.11
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T ô n g  d i ệ n  

tí ch  t h ụ c  

h i ệ n  d ự  

á n  (h a )

T r o n g  dó

S T T T ê n  d ự  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( t h e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
V ị  t r í  t h ự c  h i ệ n  ( c ấ p  

xã)
Đ ấ t

t r ồ n g  lúa  

(ha)

Đ ắ t  r ừ n g  

p h ò n g  

h ộ  (ha )

D ấ t r ừ n g  

d ặ c  d ụ n g  

(h a )

l ) ấ t  k h ác  

(h a )

V ă n  b ả n  p h á p  lý ( S ố  h i ệ u ,  t h ò i  g ian ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í ch  y ế n  v ăn  hãn)

(!) (2) (V (4) (5) (6) (7) m (9)

Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã : Đ o ạ n  x ó m  P á c  N g à m , Đ a  T h ô n g  -  X ó m  N g ọ c

X ã  Đ a  T h ô n g 0 .5 5 0 .0 0 0 .4 3 0 .1 2 N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ù a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bổ 

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  trin h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

trẽ n  đ ịa  b à n  tin h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  

h u y ện  H à  Q u à n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 

n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

S ỹ , x ã  L ư ơ n g  T h ô n g , h u y ệ n  H à  Q u à n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

X ã  L ư ơ n g  T h ô n g 0 .6 0 0 .0 0 0 .5 0 0 .1 0

Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã : Đ o a n  x ó m  L ũ n g  K h in h , X ã  Đ a  T h ô n g  -  X ó m

X ã  Đ a  T h ô n g 0 .9 0 0 .0 0 0 ,9 0 0 .0 0 N ghị q u y ế t s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bồ 
n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  trinh  m ụ c  t iê u  Q u ố c  gia 

trê n  đ ịa  b àn  t in h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  Ư B N D  

h u y ện  H à  Q u á n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  trin h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

L ũ n g  V a i,  x ã  L ư ơ n g  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u á n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

X ã  L ư ơ n g  T h ô n g 0 .8 4 0 .0 0 0.84 0 .0 0

6
Đ ư ờ n g  G T N T  P h ía  V iề n g  -  L ũ n g  K h in h ,  x ã  Đ a  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  

Q u à n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Đ a  T h ô n g 0 .7 8 0 .0 0 0 .3 7 0.41

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bổ 

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  trìn h  m ụ c  tiêu  Q u ố c  g ia  

trê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ằ n g ;  Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ện  H à  Q u á n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 
n h iệm  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

7
Đ ư ờ n g  G T N T  P h iê n g  P ụ c  -  B ó  M o ọ c , x ã  N g ọ c  Đ ộ n g ,  h u y ệ n  H à  Q u à n g , 

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  N g ọ c  Đ ộ n g 0 .8 2 0 .0 0 0 .2 4 0 .5 8

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bồ  

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  trin h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t rê n  đ ịa  b àn  tin h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

8
Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  L ũ n g  R ịc h  -  R ặ c  R ậ y , x ã  L ư ơ n g  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à 

Q u ả n g ,  l in h  C a o  B ằ n g
X ã  L ư ơ n g  T h ô n g 0 .7 2 0 .0 0 0 .3 3 0 .3 9

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ện  H ả  Q u á n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã : Đ o ạ n  x ó m  L ũ n g  Đ â u  H ồ n g  S ỹ  -  X ó m  N o ó c
X ã  H ồ n g  S ỹ 0 .0 8 0 .0 0 0.01 0 .0 7 Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia
M ò , N g ọ c  Đ à o , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

X ã  N g ọ c  Đ à o 0 .1 6 0 .0 0 0 .1 3 0 .0 3

10
Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã : Đ o ạ n  x ó m  N à  G iả o  N g ọ c  Đ à o  -  L à n g  L ình , X ã  N g ọ c  Đ ào 0 .3 5 0 .0 0 0 .3 5 0 .0 0 Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  I l à  Q u á n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia
H ồ n g  S ỹ , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g .

X ã  H ồ n g  S ỹ 0 .2 2 0 .0 0 0 .2 2 0 .0 0

11
M ở  m ớ i Đ ư ờ n g  G T N T  từ  L ũ n g  C à m  d ế n  K in h  C ủ ,  x ó m  L ũ n g  N g ầ n , x ã  
H ồ n g  S ỹ , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

X ã  H ồ n g  S ỹ 0 .7 5 0 .0 0 0.45 0 .3 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ện  I là  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  
c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

12
M ờ  m ớ i đ ư ờ n g  G T N T  từ  L ũ n g  H ầ u  đ ế n  L ũ n g  T ú n g , x ó m  L ũ n g  N g ầ n , x ã  

H ồ n g  S ỹ , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  H ồ n g  S ỹ 0 .3 2 0 .0 0 0 .1 8 0 .1 4

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia
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S T T T e n  d ụ '  á n ,  c ô n g  t r i n h  ( th e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
V ị  t r í  t h ự c  h i ệ n  ( c ấ p  

xã)

r ố n g  d i ệ n  

tí ch  t h ụ c  

h i ệ n  d ụ  

á n  (h a )

T r o n g  đ ó

V ă n  b à n  p h á p  lý ( S ố  h i ệ u ,  t h ờ i  g ian ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ã n  b à n )D ấ t

t r ồ n g  lúa 

(h a )

l ) ấ t  r ù n g  

p h ò n g  

h ộ  (h a )

Đ ấ t  r ừ n g  

đ ặ c  d ụ n g  

(h a )

D ấ t  k h ác  

(h a )

(!) (2) (3) (4) (5) (ổ) (7) (8) (9)

13
B ê lô n g  tu y ến  T á y  D ư ớ i -  L ũ n g  v ầ n ,  x ã  T h ư ợ n g  T h ô n ,  h u y ệ n  H à  Q u ã n g ,  

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  T h ư ợ n g  T h ô n 0 .0 7 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 5

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

14
Đ ư ờ n g  G T N T  L ũ n g  M ằ n  -  K h u ổ i P h ía , x ã  N ộ i T h ô n ,  h u y ệ n  H à  Q u á n g ,  

t in h  C a o  B a n g
X ã  N ộ i T h ô n 0 .0 4 0 .0 0 0.01 0 .0 3

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

15
Đ ư ờ n g  G T N T  x ó m  K h u ổ i P à n g , th ị  t rấ n  X u â n  H ò a ,  h u y ệ n  H à  Q u á n g ,  

t in h  C a o  B a n g
T T . X u â n  H ò a 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 5

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

16
Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã :  Đ o ạ n  C o  p h ẩ y  -  T ả  P iẩ u  N ộ i T h ô n  -  N g ư ờ m  

V à i,  x ã  C ả i V iê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

X ã  N ộ i  T h ô n 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 5 Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g iaX ã  C ả i  V iê n 0.71 0 .0 0 0 .0 5 0 .6 6

17
Đ ư ờ n g  G T N T  từ  n h à  v ă n  h ó a  L ũ n g  Đ a  -  n h ó m  L ũ n g  R ấ u  B , x ó m  N h i 

Đ ú , x ã  C ả i V iê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  C ã i V iê n 0 .1 6 0 .0 0 0 .1 0 0 .0 6

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  và  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

18
Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã :  Đ o ạ n  x ó m  L ũ n g  N h ù n g ,  Q u ý  Q u â n  - x ó m  

L ũ n g  V a i, x ã  L ư ơ n g  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ẳ n g

X ã  Q u ý  Q u â n 0 .9 5 0 .0 0 0 .4 0 0 .5 5 Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g iaX ã  L ư ơ n g  T h ô n g 0 .5 7 0 .0 0 0 .3 3 0 .2 4

19
D ự  á n  Đ ịn h  c a n h ,  đ ịn h  c ư  T á  C á n ,  x ã  T ổ n g  C ọ t,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  

(Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  từ  T ả  C á n  -  Đ ồ n  B iê n  P h ò n g )
X ã  T ổ n g  C ọ t 0 .9 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .9 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

20
Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  l iê n  x ã :  Đ o ạ n  x ó m  M a i N ư a , X u â n  H ò a  -  x ó m  KẺ 

H iệ t, x ã  N g ọ c  Đ ào

T T . X u â n  H ò a 0 .0 7 0.01 0 .0 0 0 .0 6 Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h ả  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g iaX ã  N g ọ c  Đ à o 0 .4 3 0 .0 3 0 .2 5 0 .1 5

21
Đ ư ờ n g  G T N T  U B N D  x ã  - H o à  T ru n g ,  x ã  N g ọ c  Đ ộ n g ,  h u y ệ n  H à  Q u ã n g ,  

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  N g ọ c  Đ ộ n g 0 .0 3 0.02 0 .0 0 0.01

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

22
Đ ư ờ n g  n ộ i đ ồ n g  Đ à  S a  -  N à  K h a u ,  x ã  Đ a  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u ã n g ,  t in h  

C a o  B ằn g
X ã  Đ a  T h ô n g 0 .3 3 0 .1 3 0 .0 0 0 .2 0

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q - H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  t in h  V /v  p h â n  bổ  

n g â n  sá ch  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t rê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ệ n  H à  Q u á n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

23
Đ ư ờ n g  n ộ i đ ồ n g  P h a i P iế u  - B ả n  C h a n g ,  x ã  Đ a  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Đ a  T h ô n g 0 .1 4 0.05 0 .0 0 0 .0 9

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q - H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bổ  
n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t rê n  đ ịa  b à n  tin h  C a o  B ằ n g ;  Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ũ a  U B N D  
h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  

n h iê m  v u  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iên  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia
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S T T T ê n  ( h r  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( l l i e o  q u y ế t  ( l ịn h  p h ê  d u y ệ t )
V ị t r í  t h ụ c  h i ệ n  ( c ấ p  

x ă )

T ồ n g  d iệ n  
( íc h  th ụ c  

h iệ n  d ụ  

á n  ( h a )

T r o n g  d ó

V ă n  b á n  p h á p  lý  (S ố  h i ệ u ,  t h ò i  g i a n ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ă n  b à n )Đ ấ t

t r ồ n g  lú a  

( h a )

l ) ấ t  r ù n g  
p h ò n g  

h ộ  ( h a )

l ) ấ t  r ù n g  

d ặ c  d ụ n g  
( h a )

D ấ t  k h á c  

( h a )

0) (2) (ì) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

24
N â n g  c ấ p  d ư ờ n g  G T N T  lo ạ i c từ  n h à  b ia  tư ờ n g  n iệ m  đ ế n  n h ó m  C ô  M ư ờ i 

(X ó m  N ă m  Đ in ) ,  x ã  C ả i  V iê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  C á i  V iê n 0 .0 4 0 .0 0 0.01 0 .0 3

Q Đ  13 9 0 /Q Đ -B Q P  n g à y  2 6 /4 /2 0 2 2  c ù a  B ộ  Q u ố c  P h ò n g  V /v  p h ê  d u y ệ t ch ú  

c h ư ơ n g  đ ầ u  tư  d ự  á n  đ ẩ u  tư  x â y  d ự n g  c ô n g  t r ìn h  (g ia i đ o ạ n  2 )  KỈ1U k in h  tế 

Q u ố c  p h ò n g  T h ô n g  N ô n g  -  H à  Q u á n g ,  t in h  C a o  B ằ n g /Q K l;  Q u y ế t đ ịn h  số  

2 6 2 8 /Q Đ -B Q P  n g à y  1 8 /7 /2 0 2 2  c ù a  B ộ  Q u ố c  P h ò n g  V /v  p h ê  d u y ệ t "Đ iều  
c h in h  q u y  h o ạ c h  k h u  k in h  tế  -  q u ố c  p h ò n g  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g /Q u â n  

k h u  1 đ ế n  n ă m  2 0 2 5 "

25
Đ ư ờ n g  G T N T  X a m  K h a  - C ố c  L ạ i, x ã  c ầ n  Y ê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  

C a o  B ằ n g
X ã  C ầ n  Y ên 0 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 5

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ện  H à  Q u á n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

26
Đ ư ờ n g  G T N T  x ó m  B ó  T h ấ u , x ó m  T ả  C á p  đ ế n  x ó m  N à  C a , x ã  C ầ n  N ô n g , 

h u y ệ n  H à  Q u á n g ,  t in h  C a o  B a n g
X ã  C ầ n  N ô n g 0 .2 3 0 .0 0 0 .1 6 0 .0 7

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c ác  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q Đ  13 9 0 /Q Đ -B Q P  n g à y  2 6 /4 /2 0 2 2  của 

B ộ  Q u ố c  P h ò n g  V /v  p h ê  d u y ệ t  c h ủ  c h ư ơ n g  đ ầ u  tư  d ự  á n  d ầ u  tư  x ây  d ự n g  c ô n g  

trìn h  (g ia i  đ o ạ n  2 )  K h u  k in h  tế  Q u ố c  p h ỏ n g  T h ô n g  N ô n g  - H à  Q u ả n g , t in h  C ao  

B ẳ n g /Q K l; Q u y ế t đ ịn h  s ố  2 6 2 8 /Q Đ -B Q P  n g à y  1 8 /7 /2 0 2 2  c ù a  B ộ  Q u ố c  P h ò n g  

V /v  p h ê  d u y ệ t " Đ iề u  c h in h  q u y  h o ạ c h  k h u  k in h  tế  -  q u ố c  p h ò n g  H à  Q u ả n g , 
t in h  C a o  B ằ n g /Q u â n  k h u  1 đ ế n  n ă m  20 2 5 "

27
Đ ư ờ n g  L à n g  C a n  - R o ó n g  T h ố c , x ã  L ư ơ n g  C a n , h u y ệ n  H à  Q u á n g ,  t in h  

C a o  B ằ n g
X ã  L ư ơ n g  C a n 0 .0 5 0.01 0 .0 0 0 .0 4

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  Ư B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  và  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

28
Đ ư ờ n g  G T N T  C ố c  P à n g  -  N à  P à i ,  x ã  L ư ơ n g  C a n , h u y ệ n  H à  Q u à n g ,  t in h  

C a o  B ằ n g
X ã  L ư ơ n g  C a n 0.78 0 .0 0 0 .7 8 0 .0 0

C ô n g  t r in h  đ ã  h o à n  th à n h  d ư a  v à o  s ử  d ụ n g  th eo  "B iê n  b ản  n g h iệ m  th u  h o à n  

th à n h  c ô n g  t r ìn h  x â y  d ự n g  đ ư a  v à o  s ứ  d ụ n g " . C ô n g  tr in h  c ầ n  đ ư ợ c  h o à n  th àn h  

th ú  tụ c  th u  h ồ i  v à  c h u y ể n  m ụ c  đ íc h  s ử  d ụ n g  đ ấ t tại x ã  L ư ơ n g  C an

29
Đ ư ờ n g  G T N T  N à  S a i  -  K liu ổ i D iề u , x ã  L ư ơ n g  C a n ,  h u y ệ n  H à  Q u á n g , 

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  L ư ơ n g  C a n 0 .8 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .8 2

C ô n g  t r ìn h  đ ã  h o à n  th á n h  đ ư a  v à o  s ử  d ụ n g  th e o  "B iê n  b án  n g h iệ m  th u  ho àn  

th à n h  c ô n g  t r ìn h  x ây  d ự n g  đ ư a  v à o  s ứ  d ụ n g " . C ô n g  t r ìn h  c ần  d ư ợ c  h o à n  th àn h  

th ù  tụ c  th u  h ồ i v à  c h u y ể n  m ụ c  đ íc h  s ử  d ụ n g  đ ấ t  tạ i x ã  L ư ơ n g  C an

3 0
Đ ư ờ n g  G T N T  x ó m  Y ê n  L u ậ t ,  th ị t r ấ n  X u â n  H o à , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  

C a o  B ằ n g
T T . X u â n  H ò a 0 .0 7 0.01 0 .0 0 0 .0 6

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ện  H à  Q u ã n g  V /v  g iao  

kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia;

31
Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  n ộ i  đ ồ n g  T h iê n g  T ỏ i x ó m  Đ ịa  L o n g , x ã  S ó c  H à , h u y ện  

H à Q u ả n g
X ã  S ó c  H à 0.02 0.01 0 .0 0 0.01

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;

32 Đ ư ờ n g  g ia o  th ô n g  n ộ i  đ ồ n g  x ó m  L ũ n g  P ư ơ i ,  x ã  S ó c  H à , h u y ệ n  H à  Q u ả n g X ã  S ó c  H à 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0

Q D  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  
kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia;

33
Đ ồ  b ê  tô n g  đ ư ờ n g  n ộ i  d ồ n g  C ố c  V ư ờ n g  -  M ỏ  n ư ớ c  B ó  M ò  -  L ũ n g  V à i, 

x ó m  N à  N g h iề n g ,  x ă  S ó c  H à ,  h u y ệ n  H à  Q u à n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  S ó c  H à 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 0 0 .0 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u á n g  V /v  g iao  

kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia;
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S I T T ê n  d ự  á n ,  c ó n g  t r ì n h  ( th e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
Vị t r í  t h ụ c  h i ệ n  ( c ấ p  

xã)

T ồ n g  d i ệ n  

t íc h  t h ụ c  

h i ệ n  d ự  

á n  (h a )

T r o n g  đ ó

V ă n  b ả n  p h á p  lý ( S ố  h i ệ u ,  t h ờ i  g i a n ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ă n  h ã n )Đ ấ t

t r ồ n g  lúa  

(lìa)

Đ ấ t  r ừ n g  

p h ò n g  

h ộ  (h a )

Đ ấ t  r ù n g  

đ ặ c  d ụ n g  

(h a )

Đ ấ t  khác  

(ha)

0) (2) (3) (4) (V (6) (V (8) (9)

34
Đ ư ờ n g  G T N T  C á  P o ó c  -  K é o  B è , x ã  M ã  B a , h u y ệ n  H à  Q u ả n g , t in h  C a o  

B ằ n g
X ã  M ã  B a 0 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .5 0

Q u y ế t  đ ịn h  3 5 0 0 /Q Đ -U B N D  n g à y  1 9 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  

P h ê  d u y ệ t  B á o  c á o  k in h  tế  kỹ  th u ậ t  x â y  d ự n g  c ô n g  tr ìn h : Đ ư ờ n g  G T N T  C á  

P o ó c  -  K é o  B è ,  x ã  M ã  B a , h u y ệ n  H à  Q u ă n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

35
M ớ  m ớ i d ư ờ n g  G T N T  T h in  T ă n g  -  L ũ n g  R iề n g ,  x ã  M ã  B a , h u y ệ n  H à 

Q u ả n g , t in h  C a o  B ằ n g
X ã  M ã  B a 0 .3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .3 0

Q u y ế t  đ ịn h  6 2 5 /Q Đ -U B N D  n g à y  18 th á n g  3 n ă m  2 021  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à 

Q u ả n g  V /v  P h ê  d u y ệ t  b á o  c á o  k in h  tế  k ỹ  th u ậ t  x â y  d ự n g  c ô n g  tr in h : M ờ  m ớ i 

đ ư ờ n g  G T N T  T h in  T ẳ n g  -  L ũ n g  R iề n g , x ã  M ã  B a , h u y ệ n  H à  Q u à n g ,  t in h  C a o

B ằ n g

3 6
B ề  n ư ớ c  c ô n g  c ộ n g  x ó m  R ằ n g  K h o e n , x ã  M ã  B a ,  h u y ệ n  H à  Q u ã n g ,  t in h  

C a o  B an g
X ã  M ã  B a 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  Ư B N D  h u y ệ n  H à  Q u á n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  và  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  2 3 7 b /Q Đ -U B N D  n g à y  

2 4 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  x ã  M ã  B a  V /v  p h ê  d u y ệ t  h ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  tr ìn h :  B ể  

n ư ớ c  c ô n g  c ộ n g  x ó m  R a n g  K h o e n , x ã  M ã  B a ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

37
B ể n ư ớ c  s in h  h o ạ t  c ộ n g  đ ồ n g  x ó m  L ũ n g  H o à i ,  x ã  M ã  B a ,  h u y ệ n  H à  

Q u ả n g , t in h  C a o  B ằ n g
X ã  M ã  B a 0 :0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;

38
B ề n ư ớ c  s in h  h o ạ t  x ó m  B ìn h  M in h , x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  Q u á n g ,  

t in h  C ao  B ằ n g
X ã  P h a n h  L o n g 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  s ố  5 3 2 /Q Đ -U B N D  n g à y  
3 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  x ã  T h a n h  L o n g  V /v  p h ê  d u y ệ t  H ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  

tr ìn h : B ế  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  x ó m  B ìn h  M in h ,  x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  Q u á n g , 

t in h  C a o  B ằ n g

39
N ư ớ c  s in h  h o ạ t  c á c  x ó m  H ồ n g  V iệ t,  x ã  T r ư ờ n g  H à , h u y ệ n  H à  Q u ã n g ,  

t in h  C a o  b ằ n g
X ã  T r ư ờ n g  H à 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

40
B ể n ư ớ c  s in h  h o ạ t  T T  x ó m  P ò  X à , M ã  L Ịp , x ã  T r ư ờ n g  H à ,  h u y ệ n  h à  

Q u à n g , t in h  C a o  B ằ n g  (2  b ể )
X ã  T r ư ờ n g  H à 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 4

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u á n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

41 Bề n ư ớ c  T T  N ặ m  L in , x ã  T r ư ờ n g  H à ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g X ã  T r ư ờ n g  H à 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  Ư B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

42
B ể  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  t ậ p  t ru n g  L ũ n g  Rì ( L ũ n g  N h ù n g ) ,  x ã  Q u ý  Q u â n ,  h u y ệ n  

H à  Q u à n g , t in h  C a o  B ằ n g  (2  b ề )
X ã  Q u ý  Q u â n 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 4

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  
c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

43
B ể  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  tậ p  t ru n g  L ũ n g  M ớ i x ó m  L ũ n g  M ớ i, x ã  Q u ý  Q u â n ,  

h u y ện  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Q u ý  Q u â n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ú a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

44
B ẻ n ư ớ c  s in h  h o ạ t  c á c  x ó m  T ể n h  C à  L ừ a , x ã  Q u ý  Q u â n ,  h u y ệ n  H à  

Q u à n g , t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Q u ý  Q u â n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g ia o  

kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia
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S T T T ê n  í l ự  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( t h e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
Vị t r i  t h ự c  h i ệ n  ( c ấ p  

xã)

T ổ n g  d i ệ n  

tí ch  t h ụ c  

h i ệ n  d ụ '  

á n  (ha)

T r o n g  d ó

V ăn  b ả n  p h á p  lý (S ố  h i ệ u ,  t h ò i  g ia n ,  t h ấ m  q u y ề n ,  t r í ch  y ế u  v ăn  băn)Đ ấ t

t r ồ n g  lúa 

(h a )

D ấ t r ù n g  

p h ò n g  

h ộ  (h a )

Đ ấ t  r ừ n g  

d ặ c  d ụ n g  

( h a )

Đ ấ t  khác  

(ha)

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

45
B ể  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  lậ p  t ru n g  K e n g  T a o  L ũ n g  M ớ i, x ã  Q u ý  Q u â n ,  h u y ệ n  

H à  Q u á n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Q u ý  Q u â n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

4 6
M ư ơ n g  th u ý  lợ i x ó m  C ố c  C h à ,  x ã  Y ê n  S cm , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  

B ằ n g
X ã  Y ê n  S ơ n 0 .0 9 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 5

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bồ 

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  trin h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t rẽ n  đ ịa  b à n  tin h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q D  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  

h u y ệ n  H à  Q u ã n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

4 7
C ô n g  t r in h  n ư ớ c  S H T T  c ụ m  d â n  c ư  x ó m  N g à m  V ạ n g ,  x ã  Y ê n  S ơ n , h u y ện  

H à  Q u à n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Y ê n  S ơ n 0.04 0 .0 0 0 .0 4 0 .0 0

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bố  

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  trình  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t rê n  d |a  b àn  t in h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

48
B ể n ư ớ c  s in h  h o ạ t  t ậ p  t ru n g  x ó m  X a m  K h a  x ã  c ầ n  Y ê n , h u y ệ n  H à  
Q u à n g ,  t in h  C a o  B ầ n g

X ã  C ầ n  Y ên 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ện  H à  Q u á n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ự c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ăm  2 0 2 2  th ự c  h iện  
c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

49
X â y  d ự n g  b ể  n ư ớ c  S H T T  n h ó m  h ộ  C ô  M ư ờ i x ó m  N ă m  Đ in , x ã  C ả i  V iê n , 

h u y ện  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  C ả i  V iê n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  1 3 9 0 /Q Đ -B Q P  n g à y  2 6 /4 /2 0 2 2  c ủ a  B ộ  Q u ố c  P h ò n g  V /v  p h ê  duyệt ch ú  

c h ư ơ n g  đ ầ u  tư  d ự  á n  đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  c ô n g  t r ìn h  (g ia i  đ o ạ n  2 )  K h u  k in h  tế 

Q u ố c  p h ò n g  T h ô n g  N ô n g  -  H à  Q u á n g ,  t in h  C a o  B ằ n g /Q K l ; Q u y ế t  đ ịn h  số  

2 6 2 8 /Q Đ -B Q P  n g à y  1 8 /7 /2 0 2 2  c ủ a  B ộ  Q u ố c  P h ò n g  V /v  p h ê  d u y ệ t "Đ iểu  
c h in h  q u y  h o ạ c h  k h u  k in h  tế  -  q u ố c  p h ò n g  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ẳ n g /Q u â n  

k h u  1 đ ế n  n ă m  2 0 2 5 "

5 0
X â y  b ề  n ư ớ c  S H T T  n h ó m  h ộ  Đ ô n g  C ó  ( x ó m  Đ ô n g  C ó ) ,  x ã  C ả i  V iê n , 

huyện  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  C ả i  V iê n 0.02 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g á y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ện  H à  Q u à n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ám  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

51
X â y  bể  n ư ớ c  S H T T  n h ó m  h ộ  T è n g  P ô  th u ộ c  x ó m  C h ô n g  M ạ , x ã  C à i 

V iê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g
X ã  C ả i  V iê n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  v ụ  n ăm  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

52
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  L ũ n g  L ạ n , x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  Q u ả n g , 

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  T h a n h  L o n g 0.02 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ăm  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  s ồ  5 3 0 /Q Đ -U B N D  ng ày  

2 7 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  x ã  T h a n h  L o n g  V /v  p h ê  d u y ệ t  H ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  

tr ìn h : X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  L ũ n g  L ạ n , x ã  T h a n h  L ong, h u y ệ n  H à  Q u ản g , 

t in h  C a o  B ằ n g

53
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  B ìn h  T â m ,  x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  Q u ả n g , 

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  T h a n h  L o n g 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ăm  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  s ố  5 3 1 /Q Đ -U B N D  n gáy  

2 8 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  x ã  T h a n h  L o n g  V /v  p h ê  d u y ệ t H ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  

tr ìn h : X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  B in h  T â m ,  x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  Q u àn g , 
t in h  C a o  B ằ n g
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Si r T e n  ílụ- á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( t h e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t)
V ị t r í  t h ự c  h iệ n  ( c ấ p  

x ã )

T ô n g  d iệ n  

t íc h  t h ụ c  
h iệ n  dụ- 

á n  ( h a )

T r o n g  đ ó

V ă n  h à u  p h á p  lý  ( S ố  h i ệ u ,  t h ờ i  g i a n ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ă n  h à n )D ấ t
t r ồ n g  lú a  

( h a )

Đ ấ t  r ừ n g  
p h ò n g  

h ộ  ( h a )

Đ ấ t  r ù n g  

d ặ c  d ụ n g  
' ( h a )

i ) ấ t  k h á c  
( h a )

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

54
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  G a n g  T h ư ợ n g ,  x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à 

Q u ả n g , t in h  C a o  B a n g
X ã  T h a n h  L o n g 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H ả  Q u á n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  s ố  5 2 9 /Q Đ -U B N D  n g à y  

2 6 /8 /2 0 2 2  c ú a  Ư B N D  x ã  T h a n h  L o n g  V /v  p h ê  d u y ệ t  H ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  

trìn h : X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  G a n g  T h ư ợ n g ,  x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  

Q u ả n g ,  t in h  C a o  B a n g

55
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  T h a n h  C h u n g ,  x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  

Q u à n g , t in h  C a o  B ằ n g
X ã  T h a n h  L o n g 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q D  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g ia o  

kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  s ố  5 3 2 /Q Đ -U B N D  n g à y  

2 5 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  x ã  T h a n h  L o n g  V /v  p h ê  d u y ệ t  H ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  

trin h : X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  T h a n h  C h u n g ,  x ã  T h a n h  L o n g , h u y ệ n  H à  

Q u à n g ,  t in h  C a o  B ằ n g

56
X ây  m ớ i n h à  v ã n  h o á  L ũ n g  M ớ i x ó m  L ũ n g  M ớ i, x ã  Q u ý  Q u â n , h u y ệ n  H à  

Q u ả n g , t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Q u ý  Q u â n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u á n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  

c ác  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  2 0 4 /Q Đ -U B N D  n g à y  

1 9 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  x ã  Q u ý  Q u â n  V /v  P h ê  d u y ệ t  h ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  tr in h : 

X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  L ũ n g  M ớ i, x ó m  L ũ n g  M ớ i ,  x ã  Q u ý  Q u â n ,  h u y ệ n  H à  

Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ă n g

57
X âv  m ớ i n h à  v ă n  h o á  T ề n h  C à  L ừ a , x ã  Q u ý  Q u â n ,  h u y ệ n  H à Q u ả n g ,  t in h  

C a o  B a n g
X ã  Q u ý  Q u â n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g iao  
k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c ác  c h ư ơ n g  tr in h  m ụ c  t ic u  Q u ố c  g ia ;  Q u y ế t  đ ịn h  2 0 5 /Q Đ -U B N D  n g à y  

1 9 /8 /2 0 2 2  c ủ a  Ư B N D  x ã  Q u ý  Q u â n  V /v  P h ê  d u y ệ t  h ồ  s ơ  x â y  d ự n g  c ô n g  tr ìn h : 

X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  T ề n h  C à  L ừ a , x ã  Q u ý  Q u â n ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o

B ằ n g

58
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  Y ê n  L u ậ t ,  th ị t rấ n  X u â n  H o à ,  h u y ệ n  H à  

Q u ả n g , t in h  C a o  B ằ n g
T T . X u â n  H ò a 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ã n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia ;

59
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  C ố c  T rà ,  x ã  Y ê n  S ơ n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  

C a o  B ằ n g
X ã  Y ê n  S ơ n 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 3 0 .0 0

N g h ị q u y ế t  s ố  2 9 /N Q - H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bồ  

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t r ê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ầ n g ;  Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g á y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ện  H ả  Q u ả n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , 

n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

60
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  C ố c  L ù n g , x ã  Y ê n  S ơ n ,  h u y ệ n  H à Q u ả n g ,  t in h  

C a o  B ằn g
X ã  Y ê n  S ơ n 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q - H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bổ  

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  
t r ê n  đ ịa  b à n  tin h  C a o  B ằ n g ;  Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  kế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , 

n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia
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S I T T ê n  ( l ụ  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( t h e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
Vị t r í  t h ự c  h i ệ n  ( c ấ p  

■* ẵ )

T ổ n g  d i ệ n  

tích t h ự c  

h i ệ n  d ự  

án  (h a )

T r o n g  dó

V ăn  b à n  p h á p  lý ( S ố  h i ệ u ,  t h ò i  g ia n ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ăn  bán)Đ ấ t

t r ồ n g  lúa 

(ha)

Đ ấ t  r ừ n g  

p h ò n g  

h ộ  (h a )

Đ ấ t  r ừ n g  

d ặ c  d ụ n g  

(h a )

D ấ t  k h ác  

(ha)

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (V (8) (9)

61
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  N g à m  V ạ n g ,  x ã  Y ê n  S ơ n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g , 
t in h  C a o  B ẳ n g

X ã  Y ê n  S ơ n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

N g h ị q u y ế t s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bố 

n e â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t rê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ữ a  U B N D  
h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

62
X â y  m ớ i n h à  v ã n  h o á  C ố c  P à n g  x ó m  C ố c  P à n g  x ã  L ư ơ n g  C a n , h u y ệ n  H à  

Q u ả n g , t in h  C a o  B ă n g
X ã  L ư ơ n g  C a n 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ện  H à  Q u á n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ự c  tiê u , n h iệ m  vụ n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

63
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  B iê n  C ư ơ n g  x ã  c ầ n  Y ê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  C ẩ n  Y ê n 0.11 0 .0 0 0 .0 0 0.11

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u à n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  
c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

64
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ỏ m  B ả n  N g ẳ m ,  x ã  c ầ n  Y ê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g , 
t in h  C a o  B ằ n g

X ã  C ầ n  Y ên 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H á Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

65
N h à  v ãn  h o á  x ó m  N ặ m  Đ in ,  x ã  C ả i  V iê n ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g , t in h  C a o  

B ằ n g
X ã  C ả i  V iê n 0.03 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3

Q Đ  1 3 9 0 /Q Đ -B Q P  n g à y  2 6 /4 /2 0 2 2  c ủ a  B ộ  Q u ố c  P h ò n g  V /v  p h ê  d u y ệ t ch ú  

c h ư ơ n g  đ ầ u  tư  d ự  á n  đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  c ô n g  t r in h  (g ia i d o ạ n  2 )  K h u  k in h  tế 

Q u ố c  p h ò n g  T h ô n g  N ô n g  - H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g /Q K l;  Q u y ế t đ ịn h  sả  
2 6 2 8 /Q Đ -B Q P  n g à y  1 8 /7 /2 0 2 2  c ủ a  B ộ  Q u ố c  P h ò n g  V /v  p h ê  d u y ệ t "Đ iều  

c h in h  q u y  h o ạ c h  k h u  k in h  tế  -  q u ố c  p h ò n g  H à  Q u ã n g ,  t in h  C a o  B ầ n g /Q u â n  

k h u  1 đ ế n  n ă m  2 0 2 5 "

66
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  L ũ n g  L ừ a , x ã  Đ a  T h ô n g , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  
t in h  C a o  B ằ n g

X ã  Đ a  T h ô n g 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

N g h ị q u y ế t  s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bồ 

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  trin h  m ụ c  tiêu  Q u ố c  g ia  
t rê n  đ ịa  b à n  tin h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ệ n  H à  Q u á n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ổ n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  và m ự c  tiêu , 

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  tr in h  m ụ c  tiêu  Q u ố c  g ia

67
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  P h ía  V iề n g ,  x ã  Đ a  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g , 

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  Đ a  T h ô n g 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

N g h ị q u y ế t  s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  I IĐ N D  tin h  V /v  p h â n  bổ 

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  trin h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

t rê n  đ ịa  b á n  t in h  C a o  B a n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  và  m ụ c  tiêu , 
n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  tr in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

68
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  N g ọ c  S ỹ , x ã  Đ a  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  
C a o  B ằ n g

X ã  Đ a  T h ô n g 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

N g h ị q u y ế t  s ố  2 9 /N Q -H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  bồ 

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  trin h  m ụ c  tiêu  Q u ố c  g ia  
t rê n  đ ịa  b à n  t in h  C a o  B ằ n g ; Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ện  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiêu , 
n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia
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T ổ n g  d iệ n  

t íc h  t h ự c  

h i ệ n  d ự  

á n  ( h a )

T r o n g  đ ó

S I T T ê n  ( lự  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( th e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
V ị t r í  t h ụ c  h iệ n  ( c ấ p  

x ã )
D ấ t

t r ồ n g  lú a  

( h a )

D ấ t  r ù n g  

p h ò n g  

h ộ  ( h a )

Đ ấ t  r ừ n g  
đ ặ c  d ụ n g  

( h a )

Đ ấ t  k h á c  

( h a )

V ă n  b ả n  p h á p  lý  (S ố  h i ệ u ,  t h ờ i  g i a n ,  t h ẩ m  q u y ề n ,  t r í c h  y ế u  v ă n  b à n )

(!) (2) (V (4) (5) (6) (V (8) (9)

69
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  L ũ n g  T ú  x ã  L ũ n g  N ặ m , i iu y ệ n  H à  Q u à n g ,  t in h  

C a o  B ắn g
X ã  L ũ n g  N ậ m 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ện  H à  Q u ã n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

70
X ây  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  C á y  T ắ c  x ã  L ũ n g  N ặ m , h u y ệ n  H à  Q u ã n g ,  t in h  

C a o  B ần g
X ã  L ũ n g  N ặ m 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q D  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ã n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệm  vụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

71
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  N ậ m  s ấ n  x ã  L ũ n g  N ặ m , h u y ệ n  H à  Q u ả n g , 

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  L ũ n g  N ặ m 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  - U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k e  h o ạ c h  v o n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

72
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  L ũ n g  N g ầ n  x ã  H ồ n g  S ỹ , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  

t in h  C a o  B ằ n g
X ã  H ồ n g  Sỹ 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  

c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

73
X â y  m ớ i n h à  v ă n  h o á  x ó m  C ố c  P h á t  x ã  N g ọ c  Đ ộ n g , h u y ệ n  H à  Q u á n g ,  

t in h  C a o  B a n g
X ã  N g ọ c  Đ ộ n g 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 2

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g ia o  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  tiê u , n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  

c á c  c h ư ơ n g  t r in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

74 X â y  m ớ i c h ợ  c ầ n  Y ê n , h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g X ã  C ầ n  Y ên 0 .3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .3 0

Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n  H à  Q u ã n g  V /v  g iao  

k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iện  
c á c  c h ư ơ n g  t r ìn h  m ụ c  t ic u  Q u ổ c  g ia

75 S â n  vận  đ ộ n g  x ã  Đ a  T h ô n g ,  h u y ệ n  H à  Q u à n g ,  t in h  C a o  B ằ n g X ã  Đ a  T h ô n g 0 .5 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .5 4

N g h ị q u y ế t  s ố  2 9 /N Q - H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  tin h  V /v  p h â n  b ổ  

n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  tr ìn h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia  

trê n  đ ịa  b àn  t in h  C a o  B ằ n g ;  Q Đ  3 2 4 2 /Q Đ  -  U B N D  n g à y  0 1 /8 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  

h u y ệ n  H à  Q u ả n g  V /v  g i a o  k ế  h o ạ c h  v ố n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  v à  m ụ c  t iê u ,  

n h iệ m  v ụ  n ă m  2 0 2 2  th ự c  h iệ n  c á c  c h ư ơ n g  tr in h  m ụ c  t iê u  Q u ố c  g ia

X â y  d ụ n g  c á c  c ô n g  t r ìn h  c ấ p ,  t r ữ  n ư ớ c  v ù n g  L ụ c  K h u  t in h  C a o  B ằ n g , 

v ù n g  c a o  n ú i đ á  t in h  H à  G ia n g  v à  h u y ệ n  M ư ờ n g  T è  t in h  L ai C h â u

-  H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i đ ịa  L ũ n g  H ó n g  x ã  T h ư ợ n g  T h ô n X ã  T h ư ợ n g  T h ô n 0 .2 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 7

- 1 lồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i đ ịa  L ũ n g  C h ip  x ã  T h ư ợ n g  T h ô n X ã  T h ư ợ n g  T h ô n 0 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 0

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  vải đ ịa  B ó  P u  x ã  T h ư ợ n g  T h ô n X ã  T h ư ợ n g  T h ô n 0 .2 4 0 .0 0 0 .0 0 0.24

-  H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  vải đ ịa  x ó m  L ũ n g  S a n g  x ã  T h ư ợ n g  T h ô n X ã  T h ư ợ n g  T h ô n 0 .3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .3 0

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i đ ịa  C ả  P o ó c  x ã  M ã  B a X ã  M ã  B a 0 .1 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 9

-  H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  v ả i  đ ịa  x ó m  K é o  N ặ m  x ã  M ã  B a X ã  M ã  B a 0 .1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 2
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ị

T ổ n g  d i ệ n  

tích t h ụ c  

h i ệ n  d ụ  

án  (lia)

T r o n g  đó

S I T T ê n  ( l ự  á n ,  c ô n g  t r ì n h  ( t h e o  q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t )
V ị  t r í  t h ụ c  h i ệ n  ( c ấ p  

xã)
Đ ấ t

t r o n g  lúa  

( h a )

Đ ấ t  r ù n g  

p h ò n g  

h ộ  (h a )

Đ ấ t  r ừ n g  

( l ặ c  ( l ụ n g  

(h a )

Đ ấ t  k h ác  

( h a )

V ă n  h á n  p h á p  lý ( S ố  h i ệ u ,  th ò i  g ian ,  t h ầ m  q u y ề n ,  t r í ch  y ế u  v ă n  hàn)

(!) (2) (V (4) (S) (6) (7) (8) (9)

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v à i đ ịa  x ó m  L ũ n g  P á n  x ã  C ả i  V iê n X ã  C ả i V iên 0.21 0 .0 0 0 .0 0 0.21
Q u y ê t  đ ịn h  s ô  3 2 7 1 /Q Đ -B N N -K H  n g à y  2 2 /7 /2 0 2 1  c ù a  B ộ  n ô n g  n g h iệp  v à  

p h á t t r iể n  n ô n g  th ô n  về c h ủ  t rư ơ n g  đ ầ u  tư  D ự  á n  x â y  d ự n g  c ác  c ô n g  trìn h  cấp, 
t rữ  n ư ớ c  v ù n g  L ụ c  k h u  t in h  C a o  B ằ n g , v ù n g  c a o  núi đ á  tin h  H à  G ia n g  và 

h u y ệ n  M ư ờ n g  T è  tin h  L a i  C h â u ;  V ă n  b ả n  s ố  2 7 7 /B N N -K H  n g à y  13 /1 /2022 

c ủ a  B ộ  n ô n g  n g h iệ p  v à  p h á t  t r iề n  n ô n g  th ô n  về T h ô n g  b áo  kế  h o ạ c h  v ố n  d ầu  

tư  n ă m  2 0 2 2  d ự  á n : X â y  d ự n g  c á c  c ô n g  t r in h  c ấ p , t r ữ  n ư ớ c  v ù n g  L ụ c  k h u  tinh  

C a o  B ằ n g , v ù n g  n ú i d á  t in h  H à  G ia n g  v à  h u y ê n  M ư ờ n g  T è  tin h  L ai C h â u ; V ăn

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v à i  đ ịa  x ó m  N ậ m  N iệ c  x ã  C ả i  V iê n X ã  C ả i V iê n 0.21 0 .0 0 0 .0 0 0.21

7 6 -  H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i  đ ịa  x ó m  L ũ n g  R ẩ u  x ã  C ả i  V iê n X ã  C ả i  V iên 0 .1 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 7

-  H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i đ ịa  x ó m  Đ ô n g  C ó  x ã  C à i  V iê n X ã  C ả i  V iê n 0.24 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 4 b ả n  s ố  18 2 /N S  n g à y  0 9 /8 /2 0 2 2  c ù a  T ru n g  tâ m  q u ố c  g ia  n ư ớ c  s ạ c h  và  vệ  sinh  

m ô i t rư ờ n g  n ô n g  th ô n  V /v  đ ă n g  ký  k ế  h o ạ c h  s ử  d ụ n g  d ấ t c h o  d ự  á n  "xây  dự n g

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i đ ịa  x ó m  L ũ n g  Q u ã n g  x ã  H ồ n g  Sỹ X ã  H ồ n g  Sỹ 0 .2 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 7
c ác  c ô n g  t r ìn h  c ấ p , t rữ  n ư ớ c  v ù n g  L ụ c  k h u  t in h  C a o  B ằn g , v ù n g  c a o  núi đá 

tin h  H à  G ia n g  và  h u y ệ n  M ư ờ n g  T è  tin h  L ai C h â u "  tại t in h  C a o  B ằng

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i  đ ịa  x ó m  L ũ n g  R ầ u  x ã  H ồ n g  Sỹ X ã  H ồ n g  Sỹ 0 .2 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 3

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i  đ ịa  x ó m  L ũ n g  K ín h  x ã  H ồ n g  S ỹ X ã  H ồ n g  Sỹ 0.21 0 .0 0 0 .0 0 0.21

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i  đ ịa  C ả  G iỏ n g  x ã  L ũ n g  N ậ m X ã  L ũ n g  N ặ m 0 .1 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 6

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i  đ ị a  x ó m  L ũ n g  Rỳ x ã  N ộ i T h ô n X ã  N ộ i  T h ô n 0.22 0.00 0  0 0 0 .2 2

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i  đ ịa  x ó m  P á c  H o a n  x ã  N ộ i T h ô n X ã  N ộ i T h ô n 0 .1 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 7

-  H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i  đ ịa  x ó m  N g ư ờ m  L u ô n g  x ã  T ồ n g  C ọ t X ã  T ổ n g  C ọ t 0 .2 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .2 2

- H ồ  c h ứ a  n ư ớ c  s in h  h o ạ t  v ả i đ ịa  x ó m  C ọ t  N ư a  x ã  T ổ n g  C ọ t X ã  T ổ n g  C ọ t 0 .1 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .1 7

X ã  S ó c  H à 0.01 0 .0 0 0 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 6 0

X ã  T rư ờ n g  H à 0 .0 0 0 .0 0 0 9 0 .0000 0 .0 0 1 5
Q u y ế t  d ịn li  s ố  7 7 3 /Q Đ -P C C B  n g à y  2 0 /7 /2 0 2 2  c ủ a  C ô n g  ty d iện  lự c  C a o  B ằng  

V /v  p h ê  d u y ê t  d ư  á n  Đ T X D  c ô n g  tr ìn h : X â y  d ư n g , c á i tạo  lư ớ i d iệ n  h u y ện  H à
C ô n g  trìn h : X â y  d ự n g ,  c ả i tạ o  lư ớ i  d iệ n  h u y ệ n  H à  Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g  
n ă m  2 0 2 3

T T . X u â n  H ò a 0 .0 0 0.0000 0.0000 0 .0 0 3 2

77 X ã  N g ọ c  Đ à o 0.01 0 .0 0 1 8 0.0000 0 .0 0 3 4 Q u ả n g ,  t in h  C a o  B ằ n g ; T ờ  t r ìn h  s ố  2 1 3 4 /T T r -P C C B  n g à y  1 7 /8 /2 0 2 2  c ù a  C ô n g  
ty  d iệ n  lự c  C a o  B ằ n g  V /v  đ ă n g  ký  k ế  h o ạ c h  s ử  d ụ n g  d ấ t c á c  c ô n g  trinh  n ăm  

2 0 2 3  c ủ a  C ô n g  ty  đ iệ n  lự c  C a o  B ằ n g
X ã  H ồ n g  Sỹ 0.01 0 .0000 0.0000 0 .0 1 4 0

X ã  T h a n h  L o n g 0 .0 0 0 .0 0 0 8 0.0000 0 .0 0 0 4

X ã  L ư ơ n g  C a n 0 .0 0 0 .0000 0.0000 0 .0 0 0 8

T ổ n g  ( I + I I ) 46.64 8.62 10.34 0.00 27.68
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Phụ lục ỈO

DANH MỤC CÁC D ự  ÁN, CÔNG TRÌNH CÀN THU HỒI ĐÁT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA AN
_____________ (Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng Ị 2 năm 2022 cùa ỈỈĐND tinh)___________

STT Tên dự án, công trình (theo quyết tlịiili phê duyệt)
Vị trí thực hiện (cấp 

xã)

Tống diện 
tích thực 

hiện dự án 
(ha)

Trong đó

Văn bản pháp lý (Số hiệu, thòi gian, thẩm 
quyền, trích yếu văn bản)Dất trồng 

lúa(ha)

Dất rừng 
phòng hộ 

(ha)

Đất
rừng
đặc

dụng
(ha)

Đất khác 
(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Công trình chuyên tiếp 221.22 22.00 33.25 0.00 165.97

I
Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện 
Hà Quảng, tinh Cao Bang

Dân Chù 1.26 0.04 0.08 0.00 1.13

Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 
9/12/2020 của UBND tinh về chủ trương đàu 
tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn 
Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng

2 Đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tình Cao Bằng TTNước Hai 11.04 8.77 0.00 0.00 2.27

QĐ số 1234/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt chù trương 

đầu tư dự án: Đường tránh thị trấn Nước Hai, 
huyện Hòa An, tinh Cao Bằng

3
Khôi phục cải tạo đường Khau Chang - Trưng Vưong - Ngọc Động (Quảng 
1 lòa) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường dân sinh và quản lý tài sản đường 
địa phương(LRAMP) tinh Cao Bàng

Nguyễn Huệ 0.21 0.00 0.21
QĐ số 1050/QĐ-ƯBND ngày 22/6/2021 cùa 
UBND tinh Cao Bằng về việc phê duyệt dự 

án đầu tư công trình,

4 Đường nội đồng Bản Hóa - Nà Hoàng Dân Chủ 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 cùa HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025

5 Đường nội đồng Bản Hóa - Nà Roỏng Dân Chù 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025

6 Đường GTNT Danh Sỹ - Bản Lủng Dân Chú 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025

7 Xây dựng trạm bơm Nặm Thín Dân Chù 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 cùa HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch đẩu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025
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8 Dường GT'NT Hoàng Súm - Kéo Thin Dân Chủ 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00

Nghị quyết số 137/NQ-HDND ngày 
22/7/2021 của HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025

9 Dường GTNT Lũng Rì Đại Tiến 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 cùa HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch dầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025

10 Công trinh hồ Khuổi Dáng (Thuộc dự án Cụm hồ chứa nước tinh Cao Bằng)
Nam Tuấn, Dại 

l iến, TT Nước Hai 26.79 6.17 13.39 0.00 7.23

Quyết định số 3314/QD-BNN-K11 ngày 
23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc chù trương đầu tư Dự án 
Cụm hồ chưa nước tinh Cao Bằng

11 Thủy diện I lồng Nam

Hồng Nam 66.63 3.00 10.30 0.00 53.33 Quyết dinh điều chinh chú trương dầu tư số 
102/QD-UBND ngày 13/2/2020 của UBND 
tinh Cao Bằng về việc giao cho công ty cố 

phần Năng Lượng Cao Bàng làm chủ đầu tư 
dự án thủy diện Hồng NamQuang Trung 8.42 0.00 3.67 0.00 4.75

12 Thủy Điện Pác Khuồi Lê Chung; Bạch 
Đằng

33.84 1.56 32.28

Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 
18/07/2019 về việc phê duyệt bồ sung danh 
mục dự án thu hồi dát và chuyển muc đích 
sdđ trồng lúa vào kế hoạch sdd 2019 của 

huyện Hòa An

13 Sân chơi thể thao xã Bạch Đang Bạch Đằng 1.08 0.00 0.00 0.00 1.08

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 cùa HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai doạn 2021-2025

14 Xây dựng chợ Nước Hai TT Nước Hai 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND huyện Hòa An về việc 
thông qua dự kiến kế hoạch dầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025

15 Hang Ngườm Slưa xã Hoàng Tung Hoàng Tung 0.05 0.05 Quyết dịnh sổ 6 1/NQ-HĐND ngày 29/7/2021

16 Xây mới Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Nước Hai TT Nước Hai 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 cùa HĐND huyện Hòa An về 
việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025
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17 Sắp xếp khu dân cư Gốm sứ cầu Khanh, xóm 9 Be Triều, thị trấn Nước Hai TTNước Hai 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30

số:4193/PA-UBND Phương án dự án dân ciể 
gốm sứ Cầu Khanh xóm 9 xã Bế Triều, thị 

trấn Nước Hai
thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An

18 Sắp xếp khu dân cư chợ cũ Dạ Hương, thị trấn Nước Hai TTNước Hai 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
QĐ số 1448/ỌĐ-UBND ngày 26/6/2014 cùa 

UBND huyện phê duyệt phương án giải quyết 
đất đai

19 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nước Hai TT Nước Hai 5.30 0.00 5.30 0.00 0.00
Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 

3/3/2015

20 Dự án khai thác lộ thiên mỏ Niken đồng (giai đoạn I) Xã Quang Trung 63.04 0.50 62.54

Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2018 cùa ủ y  ban nhân dân 

tinh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án 
Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - 

Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và 
xã Hà Trì, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng

II Công trình đăng ký mới năm 2023 40.63 8.05 0.99 0.00 31.59

1
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bang) - Hồng 
Nam (huyện Hòa An), tình Cao Bang

Hồng Nam 21.08 4.28 0.70 16.10

QĐ số 1901/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 
cùa UBND tinh Cao Bằng phê duyệt điều 

chình dự án đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, 
nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành 
phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), 

tỉnh Cao Bằng

2
Công trình xây dựng cải tạo lưới điện thành phố Cao Bằng, tinh Cao Bang 
năm 2023

xã Ngũ Lão 0.01 0.0009 0.0094

Quyết định số 776/QĐ-PCCB ngày 
20/07/2022 về việc phê duyệt dự án dầu tư 
xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo lưới 
điện khu vực TP Cao Bằng, tinh Cao Bằng 

năm 2023

3
Công trình xây dựng cải tạo lưới điện thành phố Cao Bang, tình Cao Bang 
năm 2023

xã Dân Chủ 0.00 0.0006 Quyết định số 785/QĐ-PCCB ngày 
22/07/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo lưới 
điện khu vực TP Cao Bằng, tinh Cao Bằng 

năm 2023

xã Đức Long 0.00 0.0013
xã Hồng Viêt 0.00 0.0024
TT Nước Hai 0.00 0.0021

xã Hoàng Tung 0.00 0.0025
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4 Nhà văn hóa, sân chơi thể thao xã Nguyễn Huệ , huyện Hòa An, tinh Cao 
Băng

xã Nguyễn Huệ 0.36 0.08 0.28

Văn bản số 3735/UBND-TH ngay 
31/12/2021 của

UBND tinh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ 
lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự 

án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

5 Xây mới nhà văn hóa xóm Khuổi Hoi, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tinh Cao 
Bằng

xã Ngũ Lão 0.10 0.10

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

6
Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Phiấy, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tinh Cao 
Bằng

xã Ngũ Lão 0.04 0.04

Quyết định 3300/QD- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

7 Xây mới nhà văn hóa xóm Nà Mấn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao 
Bằng

xã Ngũ Lão 0.04 0.04

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

8 Xây mới nhà văn hóa xóm Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh 
Cao Bằng xã Ngũ Lão 0.02 0.02

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 cùa UBND huyện Hòa An V/v 
giao kể hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

9 Xây mới nhà văn hóa xóm Mỏ sát, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tinh Cao 
Bàng

xã Dân Chù 0.02 0.02

Quyết định 3300/QD- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

10 Xây mới nhà văn hóa xóm Bàn I ĩóa, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tinh Cao 
Bằng

xã Dân Chù 0.01 0.01

Quyết dịnh 3300/QD- UBND ngày 
10/8/2022 cùa UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia
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11 Xâv mới nhà vãn hóa xóm Bàn Chang, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tinh Cao 
Băng xã Dân Chủ 0.01 0.01

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 4  
10/8/2022 cùa UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thục hiện các 
chưong trình mục tiêu Quốc gia

12
Xây mới nhà văn hóa xóm Sông Bằng, xã Hồng Nam. huyện Hòa An, tinh 
Cao Băng

xã Hồng Nam 0.03 0.03

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 cùa UBND huyện Hòa An V/v 
giao ké hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

13 Xây mới nhà văn hóa xóm Nà Khan, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tinh Cao 
Bằng

xã Đại Tiến 0.04 0.04

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

14
Xây mới nhà văn hóa xóm Má Chang, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tinh Cao 
Bằng

xã Đại Tiến 0.04 0.04

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 cùa UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

15 Xây mới nhà văn hóa xóm Cà Rài, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng xã Đại Tiến 0.04 0.04

Quyết định 3300/QĐ- ƯBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

16 Nhà văn hóa xóm Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng xã Hồng Việt 0.02 0.02

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

17 Nhà văn hóa xóm Pác Cam, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng xã Hồng Việt 0.02 0.02

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

18 Nhà văn hóa xóm Pác Gậy, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tình Cao Bằng xã Hồng Việt 0.02 0.02

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia



*

Page 6

19 Nhà văn hóa xóm Bình Long, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng xã Hồng Việt 0.02 0.02

Quyết định 3300/ỌĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện I lòa An V/v 
giao kể hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

20 Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Oong, xã Trương Lương, huyện Hòa An, 
tinh Cao Bằng

xã Trương Lương 0.04 0.04

Quyết định 3300/QĐ- ƯBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

21 Xây mới nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Trương Lương, huyện Hòa An, 
tinh Cao Bằng xã Trương Lương 0.04 0.04

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

22
Xây dựng nhà văn hóa xóm Tải Hồ Sìn, xã Bạch Đàng, huyện Hòa An, tinh 
Cao Bằng

xã Bạch Đằng 0.04 0.04

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 cùa UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

23 Xây dựng nhà văn hóa xóm Hạnh Phúc, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh 
Cao Bằng xã Hoàng Tung 0.29 0.29

Quyết định 3300/QĐ- UBNI) ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

24 Xây mới trạm y tể xã Ngũ Lão, huyện I lòa An, tinh Cao Bằng xã Ngũ Lão 0.05 0.05

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

25 Xây mới trụ sờ UBND xã Lê Chung, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng Lê Chung 3.22 0.00 0.00 0.00 3.22

Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 
22/11/2021 quyết định về chủ trương đầu 

tư dự án: Xây mới trụ sở UBND xã Lê 
Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
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26 Khu tái định cư dường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng TT Nước Hai 3.58 1.61 1.98

ỌD số 2227/QĐ-UBND ngày 22/11/202‘M  
cùa UBND tình Cao bằng về chủ trương đầu 

tư dự án: Khu tái định cư dường tránh thị trấn 
Nước Hai, huyện Hòa An, tinh Cao Bằng

27
Bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Cạnh Biên, xã Nguyền Huệ, huyện Hòa An, 
tinh Cao Băng

xã Nguyễn Huệ 4.50 4.50
Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 

10/8/2022 cùa UBND huyện Hòa An V/v 
giao kc hoacli vốn ngân sách nhà nước và

28
Kè chống sạt lở bờ Sông Bằng bảo vệ khu dân cư TT Nước Hai TT Nước Hai 0.00 0.0032

QĐ số 747/QĐ-UBND ngày 7/5/2022 cùa 
UBND tỉnh Cao Bằng

29
Mở mới dường GTNT xóm Lũng Thốc, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tinh Cao 
Bang

Đại Tiến 0.28 0.28

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

30 Đường GTNT Cộp My xóm Bàn Cải, xã Nguyễn Huệ, tinh Cao Bàng xã Nguyễn lluộ 0.30 0.20 0.10

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

31
Đường Sóc Pung, Mương Qucng, Nà Siếu, Pác Làng xóm Lam Sơn Hạ, xã 
Hồng Việt

xã Hồng Việt 0.30 0.20 0.10

Quyết định 3300/QĐ- ƯBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

32
Cầu GTNT Hồng Việt sang Bình Long(cũ) xã Hồng Việt, huyện Hòa An, 

tinh Cao Bằng
xã Hồng Việt 0.69 0.69

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

33
Đường GTNT Nà Thum - Lũng Oong, xã Trương Lương, huyện Hòa An, 
tình Cao Bằng

xã Trương Lương 2.11 0.90 1.21

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia
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34 Công trình Đường giao thông Sam Liếm xóm Khuối Thản, xã Lê Chung xã Lê Chung 0.75 0.75

Quyết định 3300/QĐ- UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện 1 lòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

35
Đường GTNT Lũng Lứa - Lũng Cải, xóm Nà Tồng, xã Hồng Nam, huyện 
Hòa An, tinh Cao Bằng

xã Hồng Nam 2.50 2.50

Quyết định 3300/QĐ-UBND ngày 
10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v 
giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các 
chương trình mục tiêu Quốc gia

Tổng (I+II) 40.63 30.06 34.24 0.00 197.56


